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I. PHÁP CHÁNH ĐỊNH 


[1.1] Giải về phép Chánh định 
Thể của tâm 
5 phép che lấp 
Trừ tham muốn 
Trừ oán giận 
Trừ hôn trầm 
Trừ phóng tâm 
Trừ hoài nghi 
Phàm định 
Về cách học thiền định 
Về cách trau giồi giới hạnh 
10 điều quyến luyến 
Bậc thiện trí thức 
Sự phó thác tánh mạng cho thầy 
6 pháp thỏa mãn 
Đề mục thiền định 
Tính nết 
10 cái thể 


Giải về cái thể số 1 

40 đề mục thiền định 

10 đề mục Kasina 

10 đề tử thi 

10 đề niệm niệm 

4 đề pháp đại nhơn 

4 đề vô sắc 

1 đề tưởng 

1 đề phân biện 

Giải về cái thể số 2 

Giải về cái thể số 3 

Giải về cái thể số 4 

Giải về cái thể số 5 

Giải về cái thể số 6 

Giải về cái thể số 7 

Giải về cái thể số 8 

Giải về cái thể số 9 

Giải về cái thể số 10 

Cảnh không thuận với phép chánh định 
Chỗ ở thuận với phép chánh định 
Những điều quyến luyến nhỏ nhen v.v 
Cách thức niệm 40 đề mục thiền định 
Phương pháp gìn giữ triệu chứng 
Phương pháp thông hiểu v.v 

Đề mục nước 

Đề mục lửa 

Đề mục gió 

Đề mục sắc xanh 

Đề mục ánh sáng 

Đề mục hư không 


10 đề mục tử thi 

Tử thi sình sắc xanh 

Tử thi sình có mủ chảy bên trên, bên dưới 
Tử thi mà người chặt đứt nửa thân mình 
Tử thi có thú bươi, moi ăn 

Tử thi bị người chặt đứt lìa từng đoạn rải rác 
Tử thi bị người bằm nhiều dấu 

Tử thi có máu chảy lắm lem 

Tử thi có dòi ăn từ trong cữu khiếu bò ra 
Tử thi chỉ còn xương không v.v 

10 đề mục niệm niệm 

Niệm niệm đức của Phật 

Niệm niệm Pháp 

Niệm niệm Tăng 

Niệm niệm Giới 

Niệm niệm sự thí 

Niệm niệm đức tin của chư thiên 

Niệm niệm sự chết 

Niệm theo thân thể 

10 phương pháp học nằm lòng 

5 điều dơ nhớp 

Đề mục niệm hơi thở ra vô 

Niệm pháp níp bàn 

Phép niệm Từ 

Phép niệm Bi 

Phép niệm Xả 


Tưởng thực phẩm là vật đáng gớm 

Đề mục vật thực ô trược tưởng 

Đề mục phân biện cái tướng của tứ đại 
Tứ đại 

4 Thiền vô sắc 

Giải về định lực 

5 phép thuần thục 

Quả báu của thiền định 

Giải về phép thần thông 

5 thần thông trong cõi phàm 


II. SƯU TẬP PHÁP 


16 tùy phiền não 

Trích trong Tam tạng 

3 phép tri túc 

Phép tri túc nếu giải rộng có 50 

15 phép tri túc về Pindapata 

Ba tướng phân biện người có tri túc 
Bốn tướng của người không dể duôi 
11 tướng của người dể duôi 

3 nhân làm cho hư thiền định 

Thân cận với bậc thiện trí thức có 4 phước báo 
Bậc minh tuệ có 4 chỉ 

5 điều thu thúc trong luật 

5 thứ phi lạc 

5 pháp tưởng làm cho sự giải thoát 

5 phép làm cho sự giải thoát mau được tiến hóa 
6 đức tánh của bậc hướng đạo 

Pháp nên nhớ thường thường 

6 tướng của kẻ si mê 

6 hạng xuất gia 

Nên thân cận cùng bạn có đủ 7 chỉ 
Bạn lành có 3 chỉ 

Tỳ khưu có 7 pháp gọi là v.v 

7 pháp hộ trợ thiền định 

Tỳ khưu có 7 chỉ là v.v 

8 điều vui của Sa môn 

8 nguyên nhân làm cho phát sanhv.v 

8 nhân của người lười biếng 

8 pháp nương lẫn nhau 

8 nhân siêng năng 

Phương pháp dứt trừ sự lười biếng v.v 
10 pháp nương 

Người không chứng được A-la-hán quả vì không diệt trừ 10 pháp 
10 điều buộc trói 

Tà tư duy 

Phổ thông tướng 


Giải về Phật tuyên ngôn 

Giải về 10 kệ ngôn chỉ rõ cái tội của ái dục 
Giải về tiếng "Bậc xuất gia và sa môn" 
Giải về tiếng Sa môn 

Pháp làm cho trở nên Sa môn 


Phương tiện cho phát sanh pháp của bậc xuất gia hoặc sa môn 


Tội của bậc xuất gia tu hành không chơn chánh 
Phương pháp dẫn bậc xuất gia v.v 

Giải về pháp nhẫn nại 

Phương tiện dập tắt lòng nóng giận 

Phước báo của Adhivasanakhanri (Thiêu pháp ) 
Giải về pháp nhẫn nại là thiêu pháp 

Phương pháp làm cho phát sanh Adhivanakhanti 
Thắng cái sân bằng cái không sân 

Tích nàng Uttarà 

Tội của sự giận 

5 phước báo của nhẫn nại 

Giải về tiếng ganh ghét 

Phước báo lạ thường của sự nhẩn nại 

Tích Dìghàvukumàra 


Giải về pháp thứ 8 của bậc xuất gia và Sa môn 
Giải về pháp thứ 9 của bậc xuất gia và Sa môn 
Giải về pháp nương ngụ trong nơi thanh vắng 
Năm chỉ của rừng lớn 

Giải về hành giả ngụ trong rừng, sanh lòng còn dục vọng 
Tích Đại đức Meghiya 

Giải về pháp tu tâm cao cấp 

Nguyên nhân sanh 5 pháp cái 

Pháp trừ 5 pháp cái 

Thí dụ 5 pháp cái với 5 thứ nước 

Thiền hữu sắc 

Phần lành phần dữ 

Bốn thiền vô sắc 

Phân biện thiền hữu sắc với thiền vô sắc 

Giải về trí tuệ 

10 pháp mà bậc xuất gia phải quán tưởng 


Lời Thí Chủ 


-OOoOOoO- 


LỜI NÓI ĐẦU 


Đạo Phật là một phương pháp hay một con đường - ekamagga, đưa đến sự An tịnh 


giải thoát phiền não- kilesa. Con đường này đã được Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khám phá và 
chứng đạt dưới cội Bồ đề cách nay hơn 2545 năm bằng phương pháp thiền định- jhãna. 
Chỉ có thiền định mới có khả năng đưa chúng sanh thoát khỏi vòng sanh tử, vượt biển 
trầm luân- đến nơi giải thoát- thiền định là một lối tu, mà qua đó chúng ta mới thật sự 


mang lại sự bình an, thanh tịnh, xả ly mọi chấp ngã của thế gian pháp. 


Ngày nay với nhịp sống sôi động của thời đại công nghiệp phát triển như vũ bão. Do đó, 
không ít nhiều đã làm tâm chúng ta quay cuồng theo nhịp sống cám dỗ của vật chất 


mãnh liệt. Nên chúng ta khó làm chủ được thân tâm mình. 


Thiền định dạy cho chúng ta cách điều phục, nhiếp tâm, giúp cho tâm chúng ta thấu hiểu 
được hiện tượng sanh diệt của các pháp hữu vi. Nhờ đó tâm chúng ta dần dà xả ly 
những chấp ngã. Nhờ quán triệt được sự sanh diệt ngã chấp đó nên tâm chúng ta trở 
nên thanh tịnh, thấy được bản chất của pháp hữu vi. 


Hiện nay pháp môn thiền định ngày càng được phát triển khắp nơi trên thế giới. Vừa qua 
chúng tôi được hữu duyên đến tham quan các chùa chiền ở thủ đô Bangkok - Thái Lan. 
Chúng tôi có đến viếng trung tâm thiền định Dhammakayäã ở Thái lan. Thật vô cùng hoan 
hỷ. Ở trung tâm Dhammakayä này đi đến đâu cũng thấy chư Tăng và Nam Nữ cư sĩ rất 
đông thực hành thiền định. Thật là một quang cảnh vô cùng an tịnh! Đức Phật dạy: 
Người thông hiểu giáo pháp của đức Như Lai, mà không thực hành thiền định thì chẳng 


khác chỉ cái vá nằm trong tô canh, chẳng hưởng được hương vị của canh. 


Nhận thấy quyển "PHÁP CHÁNH ĐỊNH" do cố đại lão Hòa thượng Hộ Tông dịch, là 
quyển sách quý hiếm, chỉ dạy về phương pháp thiền định,mở ra con đường vào thiền 
học. Duyên may, nay được cô tu nữ Diệu Linh- Đổ Thị Lưu phát tâm ấn tống quyển sách 


này để làm pháp thí, tưởng nhớ đến ân giáo dưỡng mà thầy tổ đã dày công chỉ dạy. 


Nơi đây, tôi viết đôi lời tán dương công đức pháp thí đến cô tu nữ Diệu Linh. Với quả 


phước này nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ phước lành đến Cô và gia đình. 


Thiền Quang Tự, 
Mùa xuân, Nhâm ngọ-2002 
Tỳ khưu Thiện Pháp 


-OOOOoOo- 


LỜI TỰA 


Chánh định là một phương pháp tu tâm trọng yếu, khiến cho giới được trong sạch, cho 
tuệ được thanh cao. 


Sự trì giới rất cần thiết cho thân và khẩu, để lánh xa nghiệp dữ: song, nếu không nhờ 
năng lực thiền định thì phẩm hạnh phải bợn nhơ, trí tuệ cũng không sao phát triển được. 


Cớ đó, phép tu định rất cần yếu để thu thúc vọng tâm, làm cho nó trở nên chơn chánh, 
hầu chủ trì thân, khẩu trong đường ngay thẳng, cho trí tuệ được cao siêu, mới có thể 


thấy rõ chơn lý, hiệp theo Phật ngôn rằng: 


"Samadlhh: bhikkhave samahito pajanati sanjanati passati 
Này các tỳ khưu, các ngươi hãy tham thiền đi, vì ngươi có tâm thiền định hằng thấy rõ, 
nhớ chắc và hiểu mọi việc đúng theo chơn lý được". 


Quyển "PHÁP CHÁNH ĐỊNH" tóm tắt và quyển "SƯU TẬP PHÁP" này được xuất bản do 


lòng thành tín và sự yêu cầu của các thí chủ. 

Những lời lẽ trong sách này đều trích dịch trong Tam Tạng và chú giải Phạn ngữ Paãïi. 
Mong cho quả phúc phát sanh, do sự ấn tống sách này được thành tựu đầy đủ đến các 
vị thí chủ và hàng độc giả. 


Dịch giả xin hồi hướng pháp thí này đến chư thiên, nhơn loại và các bực ân nhân, nhất là 
thân phụ (còn hiện tại), cùng thân mẫu (đã quá vãng), cầu xin cho tất cả những bực đó 
hoan hỉ thọ lãnh phần phước này và sẽ được chứng quả Niết Bàn, thoát khỏi vòng sanh 


tử luân hồi. 


Tỳ Khưu HỘ TÔNG 
Bhikkhu VANSARAKKHITA 


I. PHÁP CHÁNH ĐỊNH 


Giải về PHÁP CHÁNH ĐỊNH Tóm Tắt (Samadhi niddesa sankhepa) 
Xin giải về phép thiền định theo phẩm "V/suddhimagga" rằng: 


"ldani yasma evam dhutanga pariharana sampaditehi appicchatadihi guñchi pariyodatehi 
Imasmin sile patilhitena sile patithaya naro sappanno cittam paññañca bhavayanti 
vacanato cittasfsena niddittho samadhi bhavetabbo '. 


Nghĩa là: "Đức tỳ khưu trong Phật Giáo, khi đã trú trong Tứ thanh tịnh giới 
(Catupärisuddhisfia), thân khẩu ý được trong sạch ít nhiều, do thọ trì phép đầu đà 
(Dhutanga) như đã có giải trong "Luật xuất gia" rồi, cần phải tu thiền định mà đức Phật 
đã giảng thuyết, nhất là về cái tâm, do Phật ngôn rằng: "sfe patitthäya naro sappanno 
cittam paññañca bhãvayam", nghĩa là: "Chúng sanh luân hồi hiệp theo ba nhân trí tuệ Ƒ] 
(Tihetu patisandhipannä) khi đã ở trong giới rồi, nên hành phép thiền định (Samadhi) và 


minh sát (Vipassana). 
[] Ba nhân là: không tham, không sân, không si (là trong giờ chết có đủ 3 tâm đó). 


Đức Buddhaghosäcäriya, tác giả bộ "Visuddhimagga", khi thuyết pháp thiền na, ngài có 
trù định đặt mấy câu hỏi như sao đây, cho các hành giả hấp thụ thiền định được dễ 


dàng: 
Câu hỏi thứ nhất: "Cái gì gọi là thiền định? 
Câu hỏi thứ 2: "Vì sao gọi là thiền định? 


Câu hỏi thứ 3: "Thế nào là: tướng (Lakkharna), sự (Kicca) quả, (Phala) và nhân gần cho 


sanh thiền định (ãsannahetu)? 

Câu hỏi thứ 4: "Thiền định có mấy? 

Câu hỏi thứ 5: "Cái gì làm cho thiền định dơ nhớp? 

Câu hỏi thứ 6: "Cái gì làm cho thiền định trong sạch? 

Câu hỏi thứ 7: "Hành giả phải hành phép thiền định bằng cách nào? 


Câu hỏi thứ 8: "Thế nào gọi là quả báo của thiền định? 


Đáp: 


1. ĐỊNH TÂM SỞ (Cefasika) có thắng lực phát sanh đồng thời với thiện tâm (Kusalaciita) 
gọi là thiền định. 


2. Trạng thái định tâm có thắng lực phát sinh đồng thời với thiện tâm gọi là thiền định đó, 


có nghĩa duy trì tất cả tâm vương và tâm sở cho an trú bền vững trong một cảnh giới. 


3. Trạng thái tâm không xao động là tướng; trừ diệt cái phóng tâm là sự; giữ gìn tâm 
không cho lay chuyển là quả; tình trạng yên vui dính trong thân và tâm là nhân gần cho 


sanh thiền định (Asannakãrna). 
4. Nếu giải theo Eka thì có một, do thế lực của tâm không xao động. 


Phép thiền định, dầu chia ra nhiều cách, cũng chẳng ngoài cái tướng "không xao động" 


đó. Cho nên, khi thuyết về !akkharna, mới gom tất cả thiền định vào làm một. 
Còn giải theo Duka thì chia ra có 8: 


- Trong duka đầu có 2: cận định (Upacaärasamadhi) và nhập định (appanäsamadhi). 

- Trong dutiyaduka có 2: phàm định (lokivasamadhi) và thánh định (lokuttarasamadlhhi). 

- Trong tatiyaduka có 2: thiền định có phỉ lạc và thiền định không có phi lạc. 

- Trong catutthaduka có 2: thiền định phát sanh cùng với an lạc và thiền định phát sanh 


cùng với xã (Vô - ký). 
Giải theo tfika, chia ra có 12: 


Trong pathamatika có 3: thiền định bực hạ, thiền định bực trung, thiền định bực thượng. 
Trong dutiyatika có 3: thiền định có tầm (vitakka), sát (vicara), thiền định không có tầm chỉ 
có sát, thiền định lìa khỏi tầm và sát. 

Trong tatiyatika có 3: thiền định có phỉ lạc (oi), thiền định có an lạc (sukha), thiền định có 
xã. 

Trong catutthatka có 3: - thiển định do thế lực của tiểu thiển (paritta), đại thiền 
(mahaggata), vô lượng thiền (aopamaäna) là nói về thiền định trong cõi dục (Kãmävacara); 


- trong cõi sắc (rũpãvacara); - trong cõi vô sắc (arũpävacara). 
Giải theo cafuka chia ra có 24: 


Trong pathamacatuka có 4: 


- thiền định khó hành và lâu giác ngộ (dukkhãpatipadadannabhiññasamadhi). 


- thiền định khó hành mà mau giác ngộ (dukkhãapatipadäkhipoäbhiññäsamachi), 


- thiền định dể hành, mau giác ngộ (sukhäãpa†ipadäkhippäbhiññãsamadlhi): 


- thiền định dể hành, lâu giác ngộ (sukhãpatioa dãdannäbhifññãäsamadhI. 
Trong dutiyatuka có 4: 


- tâm định không được thuần thục, không có duyên đến thiền bực trên, không có sự tiến 
hóa thêm (Darittaparittarammanna), 

- tâm định không được thuần thục, không có duyên đến thiền bực trên và có sự tiến hóa 
thêm (parittappamaniarammainna), 

- tâm định thuần thục có duyên đến thiền bực trên không có sự tiến hóa thêm 
(apopamarnaparittarammaina), 


- tâm định thuần thục có duyên đến thiền bực trên có sự tiến hóa thêm. 
Trong tatiyacatuka có 4: 


- sơ thiền (oathamajjhäna), 
- nhị thiền (dutiyajjhana), 

- tam thiền (tatiyajjhäna). 

- tứ thiền (catutthajjhãna). 


Trong (catutthacatuka) có 4: 


- tâm định mà hành giả đã đắc, rồi tiêu hoại (hãnabhãgiyasamadhI), 

- tâm định đắc bực nào, trú trong bực đó, không tấn mà cũng không thối 
(thitibhagiyasamadlhI), 

- tâm định mà hành giả đã đắc và càng tiến hóa theo từng bực (visesabhãgiyasamaädhi), 


- tâm định trí tuệ phát sanh chán nản lìa khỏi sắc tướng (nibbadäbhãgiyasamachi). 
Trong pañcacatuku có 4: 


- tâm thiền đeo níu trong cõi dục (kãmãvacara), 
- đeo níu trong cõi sắc (rũpãvacara), 

- đeo níu trong cõi vô sắc (aripãvacara), 

- đeo níu trong xuất thế gian (lokuttara). 


Trong chacatuka có 4: 


- tâm thiền do thế lực lòng mong mỏi chủ yếu (chandädhipatisamaohi), 
- tâm thiền do thế lực sự tinh tấn chủ yếu (viriyadhipatisamachi), 
- tâm thiền do thế lực ý chủ yếu (cittadhipatisamadhi), 


- tâm thiền do thế lực trí tuệ chủ yếu (vimamsädhipatisamadhi). 
Giải theo pañcaka có 5: Do thế lực sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và ngũ thiền. 


Tổng cộng: trong eka có † 
Tổng cộng: trong duka có 8 
Tổng cộng: trong fika có 12 
Tổng cộng: trong cafuka có 24 


Tổng cộng: trong pañcaka có 5 
Tổng cộng thành 50 cách thiền định. 


5. (Đáp trong câu hỏi thứ 5): Thiền định dơ nhớp vì có ý tưởng nhớ và phân biệt phát 


sanh cùng với tâm ham muốn trong ngũ dục (oañcakãmagunna). 


6. Thiền định trong sạch nương theo ý tưởng nhớ và phân biệt khắn khít trong phép niệm 
(đọc ngầm) bằng cách chơn chánh cao thượng, nghĩa là khi nào hành giả chú tâm niệm 
chơn chánh rồi, thì thiền định sẽ được trong sạch. 


7. Phép niệm xuất thế gian thiền (lokuttarasamaädhi) thuộc về tuệ niệm (oaññãbhãvãnã). 


Đây chỉ giải về phép phàm định (lokiyasamachi). 


Trước khi tham thiền, hành giả nên trau dồi giới cho trong sạch, dứt bỏ các điều bận 
lòng, tìm ngụ trong nơi yên vui vừa theo phép thiền định, lánh xa 18 chỗ ở không thích 


hợp, cần nhất phải thân cận bậc thiền sư có 17 đức tánh như sau này. 


1) Có đức tin tuệ giác của Như Lai, 
2) Tin cái nghiệp và quả của nghiệp, 
3) Có giới trong sạch, 
4) Là nơi yêu mến, tôn kính, ngợi khen của người và chư thiên. 
5) Là bực chê trách kẻ dữ, 
6) Là bực kiên nhẫn, 
7) Là bực thông rõ chơn lý sâu xa, 
8) Chẳng làm nghiệp ác, 

) 


9) Có sự tri túc, 


Là bực ít ham muốn, 
Không quyến luyến với kẻ thế, 
2) Có sự tinh tấn, không lười biếng, 
ó trí nhớ bền chặt, 
Có tâm yên lặng, không phóng túng, 
Là bực có trí tuệ chơn chánh, 
Là bực nghe nhiều học rộng, 


10) 
11) 
12) 
13) C 
14) 
15) 
16) 
17) 


Là bực hổ thẹn điều tội lỗi xấu xa. 


Bậc thiền sư là bạn lành, đáng nương dựa để học thiền định có các đức tánh như thế 
đó. 


Trong kinh "Pháp cú" (Dhammapadakhuddakanikäya), Phật có 
giải: Natthijihãanamappañiñassa natthi paññäã ajjhäyino, nghĩa là: Chánh định chẳng phát 
sanh đến người không trí tuệ, trí tuệ chẳng phát sanh đến người không chánh 
định. 


Lời Phật nói trên đây chỉ cho biết rằng: Nếu ta muốn được giải thoát thì phải nương theo 
trí tuệ mà tu hành, không trí tuệ thì chẳng suốt thông căng sanh của năm uẩn được, song 
Trí tuệ mà phát sanh nhờ trước có thiền định, là phương pháp chú tâm trong một đề 


mục. 


Sự chú tâm quán tưởng các cảnh giới theo sáu căn, là điều rất hữu ích, làm cho ta thấy 
được căng sanh của các cảnh giới một cách rõ rệt. Như quán tưởng trong khi nghe đờn, 
kèn, thì cũng hiểu rõ, nhớ lâu được. Nghe sự gì, nhất là nghe Phật Pháp mà chẳng chú ý, 
hoặc chẳng suy xét, cũng không biết được phân minh chín chắn, ví như người nửa thức, 
nửa ngủ, khi có hoàn cảnh gì tiếp xúc thân tâm, nhất là có xuất hạng, cũng không biết 


chắc được, lại cho rằng nằm mộng, trời mưa, hoặc tắm, hoặc lội xuống nước. 


Vậy nên chăm chỉ quan sát, thâu nhiếp cả sáu căn, dẹp hết cả vọng tưởng đem lòng 
nhốt vào phạm vi phép quán tưởng, đó là cái nguyên nhân phát sinh trí tuệ. Nhưng, chú ý 
trong điều tà thì thành tà quán, trong lẽ chánh thì thành chánh kiến. Phép quán tưởng là 
nhân sanh định, hằng nương theo phép Niệm-Niệm, nghĩa là một lòng luôn luôn ghi nhớ 
đức của Phật hoặc một đề mục thiền định nào không tưởng nghĩ đến sự gì khác, để thâu 
nhiếp vọng tâm cho xa khỏi phép cái [*] (nvwaranadhamma) thì mới có thấy rõ chơn lý 
được. 


[] Phép cái: Che lấp con đường chánh định 


Bởi chừng cái tâm hằng bị phép che lấp làm cho phải xao động, khó nổi an trụ trong 
cảnh giới thiền định nên không nhớ việc nào được đúng đắn, không biết chỉ được rõ rệt, 


ví như nước hằng lay động vì gió, khó soi cho thấy mặt được tỏ rõ. 


Lẽ thường, nước đục đem dùng về việc gì cũng chẳng tốt, dầu chỉ để soi mặt cũng 
chẳng thấy rõ được. Ví như tâm hay loạn động vì một phiền não nào, mà dùng để xem 
xét một điều gì, cũng chẳng thấu chơn lý của điều ấy. 


Sự trì giới là chỉ để thân và khẩu trángh xa nghiệp dữ, nhưng nếu không nhờ năng lực 


của tâm dìu dắt, giữ gìn, thì thân và khẩu phải phóng túng, giới hạnh phải bợn nhơ. 


Theo sự ưa thích của thân và khẩu, nếu không có tâm lành kiểm chế thì người đời làm 
chuyện gì cũng chẳng xong, nói lời chi cũng vô vị. Tâm mà được trong sạch là nhờ có tu 
định (nhân giới mà sanh Định nhân Định mà phát Tuệ), rồi mới có thể đoạn tuyệt các 


nghiệp chướng phiền não, khiến cho hành giả nhờ đó mà được phần giải thoát. 


Phép Chánh Định là để thâu tâm, gom ý cho yên lặng vững vàng không cho duyên theo 


ngũ dục mà phải bị Ma vương hãm hại. 
THỂ CỦA TÂM 


Tâm là vô hình, vô tướng, nhưng ta phải nên dày công tu tập nó cho lắm; bao giờ ta biết 
rõ nước tâm của ta rồi, mới có thể dùng năng lực của nó để soi thấu những sự hành vi 
của tâm kẻ khác. Nhưng, sự tu tâm phải cần nương theo Phật Ngôn đã có giải trong kinh 
Pháp Cú (dhammapadakhuddakanikäya) như sau đây, mới có thế phát sanh trí tuệ cao 


kiến được. 


Phandanam capalm cittam durakkhm dunnivaraym ujmkaroti medhavi usukarova tejanam 


varijova thale khitto okamokata ubbhato pariphandatidam cittam maradheyyam pahatave - 


Nghĩa là: Bậc trí tuệ hằng tu cái tâm cho chơn chánh, cho an tịnh, bởi cái tâm hay xao 
động, hay phóng túng, khó gìn giữ, khó cấm ngăn, cũng như người thợ làm tên, sửa cây 


tên cho ngay vậy. 


Loài cá bị đem lên khỏi nước, thì nó hằng nhảy vọt tứ tung, cũng như cái tâm của hành 
giả mà đem ra khỏi chỗ của nó đã quen ở là ngũ dục, bỏ vào trong đề mục Thiền định 


cho khỏi tay Ma Vương, nó lại xao động. 


Tiếng "XAO ĐỘNG" là chỉ về cái tâm hằng duyên theo ngũ dục, không khi nào ở yên một 


chỗ, cũng như trẻ nhỏ chẳng bao giờ ở yên trong một oai nghi được. 


Cái tâm khó mà gìn giữ, là khó làm cho nó an trụ trong một chỗ được, cũng như loài bò, 
khó mà ngăn ngừa không cho nó ăn mạ lúa trong chỗ chật h?p, cho nên nói "KHÓ MÀ 


GÌN GIỮ" vì cái tâm hay quyến luyến theo cảnh giới dục tình. 


Thợ làm tên, lấy một khúc cây trong rừng đem về lột vỏ, chẻ vót xong rồi thoa dầu, hơ 
trên ngọn lửa, uốn bằng nỏ, làm cho cây trở nên ngay thẳng, dùng để làm tên bắn cho 
ngay; đến khi làm xong đem dâng lên Đức Vua và các Quan Đại thần, thì người thợ đó 
được ban thưởng, trọng dụng, cũng như bậc trí tuệ, thông rõ mọi việc, biết phân biệt 
điều quấy lẽ phải, đã lột cái tâm bị xao động cho sạch dứt phiền não, nhờ sự ẩn tu nơi 
rừng vắng, là tu hạnh đầu đà, rồi thoa dầu là đức tin, đốt hơ bằng sự tinh tấn, uốn bằng 
nỏ, là phép Chỉ Quán (samatha) và Minh Sát (vipassana) làm cho cái tâm trở nên ngay 
thẳng, trừ các nghiệp dữ, xong rồi suy nguyên cho thấy rõ căng bản của nghiệp thiện và 
nghiệp ác, đoạn tuyệt Vô Minh, được kết quả cao thượng là: Ba cái Minh (v4), sáu cái 
Thông (abhiñña), bốn phép phân tích, và chín Thánh Pháp chứng bực Thánh nhơn, được 
phần giải thoát. ['] 


[] Ba cái Minh: Biết rõ tất cả tiền kiếp, biết rõ sự tu và sự sanh của chúng sanh, biết rõ 


cái pháp tâm phiền não. 
- Sáu cái Thông: Nhãn thông, Nhĩ thông, Tha tâm thông và thêm ba cái Minh trên. 


- Chín Thánh pháp: Đạo Tu đà hườn, Quả Tu đà hườn, Đạo Tư đà Hàm, Quả Tư đà Hàm, 
Đạo A Na Hàm, Quả A Na Hàm, Đạo A La Hán, Quả A La Hán và Niết bàn. 


- Bốn pháp phân tích (oafisambhidä) là: a) Trí tuệ vi tế thông suốt trong giáo lý là hiểu biết 
rộng rãi nhưng lời giải tóm tắt; b) Trí tuệ thông suốt trong các pháp; c) Trí tuệ thông suốt 


trong lời nói, (biết nói các thứ tiếng); d) Trí tuệ thông suốt nhân quả tức tốc, mau lẹ. 


Loài thủy tộc, nhất là cá mà người dùng tay chân hoặc chài lưới bắt nó lên khỏi nước, 
đem bỏ trên khô, nó vẫn vùng vẫy lay động, như cái tâm hằng duyên theo trần cảnh là 
nơi nó đã quen ở mà hành giả đem khỏi nơi ấy, bỏ vào phép Chỉ Quán (samatha) và Minh 
Sát (vipassanã) cho hết luân hồi sanh tử, đốt hơ bằng sự tinh tấn, thì nó hằng xao động 
vọng chuyển, khó mà làm cho nó an trụ được. Tuy nhiên, cái tâm mặc dầu phóng túng, 
nhưng các bậc trí tuệ cũng chẳng nản chí mỏi lòng, các ngài vẫn trau giồi cái tâm ấy cho 


trở nên ngay lành, khi tâm đã chơn chánh thì làm việc chỉ cũng được thành tựu mỹ mãn. 


Nhân đó hành giả phải gắng sức dày công làm cho tâm thoát khỏi Ma Vương, đoạn tuyệt 


căn bản phiền não sanh tử, để đến noi vô sanh bất diệt là Niết Bàn. 


Theo Phật ngôn và lời diễn giải trên đây ta biết rằng cái tâm có trạng thái không an trụ 
một chỗ, nghĩa là: Không thỏa mãn cũng chẳng chán nản trong sự lãnh nạp các cảnh 
ngoại trần, là Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Cấm ngăn không cho nó say mê theo 
ngũ dục là một sự rất khó khăn đặc biệt, cũng như kẻ chăn bò khó giữ gìn không cho bò 


ăn trong chỗ có nhiều mạ lúa vậy. 


Tâm có cái thể như nghĩa đã nói trên, gọi là tà tâm, dầu làm việc gì cũng chẳng đặng 
hoàn toàn tốt đẹp, cho nên các bậc trí tuệ hằng cố gắng trau giồi cái tâm cho trở nên 


ngay lành, mới mong tìm thấy điều hạnh phúc cao thượng được. 


Các loài chim mà bị sát hại, phần nhiều, vì mê ăn, ví như cái tâm người đời mà chịu các 
điều thống khổ cũng vì mê ngũ dục, mới bị đấm chìm trong sáu nẻo, từ vô thỉ đến nay, 


cũng vẫn còn chưa được giải thoát. 


Sự thâu nhiếp cái tâm buộc vào một chỗ, cần phải nương theo pháp Chỉ Quán (samatha) 
và Minh Sát (vipassana). Nhưng bị buộc vào pháp Chỉ Quán và Minh Sát thì cái tâm 
thường hay loạn động, vọng chuyển. Tuy nhiên, hành giả không nên chiều theo cái vọng 
tâm cũng không nên thả lỏng nó, chỉ một lòng tinh tấn, buộc chặt nó vào đề mục Thiền 


Định cho đến khi nó an trụ, thì sự giải thoát ở ngay trước mắt. 


Cái tâm mà hay xao động là do ba Tà tư duy, là: suy nghĩ về sự ham muốn (kãmavitakka), 
suy nghĩ về sự giận hờn (byã padavitakka), suy nghĩ về sự làm khổ (vihimsävitakka). Cũng 
như cái tâm của Thầy Tỳ Khưu MEGHIYA mà Đức Thế Tôn đã ba phen khuyên giải ở nán 
lại chờ Tỳ Khưu khác đến thay thế, nhưng ông MEGHIYA vì bị tâm dắt dẫn, phải bỏ Phật 


ngự một mình, mà ra đi. 


Phật có giải: "Diso disam yantam kayirã veri vã pana verinam micchapanihitam cittam 
päbiyo namtato kare" - nghĩa là: Kẻ cướp thấy kẻ cướp, người thù gặp người thù, đã kết 
oán cùng nhau, thì hằng tìm cách hại lẫn nhau. Tâm của người đã chú ý sai lầm thì nó 


làm cho người phải hung dữ bạo tàn hơn kẻ cướp và người thù làm hại lẫn nhau nữa. 


Giải rằng: Lẽ thường, kẻ cướp nào làm khổ vợ, con, thân quyến hoặc tàn phá tài sản của 
kẻ cướp khác ắt bị kẻ này phá hại lại chẳng sai. Con người đã kết oán cùng nhau họ 


cũng trả thù giết hại lẫn nhau. Nhưng sự báo cừu ấy vẫn vừa vừa và trong một kiếp thôi. 


Chí như tâm đã chú ý sai lầm nó làm cho người khổ não bội phần, từ nay cho đến thác, 
rồi còn phải đọa vào bốn đường dữ là: cầm thú, a-tu-La, ngạ quỷ và địa ngục, chịu thống 
khổ vô ngần, cho đến ngàn đời muôn kiếp. Vậy ta phải tinh tấn trau giổi cái tâm, chú ý 


đến điều lành lẽ chánh, chớ để cho nó sa-mê theo việc dữ điều tà. 


Phật nói: Na tam mãtã pitã kayirä anne vã pica nãtakãä sammapanihitam cittam seyyaso 
nam tato kare - nghĩa là: mẹ cha hoặc thân quyến không có thể làm điều đó được, thì cái 
tâm mà người đã chú ý chơn chánh rồi, nó hằng làm cho người đó trở nên cao thượng 


hơn hết được. 


Giải rằng: Cha mẹ có thể cho con gia tài sự sản, cùng nuôi con được an vui trọn đời, 
chẳng cần buộc con phải làm việc kia sự nọ. Như cha mẹ nàng VISAKHA giàu có muôn 
triệu cho nàng của cải và nuôi nàng được an vui đến trọn đời, tuy nhiên cũng chẳng cho 
nàng làm Chuyển Luân Vương trong bốn châu Sa Bà Thế Giới, hoặc cho nàng hưởng 
phước ở cõi Trời, cùng đắc phép Thiền Định được, chẳng cần nói đến Đạo Quả và Niết 
Bàn. Chỉ có cái tâm khi đã chú ý chơn chánh rồi, mới có thể làm cho người an hưởng 
các điều khoái lạc, thanh cao và hoàn toàn giác ngộ được. Nhân đó đức Phật nói: Cái 
tâm đã chú ý ngay lành rồi nó làm cho con người được trở nên cao thượng hơn hết. 


Đức Phật có giải về chuyện ông Soreyya là một thầy Tỳ Khưu, con ông phú hộ trong 
xứ Soreyya. Trước khi chưa xuất gia, ông Soreyya có đi chơi thuyền xem thấy Đại 
Đức Kaccäyãna rất xinh đẹp muốn cho đại đức được làm vợ mình hoặc muốn cho vợ 
mình mỹ lệ như đại đức vậy. Trong khi vọng tưởng ấy, thân của chàng biến thành gái. Vì 
sự hổ thẹn ấy ông Soreyya lánh mình đi ra khỏi xứ, gặp con trai ông trưởng giả trong 
xứ Takkasiia cưới làm vợ sanh đặng hai con. Ngày sau Soreyya được tạ tội cùng Đại 


Đức Kaccãyãna. Khi đại đức xá lỗi cho rồi, thân hình Soreyya biến trở thành trai như xưa. 


Nhân sự xấu hổ vì mình, trai biến gái, gái hóa trai, thuở còn trai có vợ được hai con, đến 
khi biến thành gái có chồng cũng được hai con, nên chàng sanh lòng chán nản, bèn xin 
xuất gia nơi Đại đức Kaccäyãna. Xong rồi ngài Soreyya đi đến xứ Savathr người xem thấy 
rộn rực phê bình, đến hỏi ngài thương con nào hơn? Ngài đáp: "Yêu con đẻ hơn". Đến 
khi có nhiều người hỏi đi hỏi lại làm cho ông động tâm, phải đi ẩn nơi rừng thanh vắng. 


Tỉnh Tấn Tham Thiền và chú tâm quan sát nghiệp lành, nghiệp dữ các sự hành vi tạo tác 
đều là vô thường biến đổi. Chẳng bao lâu ngài được chứng quả A La Hán, đắc toàn giác 
(sambhidänana) đoạn tuyệt nghiệp chướng phiền não, dứt nẻo sanh tử luân hồi, chứng 


quả vô sanh bất diệt. 


Đến sau có người lại hỏi về chuyện con của ông nữa, ông bèn đáp trái hẳn lúc trước 
rằng: "Chẳng còn thương yêu con nào cả". Chuyện ấy làm cho chư Tăng sanh lòng nghỉ 
hoặc, cho ngài phạm điều "Đại vọng ngữ" khoe Đạo quả. Chư Tăng đem điều ấy bạch 
cùng Đức Phật. Đức Thế Tôn giải: "Các thầy Tỳ Khưu này! Con Như Lai chẳng phải khoe 
Đạo quả A La Hán đâu. Từ khi con Như Lai chú ý chơn chánh, nên đã đắc quả A La Hán, 


chẳng còn thương yêu ham muốn thế sự nữa". 


"Các thầy Tỳ Khưu này! Của cải chi mà cha mẹ không thể cho con, thì chỉ có cái tâm đã 


chú ý ngay lành, yên lặng rồi, nó hằng làm cho chúng sanh được của cải ấy. 


Lời Phật giảng trên đây, giải cho ta biết rằng, tâm có nhiều cái thắng lực đặc biệt khác 
nhau, đặng cho ta chú ý giữ gìn. Chớ nên dể duôi chiều theo vọng tâm mà phải bị trầm 
luân muôn đời ngàn kiếp, trong sáu đường. Bằng ta đã thức tỉnh châm chỉ trau giồi cái 
tâm cho trở nên chơn chánh thì sẽ được siêu xuất tam giới, hưởng sự tiêu diêu tự tại, 


đời đời, kiếp kiếp. 


Những người tu Định phải hiểu rằng, tâm hằng bị năm phép cái (nivarana dhamma) ngăn 
trở một cách mãnh liệt, khiến cho cái thắng lực của Thiền định không phát triển ra được. 
Nhân đó mà công phu phải dở dang, đạo tâm phải thối chuyển, làm cho hành giả phải lỡ 
đường trái bước, thối chí ngã lòng, xu hướng theo thiên ma ngoại đạo, mà tự mình bất 
ngờ. Ôi! Thật rất trở ngại cho bước đường giải thoát. 


NĂM PHÉP CHE LẤP: 


1- Tham muốn (Kãmachanda) là lòng ưa thích quyến luyến theo ngũ dục (Sắc, Thanh, 
Hương, Vị, Xúc). 

2- Oán giận (Byãpada) là tâm hờn giận, muốn làm hại người. 

3- Hôn trầm (Thinamiddha) là sự tối tăm, biếng nhác, buồn ngủ. 

4- Phóng tâm (Uddhacca kukkucca) là cái tâm hay vọng tưởng, không yên tịnh. 

5- Hoài Nghỉ (Vícikíchä) là lòng không tin chắc, dụ dự không quyết định. 


Nếu biết năm phép che lấp ấy mà không rõ cái nhân sanh nó, cũng khó diệt trừ được; 
không khác nào muốn phá giặc mà chẳng biết chỗ đồn binh của giặc, cũng chẳng bao 


giờ đánh tan quân nghịch đặng. 
Nguyên nhân năm phép che lấp là: 


1.- Thấy sắc rồi cho là xinh đẹp (subhanimitta) là nhân sanh tham muốn (kãmacchanda); 


2.- Thấy cảnh nghịch rồi bất bình (oadighanimitta) là nhân sanh oán giận (byäpada); 


3.- Không vui (aratj lười biếng (fantij, không thay đổi oai nghi (vjambhitä), mê ăn 


(bhattasammada) và dãi đãi (sinacitta) đều là nhân sanh hôn trầm (thinamiddha); 


4.- Lòng không yên tịnh (cetaso avupasam3) là nhân sanh phóng tâm (uddhaccakukucca); 


5.- Không xem xét và ghi vào lòng (ayonisomanasikara) là nhân sanh hoài nghi (vickicchä) 
ĐỐI TRỊ 
1.- TRỪ THAM MUỐN, có 6 phép: 


Học phép Thiền định về bất tịnh (asubhanimitta uggaho), 
Chămchiỉ niệm vật bất tịnh (Asubhabhãvananuyogo); 
Thu thúc lục căn (índriyesu guttad vãrat); 

Tiết chế sự ăn uống (bhojanemattannuttã); 

Năng thân cận cùng bậc thiện trí thức (kalyanamiitatä) 
Hằng nói lời dịu ngọt (sappäyakathä). 


2 - TRỪ OÁN GIẬN, có 6 phép: 


1) Phải học đề mục thiền định về lòng bác ái (mettä nimittassa uggaho); 
2) Cố gắng niệm đề mục thiền định bác ái (mettã bhãvanãnuyogo); 
3) 


(kammassakattã paccavekkhana); 


Xem xét cho thấy rõ tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp là của mình 


4) Tinh tấn xem xét cho thường thường như điều đã kể trên (oatisanghanabahulatâi); 
5) Năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 
) 


6) Hằng nói lời dịu ngọt. 
3 - TRỪ HÔN TRẦM, có 6 phép : 


Ghi nhớ và xem xét sự ăn uống quá độ (atibhojanenimittaggaho); 
Thay đổi oai nghỉ cho vừa được an vui (riyãpathasamparivattanatäi; 
Ghi nhớ tìm xem ánh sáng (alokasannamanasikãro); 

Ở nơi khoảng khoát (abbhokasävãso); 

Năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 


Hằng nói lời dịu ngọt. 


4 - TRỪ PHÓNG TÂM, có 6 phép: 


Phải thông hiểu Kinh luật cho nhiều (bahussuratäi; 

Siêng năng học hỏi điều hay lẽ phải (oaripucchakatã) 

Thuộc nằm lòng giới luật (vinayeoakantannutâi; 

Xu hướng theo bậc lão thành, nhất là Đại đức Tỳ Khưu (vuddhasevitã); 
Năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 


Hằng nói lời dịu ngọt, 
5 - TRỪ HOÀI NGHỊ, có 6 phép: 


Thông hiểu Kinh Luật cho nhiều (bahussutatä); 

Siêng năng học hỏi điều hay lẽ phải (oaripucchakata); 
Thuộc nằm lòng Giới Luật (vinaye pakantannutä); 
Phải có đức tin cho nhiều (adhimokkhabahulatä); 
Năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 


Hằng nói lời dịu ngọt. 


Hành giả phải biết, nếu muốn biết tu Định, trước phải nghiêm trì giới luật, bởi Giới hay 
sanh Định, Định hay phát Tuệ: (Giới năng sanh Định, Định năng phát Tuệ). 


Cái gì gọi là Thiền Định? Thiền Định có mấy thứ? 


Thể trạng của tâm lành an trụ trong một cảnh giới gọi là Thiền Định. Thiền Định có nhiều 


thứ. Nhưng đây chỉ giải về hai thứ Thiền Định: 


1) Phàm Định (lokiyasamaädhj) là cái thể trạng của tâm lành an trụ trong cảnh giới tham 


luyến theo ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. 


2) Thánh Định (lokuttarasamadhi) là thể trạng của tâm lành an trụ trong một cảnh giới, 


nương theo Thánh Đạo. 


Trong hai thứ Định ấy, đây chỉ nói về Phàm Định, còn Thánh Định sẽ giải trong pháp Tuệ 


Niệm. 


PHÀM ĐỊNH 
Có hai bậc: 


1) Tâm gần nhập định (upacära samadhi) là thể trạng của tâm lành an trụ trong một cảnh 


giới gần nhập định; 


2) Tâm đã nhập định (appanã samadhi) là thể trạng của tâm lành an trụ trong một cảnh 


giới đã nhập định. 


Trong 2 bậc đó: Tâm gần nhập định ở gần cõi dục, tâm đã nhập định ở vào cõi sắc và cõi 


vô sắc. 
Nếu Tuệ Niệm thì về Thánh Vực. 
VỀ CÁCH HỌC THIỀN ĐỊNH 


Những hành giả muốn học Thiền định, trước phải trau dồi giới hạnh cho tinh nghiêm. 
Nếu có một trong mười điều quyến luyến giải sau đây phát khởi lên, thì phải trừ cho 
tuyệt và tìm nương theo một vị Thiền sư là bậc Thiện trí thức, để học hỏi cho thông 
thuộc một trong bốn chục đề mục nào hiệp theo tính nết mình, lánh nơi nghịch, ở chỗ 


thuận, xong rồi chú tâm niệm tưởng đề mục Thiền định theo phép Chánh định. 
VỀ CÁCH TRAU GIỒI GIỚI HẠNH 


Chỗ nói: Phải trau giồi giới hạnh cho tinh nghiêm ấy, có lời hỏi rằng: Nếu hành giả chỉ chú 
tâm tham thiền, không cần phải giữ giới, có được kết quả chỉ cao thượng chăng, vì cớ 


nào? 


Đáp: Không có thể được, bởi những người phá giới thì tâm thường không trong sạch. 
Chẳng cần nói đến sự phạm trọng giới, dầu là phá khinh giới, như cố ý phạm tác ác 
(dukkatàpatti) cũng đủ làm cho tiêu hoại các đức cao thượng, nhất là Thiền Định. Nhân 


đó Hành giả phải cần trì giới luật cho trong sạch theo phận tại gia hoặc xuất gia. 
MƯỜI ĐIỀU QUYẾN LUYẾN 


1.- Quyến luyến vì săn sóc chỗ ở (ãvãsapalibodha); 

2.- Quyến luyến vì buộc ràng theo thân quyến hoặc theo gia tộc của người hộ mình 
(kulapalibodha); 

3.- Quyến luyến vì thọ lợi nghĩa là buộc ràng theo sự tụng kinh chú nguyện hoặc thuyết 


pháp cho thí chủ nghe (lãbhapalibodha) 

4.- Quyến luyến vì nghe người học kinh hoặc học Luận nghĩa là quyến luyến sự học 
(gangapalibodha); 

5.- Quyến luyến vì công việc tự mình làm hoặc chỉ bảo người làm (kammapalibodha); 

6.- Quyến luyến vì đường xa (addhanapalibodha); 

7.- Quyến luyến vì nuôi bệnh người thân (như nuôi thầy Giáo thọ, Hòa thượng, hoặc nuôi 
cha mẹ (natipalibodha); 

8.- Quyến luyến vì lo chữa bệnh cho mình (abadhapalibodha); 

9.- Quyến luyến vì lo học Tam Tạng (gangthapalibodha); 

10.- Quyến luyến vì lo gìn giữ thần thông (ddhipalibodhai; 


Muốn dứt bỏ cả mười điều quyến luyến ấy, phải tùy cơ và do theo hai cách sau đây: 


1) Dứt bỏ ngay; 


2) Làm cho xong; 


(Việc nào dứt bỏ được thì nên dứt bỏ ngay; việc nào không dứt bỏ được thì phải làm cho 


xong) 
BẬC THIỆN TRÍ THỨC 


Bậc thiện trí thức đáng làm Thiền sư của ta là người thế nào? (Xem giải thích về 17 đức 


hạnh của bậc Thiền sư ở trên). 
SỰ PHÓ THÁC TÍNH MẠNG CHO THẦY 


Khi muốn phó thác tính mạng cho Thiền sư là bậc Thiện trí thức, có đủ đức tin như đã 


nói trên, cần phải thủ lễ theo phép và bạch rằng: 


Bạch Đại Đức: Tôi xin phó thác tính mạng này đến Ngài 


(tmahambhanie attabhavarmtumhakam paricca/amI). 
Trong sự phó thác tính mạng ấy có quả báo thế nào? 


- Làm cho mình dứt lòng cống cao ngã mạng, không tự do làm theo ý riêng của mình, 


cho ông thầy được trọn quyền dạy bảo và hết lòng độ mình. 


Nếu mình không phó thác tính mạng thì có sự hại thế nào? 


- Mình chưa đáng cho ông thầy dạy bảo, như thế, thì khó cho mình hành theo chánh 
pháp được và ông thầy cũng chẳng hết lòng tế độ cho, không đem lý đạo cao thâm chỉ 
dạy, làm cho mình không nơi nương dựa tu hành, không tinh tấn, lâu ngày ắt phải thối 
chí ngã lòng. Nhân đó, Hành giả phải phó thác tính mạng cho Thầy. 


SÁU PHÁP THỎA MÃN 
Những người tu Thiền định phải có thêm sáu phép Thỏa Mãn như sau này: 


Phải thỏa mãn trong sự không xan tham, thấy tội trong xan tham (alophajjhãsaya); 
Phải thỏa mãn trong sự không sân hận, thấy tội trong giận hờn (adosajjhäsaya); 


Phải thỏa mãn trong sự không si mê, thấy tội trong lầm lạc (amohajjhäsaya); 


) 
) 
) 
4) Phải thỏa mãn trong sự xuất gia, thấy tội trong tại gia (nekkhammajjhäsaya); 
) Phải thỏa mãn trong nơi thanh vắng, thấy tội trong sự hội họp (oavivekajjhãsaya); 
) 


Phải thỏa mãn trong giải thoát, thấy tội trong luân hồi (nissararnajjhäsaya). 
ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 
Chỗ nói, học lấy đề mục Thiền định, cái gì gọi là đề mục Thiền định? 


- Cái đề mục nên niệm cho phát sanh sự ghi nhớ cùng trí tuệ và các đức cao thượng, 
nhất là Thiền định, gọi là đề mục Thiền định, nghĩa là cảnh giới để niệm tưởng (C?nh 


giới: là cái mà tâm người chú vào đó). 
Những đề mục Thiền định: 


1) Đề mục Thiền định hiệp theo tất cả tính nết Hành giả và phải hành trước hết 


(sabbatthakakamma{thana); 


2) Trong bốn mươi đề mục Thiền định, một đề mục nào hiệp theo tính nết của Hành giả 


và phải trì niệm cho tinh tấn (oäarihariyakammafthäna); 
Sabbatthakakammafthana có ba: 


1) Niệm tâm đại từ (metiä) - Phải thường xuyên thầm tưởng rải tâm từ đối với thầy Tăng 
trong Tịnh Xá với Chư Thiên ngự trong ranh Tịnh Xá, với bậc thủ lãnh, cùng tất cả chúng 
sanh như vầy: "Xin cho Thầy Tăng, Chư Thiên ngự trong ranh Tịnh Xá, bậc thủ lãnh, cùng 
tất cả chúng sanh đều được an vui. Chẳng có sự khổ chỉ cả". 


(sukhitã bhavantu abyapajjha). 


2) Niệm cái chết (maranassati). - Phải thường thường thầm tưởng cái chết của mình như 


vầy "Ta phải chết, chắc như vậy (avassam mayamä ritabbam); 


3) Niệm vật dơ nhớp (asubhasañña) - Phải thường thường tưởng vật dơ nhớp. 
(asubhanimitta dịch là vật hoặc cảnh dơ nhớp, tức là "tử thi".) 


Niệm tâm từ, thì được hòa thuận chung cùng Thầy Tăng, Chư Thiên và mọi người, thì 


mình đi đến đâu cũng được an vui. 

Niệm cái chết thì tránh khỏi tà mạng, tu hành càng thêm tỉnh tấn, không giải đãi. 
Niệm vật dơ nhớp, thì tâm không cố chấp vì sự xan tham. 

TÍNH NẾT 


Chỗ nói học bốn chục đề mục Thiền định, một đề mục nào hiệp theo tính nết mình đó, 


cái gì gọi là tính nết - Có mấy thứ? Phải biết bằng cách nào? 


- Bản tính con người đã có, từ khi sanh ra, hoặc đã tạo ra và lưu truyền từ kiếp trước, 
gọi là tính nết. 


Tính nết của người có nhiều, nhưng nói tóm tắt có sáu: 


1. Tính nhiều ái dục (rãgacarita); 

2. Tính nhiều sân hận (dosacarita); 
3. Tính nhiều si mê (mohacarita); 

4. Tính nhiều đức tin (saddhãcarita); 
5. Tính nhiều trí tuệ (buddhicarita); 
6. Tính nhiều suy nghĩ (vitakkacarita). 


Tất cả nhân loại trong thế gian, mỗi người đều có đủ cả sáu tính ấy nhưng nhiều ít khác 
nhau. Nếu người có một tính nào nhiều hơn năm tính khác, như có nhiều tính ái dục thì 


gọi là người nhiều tính ái dục, v.v... 


Ví như Tứ Đại, trong một Đại cũng có đủ cả Tứ đại, khác nhau là một Đại nào có phần 
nhiều hơn, nước hoặc đất nhiều thì gọi Đại ấy là nước hoặc đất, kỳ thật trong nước vẫn 


có đất, lửa, gió; trong đất vẫn có nước, lửa, gió. 


Muốn biết con người, trong sáu tính ấy thì phải xem xét cho kỹ trong 


Cách: Đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói và khi hành sự, như: 


Tính nhiều ái dục (rãgacarita): Đi, đứng ngay thẳng, chân bước đều đặn êm ái, dấu chân 
đi vung đất giữa bàn chân, ngồi phải cách đáng khen, dọn chỗ ngủ vén khéo, sạch sẽ, 
nằm thì tay chân để ngay thẳng rồi mới ngủ, khi thức chậm rãi, nói năng dịu ngọt, làm 
công việc sạch sẽ gọn gàng, mặc y phục đều đặn phải phép, hay ưa thích vật thực ngon 
ngọt và ăn uống vén khéo, nhai thiệt nát rồi mới nuốt, được cái gì chút ít mau vui mừng, 
như thấy sắc tốt hoặc nghe tiếng hay thì mau quyến luyến, ráng quan sát và lắng nghe 
lâu, ít hay nhớ lỗi người, đi đến đâu thường nhớ tiếc nơi ấy, hay giấu lỗi mình, hay khoe 


tặng mình, nhiều ái tình, nhiều tham dục, không tiết độ. 


Tính nhiều sân hận (dosacarita): Người có tính nóng giận nhiều: Khi đi, ngón chân cái 
hay dũi đất, bước đi mau mắn, nặng sâu phía trước, tướng đi và cách ngồi không dịu 
dàng, dọn chỗ ngủ không vén khéo, làm việc chỉ không sạch sẽ. Khi ngủ nằm xuống 
mạnh và mặt mày hay nhăn nhó, lúc thức trỗi dậy lẹ làng, nói tiếng như nóng giận, làm 
công việc nặng tay và không vén khéo, mặc y phục hay chật hẹp, không đều đặn, hay 
dùng vật thực chua và không sạch, hay độn đồ ăn hai bên miệng, ăn mau nuốt và nhai 
không kỹ. Được vật không tốt mau bất bình, nhất là thấy sắc hoặc nghe tiếng chỉ không 
vừa lòng, làm như khó chịu lắm, không thể xem hoặc nghe lâu được, hay chấp lỗi người. 
Đi đến đâu không hay tiết chỗ ngụ. Hay nóng giận, thường nhớ sự này việc nọ để dành. 


Hay quên ơn người hằng trọng mình, ví mình như người cao sang, hay uất ức, bỏn sẻn. 


Tính nhiều si mê (mohacarita): Người có tính tối tăm lầm lạc nhiều: Bước đi xình xàng, 
nặng gót, tướng đi cách ngồi không nghiêm chỉnh, dọn chỗ ngủ không thứ tự, nằm ngủ 
nghênh ngang, hay nằm ngủ úp mặt, có ai gọi thức, thì hay kêu rên, chậm trỗi dậy. Làm 
công việc không chắc chắn, không kỹ càng sạch sẽ, mặc y phục không đều đặn, ưa 
thích vật thực không chừng (lúc vầy lúc khác), ăn từng chút, từng chút, hay làm rớt cơm 
vào đồ ăn, ăn hay lấm miệng. Khi ăn, tâm hay suy nghĩ việc kia sự nọ. Thấy sắc hoặc 
nghe tiếng, v.v... Hay tùy người, nếu người nói cũng nói, người khen cũng khen theo, một 
mình thì không hay chú ý đến việc gì, thường hay thối chí, biếng nhác và buồn ngủ, tâm 


hay phóng túng, tức giận và hối hận, hay hồ nghị chấp đâu thì cố đó, khó dứt bỏ. 


Tính tin nhiều (saddhãcarita): Người có tính tin nhiều: Cách đi đứng nằm ngồi, làm công 
việc, ăn uống, ngó xem, v.v... đều giống người có tính nhiều ái dục. Nhưng người có tính 


tin khác hơn người có tính ái dục là hay tìm dịp bố thí mong cầu được gặp bậc Thánh 


nhân, hằng tìm nghe Phật pháp, ham làm sự phước, không hay khoe mình, thích những 


việc nên thích. 


Tính nhiều giác (buddhacarita): Người có tính giác nhiều cách đi đứng nằm ngồi, v.v... 
đều giống với người có tính sân, nhưng người có tính giác nhiều, khác hơn người có tính 
sân là hay làm lành lánh dữ, không quyến luyến theo hoàn cảnh hay tìm xét lý Nhân- Quả 
để hành theo cho đặng giải thoát. Người có tính giác lại là người dễ dạy, hay tìm thân 
cận cùng bậc thiện trí thức, ăn ở có tiết độ, có tính ghi nhớ, hay thức t?nh, hằng tìm việc 


nên tìm, hay dùng trí tuệ và tinh tấn tu hành. 


Tính nhiều tầm (vitakkacarita): Người có tính tầm nhiều: Cách đi đứng nằm ngồi v.v... 
đều giống người có tính si, nhưng người có tính tầm, tâm hay thay đổi vì lo tính nhiều 
việc. Người có tính tầm lại hay nói lời vô ích, không căn cứ hay chơi đàn, ưa thích theo 
tình bậu bạn, ít chịu làm việc phước thiện, không hay quyết định, ban đêm thường toan 
tính nhiều việc như khói bay, ban ngày hành sự nóng nảy như lửa cháy, làm việc không 


chừng đỗi, làm đây bỏ kia, làm kia bỏ đây. 
Phải biết tình người y theo phép đã giải trên đây. 
Vấn - Tại sao con người có tính khác nhau như vậy? 


Đáp - Bởi kiếp trước đã quen tánh làm việc nào, rồi cái tính ấy in dính theo, hoặc kiếp 
trước đã có làm một việc lành nào lớn lao, cái lành ấy có thắng lực hơn, nên in khắc vào 
tâm; đến khi thác, cái lành ấy đưa đi thụ sanh, cái dấu tích của pháp ấy cũng theo, nhân 


đó mà người trong thế gian mới có tính khác nhau như vậy. 
MƯỜI CÁI THỂ 


Chỗ nói phải học bốn chục đề mục Thiền định rồi lựa một đề mục hiệp theo tính mình, 


vậy bốn chục đề mục ấy là thế nào? 

Trong sáu tính, đề mục nào hiệp với tính nào? 

Nếu muốn biết bốn chục đề mục Thiền định, trước phải biết mười cái thể. 
Mười cái thể ấy là: 


1. Sarikhãtaniddesa. - Phải biết cái thể, cách giải về số đề mục Thiền Định; 


2. Upacãrappanãvaha. - Phải biết đề mục có thắng lực đem đến bậc gần nhập định và 


đề mục đem đến bực Nhập Định; 
3. Jhãnappabheda. - Phải biết những phần của đề mục Thiền định; 
4. Samatikkama. - Phải biết cách hành bỏ thiền định bậc thấp lên thiền định bậc cao; 


5. Vannhanävannhana. - Phải biết đề mục thiền định nên niệm thêm và đề mục thiền định 


không nên niệm thêm; 

6. Arammana. - Phải biết cảnh giới của đề mục thiền định; 

7. Bhũmi. - Phải biết cõi của đề mục thiền định; 

8. Gahana. - Phải biết cách niệm của đề mục thiền định; 

9. Paccaya. - Phải biết duyên sanh của đề mục thiền định; 

10. Cariyãnukula. - Phải biết đề mục thiền định hiệp với tính nết của hành giả. 


-OOOOO- 


GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 1 


BỐN CHỤC ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 


Chỗ nói phải biết cái thể cách giải về số đề mục thiền định là phải biết trong phép thiền 


định có bốn chục đề mục. 


10 đề mục, dùng vật để tưởng niệm; (kasina); 
10 đề mục Tử thi (asubha); 

10 đề mục Niệm niệm (anusati); 

4 đề mục pháp bậc Đại nhơn (brahmavihara); 
4 đề mục Vô sắc (aripa); 

1 đề mục phân biệt (vavatthãna); 


1 đề mục Tưởng xét (sañña); 


MƯỜI ĐỀ KASINA 


1 - Pathavñkasina - Dùng đất làm đề mục; 

2 - Apokasina - Dùng nước làm đề mục; 

3 - Tejokasina - Dùng lửa làm đề mục; 

4 - Vãyokasina - Dùng gió làm đề mục; 

5 - Nilakasina - Dùng vật có sắc xanh làm đề mục; 

6 - Pffakasina - Dùng vật có sắc vàng làm đề mục; 

7 - lohitakasina - Dùng vật có sắc đỏ làm đề mục; 

8 - Odãsakasina - Dùng vật có sắc trắng làm đề mục; 
9 - Akãsakasina - Dùng hư không làm đề mục; 


10 - Alokakasina - Dùng ánh sáng làm đề mục; 
MƯỜI ĐỀ TỬ THỊ (Ãsubha) 


1 - Uddhumäiaka - Tử thi sình nổi lên; 

2 - Vinidaka - Tử thi sình có sắc xanh nhiều chỗ; 

3 - Vipubbaka - Tử thi sình đã có mủ chảy ra; 

4 - Vicchiddaka - Tử thi đã bị người chặt đứt nửa thân mình; 
5 - Vikkhãyitaka - Tử thi đã bị thú ăn có dấu nhiều chỗ: 

6 - Vikkhittaka - Tử thi đã bị người cắt đứt rời ra từng đoạn; 
7 - Hatavikkhittaka - Từ thi đã bị người bằm nhiều chỗ; 

8 - lohikata - Tử thi đã phạm khí giới, máu chảy tràn trề; 

9 - Pulũvaka - Tử thi có dòi đục đủ cả cửu khiếu, 


10 - Affhika - Tử thi chỉ còn những xương rời ra. 
MƯỜI ĐỀ NIỆM NIỆM (anusafi) 


1 - Buddhãnussafi - Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Phật; 

2 - Dhammãnussaii - Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Pháp; 

3 - Sanghanussati - Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Tăng; 

4 - Siiãnussati - Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Giới; 

5 - Cãgãnussati - Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của sự Cho; (bố thí) 

6 - Devatãnussati - Tưởng nhớ luôn luôn đến đức tin của Chư Thiên và đức tin của Mình; 
7 - Maranänussati - Tưởng nhớ luôn luôn đến sự Chết; 

8 - Kãyagatãsafi - Tưởng nhớ luôn luôn theo Thân thể (sắc uẩn); 


9 - Anäpãnassaii - Tưởng nhớ luôn luôn đến hơi thở ra thở vô; 


10 - Upasamanussati - Tưởng nhớ luôn luôn đến Niết Bàn là nơi tịch tịnh dứt khỏi sự 
thống khổ. 


BỐN ĐỀ PHÁP BẬC ĐẠI NHƠN (brahmavihãra) 


1 - Mettã - Rải tâm Từ đến tất cả chúng sanh; 
2 - Karunä - Rảài tâm Bi đến tất cả chúng sanh; 
3 - Muditã - Rải tâm Hỉ đến tất cả chúng sanh; 
4 - Upekkhä - Rải tâm Xả đến tất cả chúng sanh. 


BỐN ĐỀ VÔ SẮC (Aripa) 


1 - Akãsãnañcayatana - Lấy "Hư không, vô hạn" làm cảnh giới; 
2 - Viññãnañcaäyatana - Lấy "Thức không ngăn mé" làm cảnh giới; 
3 - Akiñcaññayatana - Lấy "Cái gì dầu nhỏ nhen cũng không có" làm cảnh giới; 


4 - Nevasannnasannayatana - Lấy "Phi phi tưởng" làm cảnh giới; 
MỘT ĐỀ TƯỞNG (saññ2) 

Tưởng "Thực phẩm mà mình dùng là món đáng gớm" để niệm. 
MỘT ĐỀ PHÂN BIỆN (vavaffhana) 

Châm chỉ suy xét tứ đại trong thân thể. 

Tổng cộng thành 40 đề mục thiền định. 

GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 2 


Chỗ nói: Phải biết các đề mục Thiền định có thắng lực đem tâm hành giả đến bậc gần 
Nhập định và đề mục đem đến Nhập định, là phải biết Mười đề mục Niệm niệm (trừ ra 
đề niệm theo thân thể và để niệm hơi thở). Một đề tưởng Thực phẩm và một đề phân 


biện (còn lại ba chục đề mục) đều có thắng lực đem tâm đến bực Nhập định. 
GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 3 


Các phần của đề mục Thiền định. Chỗ nói: Phải biết các phần của đề mục Thiền định là 
phải biết: Trong ba chục đề mục có thắng lực đem tâm đến bậc Nhập định. Mười một đề 
mục: 10 đề kasina và một đề Niệm Hơi thở, có thắng lực đem tâm từ Sơ Định đến Tứ 
định hoặc Ngũ Định. 


Mười một đề mục: 10 đề tử thi và một đề niệm theo thân thể, có thắng lực chỉ đem tâm 
đến bực Sơ Định 


Ba đề mục brahmavihãra: Từ, Bi, Hỉ, có thắng lực đem tâm từ bậc Sơ Định đến Tam Định 
hoặc Tứ Định. 


Năm đề mục: Một đề brahmavihara: Xả, và bốn đề Vô Sắc, có thắng lực đem tâm đến 
bậc Tứ Định hoặc Ngũ Định. 


GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 4 
Đề mục Thiền định qua khỏi chi và cảnh giới. 


Chỗ nói: Phải biết cách hành qua khỏi đề mục Thiền định là bỏ Thiền bực dưới lên bực 


trên, có hai cách: 


1 - Angasamatikkama - qua khỏi chỉ; 


2 - Arammanasamatikkama - qua khỏi cảnh giới. 


Những đề mục Thiền định có thắng lực đem tâm từ Sơ định đến Tam định và đề mục 
Thiền có thắng lực đem tâm từ Sơ định đến Tứ định, phải hành qua khỏi các chỉ; bởi 
hành giả muốn nhập định bậc trên phải qua khỏi các chỉ đầu của Thiền bậc dưới như 


qua khỏi tầm (vitakka) và sát (vicãra) v.v... mới nhập định bậc trên được. 


Về đề brahmavihara cũng thế, bởi hành giả muốn nhập bậc định ấy cũng phải qua khỏi 
Phỉ của brahmavihãra: Từ Xả 4 đề Vô sắc phải hành qua khỏi cảnh giới là muốn nhập Sơ 
thiền vô sắc, phải hành qua khỏi 9 đề kasina (trừ đề hư không ra) 


Ba Vô sắc sau chót, nhất là phải hành qua khỏi cảnh giới; đề "Hư không, không ngăn 
mé". Bởi hành giả muốn nhập định trong 4 đề Vô sắc đều phải hành qua khỏi cảnh giới 


như đã giải trên, mới có thể nhập định bậc trên được. 
GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 5 
Đề mục Thiền định nên niệm thêm và không nên niệm thêm. 


Chỗ nói: Phải biết đề mục Thiền định nên niệm thêm và đề mục Thiền định không nên 
niệm thêm, là phải biết: Tất cả 40 đề mục Thiền định, nếu hành giả đã niệm kết quả rồi 
mà muốn đắc bậc cao hơn nữa, chỉ phải niệm thêm 10 đề kasina bởi 10 đề kasina có thế 


lực rất cao siêu, hành giả muốn rõ sự gì, dầu bao xa cũng có thể thông rõ được cả. Nhờ 


có Nhãn thông" xem thấu suốt tất cả chỗ không vật gì ngần ngại; nhờ có Nhĩ thông" 
nghe tất cả thứ tiếng của chúng sanh; nhờ có "Tha tâm thông" rõ biết tất cả tâm niệm 
của chúng sanh, v.v... Còn các đề mục Thiền định khác, không nên niệm thêm, vì không 


có kết quả như 10 đề mục kasina được. 

GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 6 

Cảnh giới của đề mục Thiền định. 

Chỗ nói: Phải biết cảnh giới của đề mục Thiền định là phải biết: 


Hai mươi đề mục: 10 đề kasina; 10 đề Tử thi (ãsubha) một đề Hơi thở (ãnãpãnassati) và 
một đề niệm theo thân thể (kãyagatãsati), dùng triệu chứng patibhãgangimitta làm cảnh 
giới. Còn lại 18 đề mục dùng pafibhãgangimitta không đặng. (Pathhàgangimitta là triệu 
chứng từ uggahanimitta mà phát sanh trong khi gần nhập định) 


Mười hai đề mục: 8 đề Niệm Niệm (trừ đề niệm Hơi thở và niệm theo thân thể ra), một đề 
Tưởng vật thực, một đề Phân biện, một đề thức vô hạn, một đề Phi Phi Tưởng đều dùng 
Pháp thể (sabhãbadhamma) làm cảnh giới. 


Hai mươi hai đề mục: 10 đề kasina, 10 đề Tử thi (asubha), một đề niệm Hơi thở, một đề 


niệm theo Thân thể dùng ríimiitta (triệu chứng) làm cảnh giới. 


Sáu đề mục: Bốn đề pháp bậc đại nhơn brahmàvihàra, một đề Hư Không không ngăn 
mé (äkãsãnañcayatana); một đề "cái gì dầu nhỏ nhen cũng không 
có" äkiñcaññãyatana dùng cảnh giới không nhất định. 


Tám đề mục: Một đề Tử thi sình có mủ (vioubbakäsupha); một đề Tử thi phạm khí giới có 
máu chảy tràn trề (lohitakãsupha); một đề Tử thi có dòi ăn đủ cửu khiếu (oulũvakãsupha); 
một đề niệm Hơi thở (anäpänassati); một đề (kasina) Nước (apilasina); một đề kasina Lửa 
(tejokasina); một đề kasina Gió (vãyokasina); một đề kasina Ánh sáng (ãlokakasina) trước 
khi phát sanh (pa†ibhãgangimitta) cảnh giới rung động, đến 
chừng patibhãgangimitta sanh, cảnh giới yên lặng. 


GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 7 


Chỗ nói: Phải biết cõi của cảnh giới là phải biết; 


Mười hai đề mục Thiền định: 10 đề Tử thi, một đề niệm theo Thân thể, một đề tưởng Vật 
thực, không có thể hành ở cõi Dục Thiên được (bởi các cõi ấy không có cảnh giới nên 
không thể hành được). 


Mười ba đề mục Thiền định: 10 đề Tử thi, một đề niệm theo Thân thể; một đề tưởng Vật 
thực, một đề niệm Hơi thở, hành trong cõi Phạm Thiên không được. Tất cả đề mục 


Thiền định ngoài một đề Vô sắc hành trong cõi Vô sắc không được. 

Còn trong cõi thế gian, cả 40 chục đề mục Thiền định đều hành được cả. 
GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 8. 

Cách thức học đề mục Thiền định. 

Chỗ nói: Phải biết cách thức học đề mục Thiền định là phải biết: 


Mười chín đề mục: 9 đề kasina (trừ 1 đề kasina gió ra) và 10 đề Tử thi, trước hết phải 
hành bằng cách xem thấy đề mục ngay trước mắt. (Một đề niệm theo Thân thể phải hành 
bằng cách xem thấy đề mục ngay trước mắt, hoặc nghe rồi hành theo cũng được). 
"Trong 32 thể, tóc, lông, móng, răng, da, v.v... phải xem đề mục ngay trước mắt, ngoài ra, 
chỉ nghe vị Thiền sư dạy rồi niệm theo"; 1 đề Hơi thở phải hành theo hơi Gió, thở ra và 
hít vô; 1 đề kasina Gió (vãyokasina) phải hành theo cách thấy Gió thổi xao động lá cây 


hoặc gió thổi nhầm thân thể mình. Còn lại 18 đề phải hành theo lời dạy của vị Thiền sư. 
Năm đề mục: 1 đề Xả brahmavihãra và bốn đề Vô sắc, bậc sơ cơ không nên hành. 
GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 9. 

Duyên sanh của đề mục Thiền định. 


Chỗ nói: Phải biết duyên sanh của đề mục Thiền định là phải biết: 9 đề kasina (trừ ra đề 
Hư Không là duyên sanh 4 đề Vô sắc); 10 đề kasina là duyên sanh của Ngũ Thông; 3 
đề brahmavihara (Từ, Bi, Hỉ) là duyên sanh đề xả brahmavihãra; 3 đề Vô sắc bậc dưới là 
duyên sanh Vô sắc bậc trên; đề Phi Phi Tưởng là duyên sanh "diệt thọ tưởng 


định" (saññãvedayidamirodha); 40 đề mục Thiền định là duyên làm cho các bực Thánh 


nhân được ở yên trong hiện kiếp, tức là duyên sang trí tuệ. 


Nếu hành giả tu phép Chánh định mà không được kết quả cao thượng trong kiếp này, 


cũng là duyên sanh quả lành trong kiếp sau". 


GIẢI VỀ CÁI THỂ SỐ 10. 

Đề mục Thiền định hiệp theo tính nết. 

Chỗ nói: Phải biết đề mục Thiền định hiệp theo tính nết là phải biết: 

Mười một đề mục: 10 đề Tử Thi, một đề niệm theo Thân thể, hiệp theo tính Ái dục. 


Tám đề mục: 4 đề brahmavihãra, 4 đề kasina (vật có sắc vàng, xanh, đỏ, trắng), hiệp theo 


tính Sân, một đề niệm Hơi thở hiệp theo tính Si mê và tính Tầm. 


Sáu đề Niệm Niệm: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Đức tin đạo hạnh Chư thiên, hiệp theo 
tính Tin (đức tin nhiều). 


Bốn đề mục: Để niệm sự Chết, niệm Niết Bàn, đề Phân biệt, đề Tưởng thực phẩm, hiệp 
theo tính Giác (Nhiều trí tuệ). 


Còn lại 10 đề mục: 6 đề kasina (đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng) và 4 đề Vô sắc, 
hiệp theo đủ cả tính nết. Nhưng người có Tính Tầm phải làm (kasina) vòng tròn nhỏ, có 


tính si mê phải làm kasina vòng tròn lớn. 


Vấn: Nếu tu Thiền định lựa đề mục không hiệp theo tính nết thì chẳng được lợi ích chỉ 


sao? 


Đáp: Cũng được vậy, lẽ thường dầu việc phước nào mà chúng sanh đã làm, thì đều 
được hưởng quả vui chẳng sai. Nhưng không thể có kết quả cao thượng mỹ mãn, tỷ 
như uống thuốc mà không thiệt nhằm bệnh, thì cũng được sự lợi ích nhưng không thể 
trừ hết chứng bệnh được. 


CẢNH KHÔNG THUẬN VỚI PHÁP CHÁNH ĐỊNH 


Chỗ nói: Phải lánh khỏi cảnh nghịch với phép Chánh định, vậy có mấy cảnh và những 


cảnh nghịch ấy có sự hại như thế nào? 
Có 18 cảnh không thuận với phép Chánh định: 


1 - Mahantattam: Chỗ ở rộng lớn 
2 - Navattam: Chỗ ở mới tạo lập 
3 - Jinnatam: Chỗ ở hư sập 


4 - Panthasannissitattam: Chỗ ở gần đường đi 


5 - Sandim: Chỗ ở có ao nước 

6 - Pannam: Chỗ ở có nhiều lê hoát 

7 - Puppham: Chỗ ở có nhiều bông hoa 

8 - Phalam: Chỗ ở có nhiều trái cây 

9 - Paffhanijatä: Chỗ ở có nhiều người tựu hội 

10 - Nagarasannissitatä: Chỗ ở trong thị tứ 

11 - Dãrusannissitatä: Chỗ ở gần rừng củi 

12 - Khettasannissitatä: Chỗ ở gần ruộng rẫy 

13 - Visabhãgangampuggalänamatthitã: Chỗ ở có người nghịch 
14 - Paftanasannissittä: Chỗ ở gần bến thuyền 

15 - Paccantasannissitatä: Chỗ ở giáp biên giới xa Kinh đô 
16 - Rajjasimantarannissitatã: Chỗ ở gần trong hai nước 
17 - Asappäyatã: Chỗ ở hay có đều lo sợ 


18 - Kalyänamittänam: Chỗ ở không có bậc Thiện trí thức 


Chỗ ở rộng lớn có nhiều người ở, có nhiều ý thích khác nhau khó làm tròn phận sự 
được. Chỗ ở mới tạo lập và hư sập có nhiều công việc làm. Chỗ ở gần đường sá và gần 
bến thuyền, có nhiều bộ hành tới lui. Chỗ ở có ao nước, có nhiều lê hoát và nhiều trái 
cây, có nhiều người tới lui hái bẻ. Chỗ ở có nhiều người, nhiều khách tựu hội. Chỗ ở 
trong thị tứ, có nhiều điều nghịch. Chỗ ở gần rừng củi và gần ruộng rẫy, có nhiều việc 
ràng buộc vì sự cậy mượn và gởi gấm món này vật nọ. Chỗ ở có người nghịch, khó làm 
cho vừa lòng nhau. Chỗ ở xa Kinh đô ít người tin tưởng Phật Pháp. Chỗ ở trong ranh hai 
nước khó làm cho vừa theo Pháp của hai vua. Chỗ ở có phi nhơn, hay bị khuấy khóa. 
Chỗ ở không có bậc Thiện trí thức có sự hại nhiều hơn hết, là không có người cho mình 


nương nhờ để học hỏi những pháp cao siêu. 


Tất cả 18 chỗ ở đó có sự hại như thế, hành giả phải lánh, vì đều là nghịch cảnh của Pháp 
Chánh định. 


CHỖ Ở THUẬN VỚI PHÉP CHÁNH ĐỊNH 
Chỗ ở thuận với phép Chánh định phải có đủ năm duyên cớ như sau đây: 


1) Không xa hơn 3.000 thước, không gần xóm hơn 1.000 thước; 
2) Ban ngày không lẫn lộn cùng người thế; ban đêm thanh vắng không nghe tiếng người; 
3) Không thú dữ và muỗi mòng nhiều; 


4) Dễ bề tìm bốn món vật dụng; 


5) Có bực Thiện trí thức, tiện cho hành giả học hỏi những Pháp mình nghỉ nan; 
NHỮNG ĐIỀU QUYẾN LUYẾN NHỎ NHEN VÀ CÁCH DỨT BỎ 


Chỗ nói: Phải dứt bỏ những điều quyến luyến nhỏ nhen. Vậy điều gì? Phải dứt bỏ bằng 


cách nào? 


Điều ràng buộc nhỏ nhen: Tóc, râu, móng, dài phải cạo, cắt; y phục cũ hoặc dơ phải giặt, 
nhuộm cho rồi, bình bát dơ phải chùi lau, giường ghế không sạch phải rửa cho xong. 


CÁCH THỨC NIỆM 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 


MƯỜI ĐỀ KASINA 


ĐỀ MỤC ĐẤT (Pathavï kasina). - Phép thiền định cao thâm huyền diệu nói không cùng. 


Đây chỉ lược giải, để hành theo cho khỏi sự sai lầm. 


Những hành giả sơ cơ, nếu muốn niệm đề mục đất, phải dùng đất làm vòng tròn. Lấy 
cây cột làm chữ thập có 4 góc, lấy miếng vải hoặc miếng đệm cột căng ra cho thẳng, 
xong rồi dùng đất thật nhuyễn ròng sắc đỏ như mặt trời mới mọc, không sắc nào lẫn lộn 
vào. Nhồi đất lên trên làm cho tròn, lớn một gang bốn ngón tay, hoặc lớn hơn chút ít 
cũng đặng (tùy tính nết - tính sân thì làm vòng nhỏ, tính si làm vòng lớn) cạo gọt cho láng 
đều đặn như mặt trống. Không cho cỏ, rác, đá, sỏi lộn vào; rồi phơi cho cứng. Đến giờ 
công phu đem để trước mặt xem và niệm. Phải ngồi trên một cái đôn bề cao một gang 
bốn ngón tay, xa đề mục 2 hắc 1 gang, ngồi kiết già hoặc bán già, cho thẳng thớm, thong 


thả. Trước hết, suy xét tội của ngũ dục, có 10 điều như sau này: 


1. - Afthikankhalũpumã: Ngũ dục là sắc, thinh, hương, vị, xúc, ít có sự vui sướng, trái lại 
nhiều tội lỗi, khổ sở vô cùng. Đức Thế Tôn ví ngũ dục như khúc xương không, bỏ rơi trên 
đất. 

2. - Tinukkipumaã: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như đuốc rơm; 

3. - Angarakäsupamaä: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như hầm lửa; 

4. - Mansapesipamä: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như miếng thịt thúi; 

5. - Supinakipamaä: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như giấc mộng; 

6. - Yavakälitakipama: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như vật mượn của người; 


7. - Rukkhaphalipamaä: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như trái cây có chất độc; 


8. - Asisuninama: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như dao với thớt; 
9. - Sattisulipama: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như kiếm và lao; 


10. - Saprasiripamaä: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như đầu con rắn. 
Bởi các món dục đó có nhiều tội lỗi, nhiều điều uất ức, khổ não. 
Trong lời chú giải (afthakatha) có giải thích rộng về tội ngũ dục, có 10 điều như sau này: 


1. - Ngũ dục ví như khúc xương không bỏ rơi trên đất. Người sa mê ngũ dục cũng như 
con chó gậm khúc xương không, nó chỉ liếm nước miếng nó, đã chẳng được sự lợi ích 


chỉ, lại còn thêm mệt sức. 


2. - Ngũ dục ví như miếng thịt thúi. Người sa mê ngũ dục cũng như kên kên, quạ dành 


ăn miếng thịt đó, thì đâu tránh khỏi sự tàn hại lẫn nhau. 


3. - Ngũ dục ví như cây đuốc rơm. Người sa mê ngũ dục cũng như kẻ cầm cây đuốc 
rơm đang cháy mà đi ngược gió, bị lửa táp cháy tay mà không chịu rời cây đuốc ra, thật 


rất khổ sở. 


4. - Ngũ dục ví như hầm lửa đang cháy. Người sa mê ngũ dục cũng như người bị té vào 


hầm lửa, phải chịu sự đau nóng vô cùng. 
5. - Ngũ dục ví như giấc mộng, bởi nó hằng biến đổi vô thường. 


6. - Ngũ dục ví như vật mượn của người, vì mượn của người thì không dùng được lâu 
dài. 


7. - Ngũ dục chỉ làm cho sanh các điều nguy hiểm, thân thể tiêu hoại ví như trái cây, khi 


có trên cây rồi, làm cho người liệng bẻ rụng lá gãy nhành vậy. 


8. - Ngũ dục ví như dao với thớt. Người sa mê ngũ dục cũng như bị phạm khí giới mỗi 
ngày, đau đớn không xiết kể. 


9. - Ngũ dục cũng như kiếm và lao. Người sa mê ngũ dục hằng chịu sự đau đớn thái 


quá. Nếu không đến nỗi thác, cũng phải khổ như trong cơn hấp hối. 


10. - Ngũ dục ví như đầu con rắn độc. Người sa mê ngũ dục cũng như bị rắn mổ, chịu 


khổ não vô cùng. Nếu chưa đến nỗi thác cũng phải bị nọc hành thân tâm rất đau đớn. 


Người sa mê ngũ dục hằng chịu tiếng xấu xa, là kẻ thấp hèn. 


Ngũ dục là pháp đề cho hạng người đê tiện thọ dụng. 
Ngũ dục ví như phẫn để cho dòi đục; hoặc như nước thúi để cho heo tẩm. 


Suy xét như vậy, cho thấy ngũ đục có lợi rất ít, mà khổ não rất nhiều, chẳng nên quyến 
luyến; rồi đem cả tinh thần nghị lực, để đạt đến bậc Nhập Định, quán tưởng như vầy: 
"Phép công phu tham thiền này là con đường trung đạo, sẽ đưa ta ra khỏi dục giới; một 
phương tiện làm cho ta được khỏi các sự thống khổ" rồi thầm tưởng đến các ân đức 
của Phật (xem phần phép lễ Phật trong quyển "Nhựt hành") cho phát sanh phỉ lạc trong 


thâm tâm, phải hết lòng tin chắc trong phép tham thiền của mình rằng: 


"Đây là con đường đi của chư Phật, Duyên - Giác, Thinh Văn. Chắc ta sẽ được an vui 
trong cảnh giới thanh tịnh, do nhờ Thiền Định này chẳng sai", và phải hết lòng tinh tấn 
trong giờ ấy, xong rồi mới mở mắt xem đề mục (chẳng nên mở mắt lớn lắm, hoặc nhỏ 
lắm, nhưng không nên để ý xem xét sắc tướng hoặc chất mềm, cứng của đề mục đất 
chỉ xem qua, rồi đem tinh thần thầm niệm: "pathavĩ... pathavi - đất... đất...". Như vậy, mở 
mắt xem đề mục đôi phút, rồi nhắm mắt đôi phút, niệm như vậy đến 100 lần, hoặc 1000 
lần... niệm nhiều chừng nào, càng tốt), cho đến khi mở mắt xem thấy thế nào, nhắm lại 
cũng thấy y như thế đó, chỗ này gọi uggahanimitta (uggahanimitta: triệu chứng do học 
niệm mà sanh.). Khi đã niệm có ugghanimitta tồi, không nên ở nơi đó nữa, phải lui ra tìm 
chỗ khác, để niệm tưởng thêm, phải mang giày, cầm gậy (tích trượng - để trángh sự hại 


như rắn, rít, chó....) để gìn giữ uggahanimitta đó, đừng cho hư hại. 


Đi đến nơi rồi, phải ngồi cho tử tế nhớ niệm kéo uggahanimitta để vào tâm rằng: 
"pathavï,pathavr. Đất, Đất...)" như trước, niệm cho tinh tấn hơn trước. Nếu hành giả chú 
ý niệm nhớ trong tâm được thường thường như thế, thì 5 phép che lấp 
(nivaranadhamma) lặng êm, các điều phiền não cũng do đó mà yên tịnh, trong khi ấy tâm 
của hành giả đến bậc gần nhập định, có pafibhägangimitta phát sanh (pafibhàgangimitta: 


triệu chứng từ uggahanimitta mà sanh). 
Uggahanimitta và patibhagangimitta khác nhau như thế nào? 


Trong "Đề mục Đất", uggahanimitta chưa được trong sạch, màu sắc vẫn còn lẫn lộn, 
nhất là những sắc xanh, sắc vàng; còn pafibhãgangimitta rất thanh khiết, tinh vi 100, 
1.000 lần hơn nữa, ví như mặt kính mà người mới đem ra khỏi vỏ, hoắc như óc xa cừ mà 
thợ đã dồi rất khéo léo, xinh đẹp, hoặc như mặt trăng mới ra khỏi đám mây, nhưng 


không có sắc, không có hình thể. Từ khi triệu chứng này phát sanh, 5 phép che lấp và 


những phiền não đều yên lặng: tâm hành giả an trụ vững vàng trong cảnh giới gần nhập 
định, 5 chỉ thiền (tầm, sát, phỉ lạc, an lạc, định) tuy lực lượng chưa đều đủ, nhưng hành 
giả tinh tấn niệm niệm bất vọng, ắt sẽ nhập định được. Nếu hành giả đã niệm 
có patibhagangimitta phát sanh, mà còn chưa nhập định được, thì phải niệm, giữ gìn 


triệu chứng ấy chẳng nên để cho hư hoại là vì rất khó cho pafibhãgangimiita sanh được. 
PHƯƠNG PHÁP GÌN GIỮ TRIỆU CHỨNG 

Phương pháp gìn giữ patibhahgangimitta, là phải lánh 7 điều nghịch và hiệp 7 điều thuận. 
BẢY ĐIỀU NGHỊCH LÀ: 


1.- Avãso: Chỗ ngụ không phát sanh 2 triệu chứng hoặc đã phát mà phải hư hoại; 

2.- Qocaro: Chỗ ngụ xa, hoặc gần xóm lắm, làm khó bề khất thực, hoặc không được 
thanh tịnh; 

3.- Bhassam: Những lời nói vô ích; 

4.- Puggalo: Những người hay nói lời vô ích; 

5.- Bhojanam: Thực phẩm ăn vào làm cho tâm khó an trụ; 

6.- Utu : Thời khí nóng quá, khó cho tâm an trụ; 

7.- lriyäpatho: Oai nghi không đều, khó cho tâm an trụ; trái lại, là 7 điều thuận. 


Khi hành giả lánh 7 điều nghịch, gần điều thuận ấy rồi cũng có khi nhập định được. 
PHƯƠNG PHÁP THÔNG HIỂU CHO KẾT QUẢ THIỀN ĐỊNH (appanäkosallavidhi) 


Nếu hành giả đã xa cảnh nghịch, gần cảnh thuận, mà cũng chưa nhập định được, thì 
phải hành đều đủ theo phép thuần thục cho thiển định được kết quả 


(appanäkosallavidhi), có 10 điều như sau đây: 
1.- Vatthuvisadakiriyã: Dọn mình cho được sạch sẽ nhất là cạo tóc, cắt móng tay... 


2.- Indriyasamattapatipadanam: Làm cho ngũ căn, tín căn (saddhà), tuệ căn (oannä), định 
căn (samadhi) cùng tấn căn (viriya) có sức mạnh đồng nhau. Còn niệm căn (safi) có năng 
lực đều đủ. 


3.- Nimittakosallam: Phải là người thông thuộc trong phương pháp niệm và gìn giữ triệu 


trứng (nimitta) đã phát sanh không cho hư hoại; 


4.- Samayécittampagganhäti: Phải tùy thời phấn chí nghĩa là phải 
niệm dhammavicayasambojjhanga và pñtisambjjhanga trong lúc tâm thối chuyển (xem 


trong "Phật ngôn trích lục"). 


5.- GSamayecittamnigganhãäati: Phải tùy thời đè nén tâm là phải 
niệm passaddhisambojjhanga samadhisambojjhanga và upékkhasambojjhabga trong giờ 


tâm phóng túng (xem trong "Phật ngôn trích lục"). 


6.- Samayecittamsampahamseti: Tùy thời làm cho tâm ưa thích, là phải quán tưởng đến 


pháp kinh cảm samvegadhamma hoặc suy xét đến đức của Phật. 


7.- Samayecittamajjhupekkhati: Tùy thời để xem chừng cái tâm, là không cần phải phấn 
chí, phải đè nén tâm khi tâm đã hành đúng theo phép chỉ quán. 


8.- Asamahipapuggaparivajjanä: Lánh xa kẻ không có tâm thiền định là hay bị thế sự 


buộc ràng; 
9.- Samahipuggalasevanã: Thân cận cùng người có tâm an tịnh; 
10.- Tadadhimuttatã: Phạm hạnh như người có tâm nhập định đúng đắn. 


Khi hành giả đã hành đều đủ theo 10 pháp apoopanakosallavidhi, tâm định sẽ dần dần phát 
sanh cho đến tứ thiền hoặc ngũ thiền. 


ĐỀ MỤC NƯỚC (ãpokasina) 


Nếu hành giả muốn dùng nước làm đề mục thì nên hứng lấy nước mưa trên hư không 
mới rớt xuống chưa tới đất, hoặc nước nào khác cũng được, nhưng phải trong sạch 
như nước mưa vậy. Lấy vải lược cho sạch, đổ vào bát cho đầy chí miệng, đem để nơi 
thanh vắng mà niệm, ngồi trên đôn, mở mắt xem đề mục nước. Nhưng chẳng nên suy 
xét đến sắc của nước, nhất là chẳng nên để ý tới chất lỏng của nước, chỉ phải ghi nhớ 
niệm: "ãpo.. äãpo... Nước... Nước..." cho đến khi 


có uggahanimiitta và patibhagangimitta phát sanh. 


Trong đề mục nước, uggahanimitta phát sanh ra hơi rung động. Nếu nước dùng làm đề 
mục có lộn bọt bèo thì uggahanimitta cũng phát sanh ra y như vậy. Còn 
pati bhãgangimitta phát sanh cũng như nước sôi trào lên, rõ rệt như cây quạt có khảm 


châu, mà lơ lửng trên hư không hoặc mặt kính có khảm châu vậy. 


ĐỀ MỤC LỬA (fe/okasina) 


Những hành giả muốn niệm đề mục lửa, thì nên dùng củi cứng (lõi cây) đem bửa phơi 
khô, cột thành bó tròn, đến thời công phu tìm nơi thanh vắng, đốt cho lên ngọn, rồi dùng 
miếng đệm hoặc miếng vải khoét lỗ tròn, bề ngang một gang bốn ngón tay, đem để 
trước mặt cho vừa xem thấy ngọn lửa, ngay cái lỗ tròn ấy. Xong rồi ngồi cho thẳng thớm, 
thong thả, mở mắt ra xem đề mục lửa (ngay chính giữa ngọn lửa ấy) nhưng chẳng nên 
để ý đến cây cỏ, hoặc củi ở phía dưới, hoặc vật gì ở phía trên. Không nên suy xét đến 
cái sắc hoặc sự nóng của lửa. Chỉ phải niệm sơ sắc lửa, rồi đem hết tinh thần niệm: 
"‡e/o... tejo... Lửa... Lửa...". Khi mở mắt xem, khi nhắm mắt niệm đề mục lửa cho đến khi 


có uggahanimitta và patibhagangimiitta phát sanh. 


uggahanimitta phát sanh ra rõ rệt như ngọn lửa, rồi tàn tắt rơi xuống. Nếu ngọn lửa có 
khói, thì cũng thấy y như vậy. Còn patibhãgangimitta thì đứng sững không lay động như 
vải kambala (kambala: thứ vải làm bằng lông thú hoặc tóc người) có sắc đỏ treo trên hư 
không hoặc như cây quạt có mạ vàng, hoặc như cây cột sơn vàng dựng đứng giữa hư 


không. 
ĐỀ MỤC GIÓ (vãyokasina) 


Những hành giả muốn niệm đề mục Gió, nên dùng ngọn mía hoặc ngọn tre cao ngang 
đầu, hoặc tóc của người mà hình xem thấy gió thổi phất phơ. Bằng không thì ngồi ngang 
cửa sổ, hoặc ngang lỗ hở nơi vách. Nếu gió phất nhầm mình chỗ nào thì phải ráng nhớ 
gió thổi nhầm chỗ ấy rồi niệm: "vãyo... vãyo... Gió... Gió..." như vậy cho đến khi 


có uggahanimitta và patibhagangimitta phát sanh. 


Trong đề mục Gió, uggahanimitta có hơi rung động như hơi cơm mới nhắc trên bếp 


xuống. Còn patibhägangimitta thì không lay động. 
ĐỀ MỤC SẮC XANH (niakasina) 


Những hành giả muốn niệm đề mục Sắc Xanh, nên dùng bông hoa có sắc xanh đem để 
cho đầy (nhất là để trong hộp), để cho vừa đầy miệng và cột cho bằng như mặt trống, 
hoặc muốn dùng vật gì khác cũng được, nhưng phải có sắc xanh, không nên để cho sắc 
nào khác lộn vào, rồi đem treo trên vách để làm đề mục mà niệm cũng được. Xong rồi 
niệm: "Nilam... nilam... Xanh... Xanh...", như vậy cho đến khi 


có uggahanimitta và patibhagangimitta phát sanh. 


Trong đề mục sắc xanh này, ugganhnimitta cũng pafibhãgangimitta phát sanh ra rõ rệt 


như quạt có khảm châu sắc xanh ở trong đề mục, chiếu ra giữa hư không. 
Đề mục sắc vàng (pffakasina), sắc đỏ (lohitakasina), sắc trắng (odãtakasina). 


Những hành giả muốn niệm đề mục sắc vàng, đỏ hoặc trắng, nên dùng nhất là hoa cây 
cũng như đã có giải trong đề mục Sắc Xanh (nñiakasina), chỉ có khác nhau về màu sắc: 
vàng, đỏ, trắng và niệm theo tên của mỗi đề mục ấy: "pïakam... pïtakam... Vàng... 
Vàng...", "lohitakam... lohitakam... Đỏ... Đỏ...", "odãtam... odãtam... Trắng... Trắng...", như 


vậy cho đến khi có uggahanamitta và patibhãgangamitta phát sanh. 


Hai thứ nimifa ấy cũng như trong để mục sắc xanh, nhưng khác nhau về màu 
sắc, patibhãgangimitta phát sanh ra rõ rệt như cây quạt có khảm châu như vàng, trong 
đề mục sắc đỏ patibhãgangimitta phát sanh ra rõ rệt như cây quạt có khảm châu màu 
đỏ; trong đề mục sắc trắng patibhãgangimitta phát sanh ra rõ rệt như cây quạt có khảm 


châu màu trắng. 
ĐỀ MỤC ÁNH SÁNG (ãlokakasina) 


Những hành giả muốn niệm đề mục Ánh Sáng, nên dùng ánh sáng mặt trời, hoặc mặt 
trăng soi vào vách, hoặc soi theo kẽ lá cây chiếu trên mặt đất. Bằng không, nên dùng 
vịm, lu, hũ khoét lỗ trống để đèn vào trong, đậy nắp lại cho kín, cho có ánh sáng rọi tỏ ra 
thấu vách. Khi ánh sáng rọi rõ vào vách thì lấy đó làm đề mục niệm: "äloko... äloko... Ánh 
Sáng... Ánh Sáng..." như vậy cho đến khi có uggahanimitta và của đề 
mục patibhãgangimitta phát sanh ra rõ rệt giống như ánh sáng rọi vào vách hoặc chiếu 
trên mặt đất. Còn patibhãgangimitta phát sanh ra tỏ rõ như một khoảng ánh sánh dày và 
rất trong trẻo giống như hào quang trong kim thân của Đức Thế Tôn túa ra xa một sải 


vậy. 
ĐỀ MỤC HƯ KHÔNG (ãkãsãkasina) 


Những hành giả muốn niệm đề mục Hư Không nên dùng lỗ trống trong vách hoặc miếng 
vải, miếng đệm cũng được, khoét lỗ tròn bề ngang một gang bốn ngón tay và xem hư 


không theo lỗ trống ấy niệm "ãkãso... ãkaso - Hư Không... Hư Không...", như vậy cho 


đến khi uggahanimitta và patibhãgangimitta phát sanh. 


Trong đề mục Hư Không, uggahanimitta phát sanh ra như lỗ trống tròn của đề mục có cả 


và vành lỗ (vách hoặc vải, hoặc đệm), hành giả, dầu có ráng niệm muốn cho đề mục lớn 


thêm cũng không được. Còn patibhagangimitta phát sanh ra rõ rệt như hư không chớ 
chẳng phải chỉ thấy một cái đề mục ấy đâu và nếu hành giả muốn niệm cho đề mục ấy 


lớn thêm cũng được. 

-OoOoo- 

MƯỜI ĐỀ MỤC TỬ THỊ 

TỬ THỊ MỚI SÌNH (uddhumãtaka asubha) 


Khi hành giả muốn niệm đề mục tử thi mới sình, nên tìm thụ giáo với một vị thiền sư như 
đã có giải trước; phải học phương pháp đi đến chỗ để tử thi, phương pháp phân biệt tử 
thi bên cạnh, phương pháp tầm tử thi, làm đề mục, phương pháp quan sát, theo đường 
đi tới, trở lui, cho dễ cách nhập định, đi ngụ nơi thuận cảnh theo pháp chánh định, và tìm 


tử thi để quán tưởng. 
- Thế nào là học phương pháp đi đến chỗ để tử thi? 


- Phải học cho biết: Trước khi đến chỗ để tử thi, phải cho sư cả biết, rồi mới nên đi, mà 
chẳng nên đi 2 hoặc 3 vị. Phải niệm Phật luôn luôn, đừng gián đoạn. Phải cầm tích 
trượng mà đi, để ngừa tai nạn xảy đến (chó, rắn...). Phải chăm chỉ mà đi, lục căn cho 
thanh tịnh. Phải phân biệt phương hướng, biết cửa nẻo, biết đường đi ra, đi vào. Phải 
biết bên tả, bên hữu, nơi nào có những vật gì. Chẳng nên đi phía dưới gió mà vào chỗ 
để tử thị. 


- Chỗ nói: Học phương pháp để phân biệt tử thi bên cạnh ấy là thế nào? 


- Phải học cho biết: Khi đi đến †? thi rồi, chẳng nên chăm chỉ xem tử thi trước, phải tìm 
cho biết phương hướng quán tử thi cho rõ rệt, phải dùng khoảng, không trên gió, không 
dưới gió, không xa, không gần lắm, không quay về bên đầu hoặc bên chân lắm. Phải 
phân biệt chung quanh cho biết trước phía nào có những vật gì (đá, gò mối...) nhỏ hoặc 


lớn, thấp hoặc cao. Phải ghi vào tâm những vật bên cạnh tử thi rằng: đây đá, kia tử thì... 
- Chỗ nói học phương pháp tìm tử thi làm đề mục ấy như thế nào? 

- Phải học cho biết: Phương pháp quan sát tử thi theo 11 điều như sau đây: 

1.- Vannato: Đây là thi hài của người trắng hoặc đen v.v... 


2.- Lingato: Đây là thi hài của người ấu niên, trung niên hoặc lão niên; 


3.- Santhanato: Đây về phần đầu, hoặc về phần chân v.v... 


4.- Sisato: Trong thi hài này, từ rún trở xuống về phần dưới, từ rún trở lên về phần trên: 


"Đây về phần dưới, đây về phần trên", hoặc ghi nhớ cho biết: "Ta đứng trong phần này, 
tử thi ở phía này". 


5.- Okãsato: "Tay ở phía này, chân ở phía này", "hoặc ta đứng ở phía này, tử thi ở phía 


này"; 


6.- Paricchedato: Phân biệt cho biết: "Thi hài này; phía dưới tới bàn chân, phía trên tới 
ngọn tóc,chung quanh có da bao bọc, trong khoảng ấy chỉ đầy những 32 thể trược, 


hoặc phải cho biết: "Tay chừng này, chân chừng này"; 
7.- Sandhito: Phân biệt cho biết trong cả thi hài, có 180 khớp xương; 
8.- Vivarato: Phân biệt cho biết: khoảng trong tay chân và bụng; 


9.- Ninnato: Phân biệt cho biết chỗ hõm tử thi, như: mắt, miệng v.v...; phân biệt cho biết; 


ta đứng chỗ thấp, tử thi nơi cao. 


10.- Unnatato: Phân biệt cho biết chỗ gò của tử thi (đầu gối v.v...), hoặc phân biệt cho 


biết ta đứng chỗ cao, tử thi ở dưới thấp. 


11.- Samantato: Phải đem trí tuệ quan sát khắp cả tử thi cho đều đủ, nếu chỗ nào phát 


sanh ra rõ rệt, phải ghi nhớ chỗ ấy. 
Chỗ nói phải học phương pháp quan sát theo đường, đi đến, đi về ấy như thế nào? 


Phương pháp quan sát theo đường đi đến đã có giải trong phương pháp đi đến chỗ để 
tử thi ở đoạn trước. 


Đây chỉ giải về phương pháp quan sát theo đàng về. Khi hành giả đã quan sát tử thi chín 
chắn rồi mà cũng chưa thấy kết quả mỹ mãn thì nên trở về chỗ ngụ. Lúc trở về phải luôn 
luôn ghi nhớ đề mục tử thi ấy. Phải chăm chỉ mà đi, lục căng phải thanh tịnh. Khi ra khỏi 
chỗ để thi hài mộ địa, phải nhớ đàng đi, nhớ phương hướng, nhớ vật kế cận cho đều đủ, 
như khi đến. Về đến chỗ ngụ rồi, nếu đứng, đi hoặc ngồi thì phải cho kỹ càng, day mặt 


qua phía để tử thi. Phải đem ý tìm nhớ tử thi mà mình đã quan sát ấy để niệm tưởng. 


- Phương pháp phân biệt tử thi bên cạnh, có sự hữu ích thế nào? 


- Phương pháp ấy làm cho mình không lầm lạc trong khi tử thi bày dạng đáng ghê gớm. 


Phương pháp niệm tử thi theo 11 điều đã giải trên, để buộc chặt đề mục thiền định cho 
phát sanh uggahanimitta, patibhãgangimitta và nhập định, cho đến khi đắc quả A La Hán, 


nếu hành giả niệm thêm pháp minh sát. 


Phương pháp quan sát theo đường đi đến và đi về là cho được kết quả trong khi hành 
giả công phu có uggahanimitta, đi trở về chỗ ngụ. Nếu uggahanimitta hư hoại, hành giả 


hành y theo phương pháp ấy, triệu chứng ắt phát sanh trở lại. 


Khi hành giả đã học những phương pháp đã giải trên nơi vị Thiền sư đều đủ rồi, nếu hay 
tin có tử thi sình ở nơi nào, nên tìm đến để quan sát y theo phương pháp đã giải. Đi đến 
chỗ rồi, đứng hoặc ngồi quan sát (không xa hoặc không gần lắm) vừa xem thấy tử thi 
cho rõ rệt. Phải tin rằng: "Ta chắc sẽ được thoát khỏi những thống khổ luân hồi, do nhờ 


học pháp thiền định chân chánh này". 


Phải phấn chí hành cho tinh tấn, phải hết lòng thỏa thích, phải đem cả tinh thần vào đề 
mục Thiền định ấy và mở mắt nhìn xem, ghi nhớ và niệm như 
vầy: uddhumatakam patikilam,uddhumatakam patikilam v.v... Tử thi sình đáng ghê gớm, 
Tử thi sình đáng ghê gớm v.v..." và nhắm mắt lại cũng niệm như thế đến 100, 1000 lần, 
cho đến khi uggahanimitta phát sanh ra rõ rệt, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy 
như nhau. Đến khi ra khỏi nơi ấy, về đến chỗ ngụ của mình cũng hằng nhớ niệm luôn 


luôn như thế cho đến khi pafibhãgangimitta phát sanh. 


Trong đề mục tử thi này, uggahanimitta phát sanh ra có điều lạ, là đáng ghê gớm lắm. 
Còn patibhãgangimitta phát sanh ra như người có tay, chân, mắt, mũi đều đủ thân thể to 
béo, như người mới dùng cơm no nằm ngủ. Đến đây, 5 phép che lấp và các phiền não 
của hành giả đều dần dần êm lặng, tâm an trụ vào bậc gần nhập định (upacärasamadhi). 
Nếu hành giả tinh tấn niệm luôn đề mục thiền định ấy, ắt sẽ nhập định được. Nhưng đề 
mục thiền định này chỉ có thắng lực đem đến bực sơ định thôi, chớ không có thể kết 


quả đến bực định trên nữa. Chín đề mục tử thi sẽ giải ra sau cũng vậy. 
TỬ THỊ SÌNH SẮC XANH (vinilaka asubha) 


Chín đề mục tử thi giải tiếp sau đây có phương pháp giống nhau gần đều đủ, cho nên 
không cần giải nhiều, trừ ra chỗ nào khác nhau thì mới nói. Chỗ nào không giải rộng, xin 


xem lại trong đề mục tử thi trên. 


Trong đề mục tử thi có sắc xanh, phải niệm như vầy: 


"Vinilakam, patikilam, vinilakam, patikulam v.v..." Tử thi sình có sắc xanh đáng ghê gớm, 
Tử thi sình có sắc xanh đáng ghê gớm v.v...". Uggahanimitta phát sanh ra có nhiều màu 
sắc, còn patibhãgangimitta có nhiều sắc: đỏ, trắng, xanh; sắc nào nhiều hơn sẽ trở nên 


rõ rệt. 
TỬ THỊ SÌNH CÓ MỦ CHẢY BÊN TRÊN, BÊN DƯỚI (vipubbaka asubha) 


Trong để mục tử thi này, phải niệm như vầy: 
"Vipubbakam patikulam, vipubbakam patikulamv.v... Tử thi sình có mủ chảy bên trên, bên 
dưới v.v... Tử thi sình có mủ chảy bên trên, bên dưới v.v...". Uggahanimitta phát sinh ra 


như có mủ đang chảy ra, còn patibhãagangimiita như tử thi có mủ nhưng im lặng. 
TỬ THỊ MÀ BỊ NGƯỜI CHẶT ĐỨT NỬA THÂN MÌNH (viccheddaka asubha) 


Trong đề mục tử thi này, thường có ở nơi chiến trường, hoặc trong chỗ có bọn cướp hay 
cư ngụ, trong chỗ giết tội nhơn, hoặc nơi có thú dữ (cọp, beo), chỗ nên hành giả tìm 
kiếm được tử thi ấy trong một nơi nào, nếu tử thi đứt lìa xa nhau, phải gom tinh thần, 
niệm hiệp dính lại làm một, hoặc nhờ người hoặc tự mình dùng cây hiệp tử thi lại (chẳng 
nên mó tay vào), và phải niệm như vầy 
"Vicchedakam patikilam, vicchedakam patikilam v.v... Tử thi người chặt đứt nửa thân 
mình đáng ghê gớm v.v...". Uggahanimitta phát sanh ra như tử thi đứt la phân nửa, 


còn patibhãgangimitta như tử thi dính lại làm một. 
TỬ THỊ CÓ THÚ BƯƠI, MOI ĂN (vikkhayitaka asubha) 


Trong đề mục tử thi này, phải ghi nhớ niệm như vầy: 
"Vjkkhayitakam patikilam;vikkhayitakam patikilam, v.v... Tử thi có nhiều dấu thú bươi ăn, 


đáng ghê gớm, Tử thi có nhiều dấu thú bươi ăn, đáng ghê gớm v.v.. ". 


Ấn chứng uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ra như có nhiều dấu thú bươi 
ăn, còn pafibhãgangimitta phát sanh ra như tử thi còn đều đủ. 


TỬ THỊ BỊ NGƯỜI CHẶT ĐỨT LÌA TỪNG ĐOẠN RẢI RÁC (Vvikkhittaka asubha) 


Trong để mục tử thi này, phải ghi nhớ niệm như vầy: "Vikkhiftakam patikilam, 
vikkhittakam patikilam v.v...". Tử thi bị người chặt đứt lìàa từng đoạn rải rác đáng ghê 


gớm, Tử thi bị người chặt đứt lìa từng đoạn rải rác đáng ghê rớm v.v... ". 


Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ra như tử thi đứt lìa ra từng mảnh, 


còn patibhãagangimitta phát sanh ra như tử thi còn đều đủ. 
TỬ THỊ BỊ NGƯỜI BẰM NHIỀU DẤU (Hafavikkhitaka asubha) 


Trong đề mục tử thi này phải ghi nhớ, niệm như 
vầy: "Hatavikkhittakam patipilam,hatavikkhittakam patikũlam" v.v.. Tử thi bị người bằm 


nhiều dấu, đáng ghê gớm. Tử thi bị người bằm nhiều dấu, đáng ghê gớm v.v... 


Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ra có dấu bằm đứt; 


còn patibhãgangimittaphát sanh ra như tử thi còn nguyên. 
TỬ THỊ CÓ MÁU CHẢY LẤM LEM (Lohitaka asubha) 


Hành giả phải tìm đề mục tử thi này tại nơi chiến trường, như đã có giải trong đề mục 
"Tử thi bị người chặt đứt nửa thân mình (viccheddaka asubha)"; nhưng chỉ phải niệm 
trong khi máu đương chảy ra, bằng không thì niệm trong khi máu chảy ra mấy chỗ nứt 
sình, hoặc ngoài tử thi ra cũng được (người còn sống bị thương tích). Phải ghi nhớ niệm 
như vầy: "lohitakampatikulam, lohitakam patikulam" v.v... Tử thi có máu chảy lấm lem 


đáng ghê gớm, Tử thi có máu chảy lắm lem đáng ghê gớm v.v..". 


Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ràng ràng như miếng vải đỏ bị gió thổi 


phất phơ. Còn pafibhãgangimitta phát sanh ra có sắc đỏ yên lặng. 
TỬ THỊ CÓ DÒI ĂN TỪ TRONG CỬU KHIẾU BÒ RA (Pulovaka asubha) 


Trong đề mục tử thi này, phải niệm trong khi dòi từ trong cửu khiếu bò ra, hoặc trong khi 
hài cốt rời ra từng đoạn, chỉ còn dòi từng cục như cục cơm cũng được, dầu hài cốt ấy là 
loài thú (chó, ngựa, trâu, bò...) cũng niệm được cả. Phải ghi nhớ niệm như vậy: 
"puluvakampatikulam, puluvakam patikulam" v.v... Tử thi bị dòi ăn từ trong cửu khiếu bò 


ra đáng ghê gớm. 


Uggahanimitta trong để mục tử thi này phát sanh ra như rung rinh; 
còn pathibhägangimittaphát sanh ra yên lặng như cục cơm vậy. 


TỬ THỊ CHỈ CÒN XƯƠNG KHÔNG, RỜI RÃ TỪNG ĐOẠN (Affhika asubha) 


Trong đề mục tử thi này, dầu chỉ còn xương không hoặc rời rã từng đoạn mà chỉ còn 
một hai đoạn mục nát đến đâu cũng đều dùng để niệm được cả. Phải ghi nhớ niệm như 


vậy: "Afthikampatikilam, atthikam patikilam v.v... Tử thi chỉ còn xương không, rời rã ra 


đáng ghê gớm, Tử thi chỉ còn xương không, rời rã ra đáng ghê gớm v.v... ". 


Uggahanimitta phát sanh ra như tử thi chỉ còn xương rời xa nhau từng chặng, 
còn patibhãgangimitta phát sanh ra như tử thi còn đều đủ. 


Trong 10 đề mục tử thi này, khi hành giả niệm phát sanh patibhagangimitta thì 5 phép che 
lấp (nivaranadharma) dần dần yên lặng: hành giả được vào bậc gần nhập định, rồi sẽ 
nhập định được, nhưng chỉ nhập định đến bậc sơ thiền thôi. Dầu hành giả có gắng niệm 
đến đâu cũng chẳng có thể nhập định bậc trên, hoặc đắc nhãn thông, nhĩ thông được, 
chỉ thấy tử thi rõ rệt khắp mặt đất. Tuy nhiên, nếu hành giả tu thêm phép minh sát thì sẽ 
đắt đến A La Hán quả. 


MƯỜI ĐỀ MỤC NIỆM NIỆM 


NIỆM NIỆM ĐỨC CỦA PHẬT (Buddhãnussati) 


Khi hành giảmuốn niệm đức của Phật, phải nhất tâm qui ngưỡng đức của Phật không 
thối chuyển và tìm nơi thanh vắng, chăm chỉ ghi nhớ đức của Phật. Khởi đầu niệm 
từ: Ifipisobhagavã araham (Đức Thế Tôn có hiệu Á RÁ HĂN) cho đến ... bhagavã (xem 
thêm trong Kinh "Nhật Hành"). Phải lựa trong 10 hiệu Phật mà niệm như vầy: 


"So bhagavä itipi araham" : Đức Thế Tôn, hiệu Araham bởi Ngài đã xa lìa các phiền não 
và tiền khiên tật rồi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, Ngài đáng cho chúng sanh lễ bái 


cúng dường, và Ngài không làm việc tội lỗi trong nơi khuất lấp... 


Hành giả nhớ niệm niệm đức của Phật y theo lời giải trên, tâm sẽ dần dần xa lìa phiền 
não, rồi an trụ theo đức của Như Lai, luôn cả 5 phép che lấp cũng do đó mà êm lặng. 
Nhờ chỉ thiền, tầm sát, phỉ lạc đã phát sanh, làm cho thân tâm không còn quyến luyến 
theo thế sự, tâm của hành giả khắn khít trong đức Phật mà được vào bực gần nhập 
định. 


Đề mục niệm niệm đức của Phật, chỉ có thắng lực đem tâm hành giả đến bực gần nhập 
định thôi, không có thể vào sơ thiền được, bởi đức của Phật rất cao thâm, hành giả 
chẳng có thể nhớ ghi cho cùng tột được, dầu cho 7 đề mục niệm niệm (trừ ra đề mục 
niệm theo thân thể và hơi thở sẽ giải ra sau) cũng chỉ có thắng lực đem tâm hành giả 


đến bực cận định thôi. 


NIỆM NIỆM PHÁP (Dhammanussati) 


Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm Pháp, phải một lòng tín ngưỡng đức của Pháp và 
tìm nơi thanh vắng chăm chỉ nhớ ghi đức của Pháp học và Pháp hành, kể từ Svakkhato, 
bhagavatä, dhammo... cho đến paccattam veditabbo vifññuhi, và phải lựa một đức nào để 


niệm cho thấy rõ triệu chứng phát sanh. 
NIỆM NIỆM TĂNG (Sanghãnussati) 


Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm Tăng, phải hết lòng tín ngưỡng đức của Tăng và 
tìm nơi thanh vắng, chăm chỉ nhớ ghi đức của Thánh Tăng, kể từ Supatioañño 
bhagavato... cho đến anuttaram puññakkhettam lokassa và phải dùng mỗi đức để niệm 


niệm. 
NIỆM NIỆM GIỚI (Sïiãnussati] 


Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm giới, phải hành cho giới của mình đã thọ trì được 
trong sạch và tìm nơi thanh vắng, chăm chỉ niệm niệm đức của Giới như vầy: "Aho vata 
mesilani akhandani acchiddani asabalani akammasani bhujissamivinnupasatthani 
aparamatthäani samadhi samvattanikãni". Nghĩa: Ô! Giới của ta thọ trì không hư hoại, 
không nhơ bợn, thoát khỏi vòng ái dục và tà kiến đáng cho bực minh triết nhứt là Đức 


Phật ngợi khen. Giới được trong sạch ắt sanh thiền định. 
NIỆM NIỆM SỰ THÍ (Cãgãnussaii). 


Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm sự thí, phải một lòng tín thành trong việc thí, bằng 
chia sớt của cải cho người. Trong thời công phu phát nguyện rằng: Nếu có kẻ đến xin, 
mà ta chưa được cho, dầu là một vắt cơm, thì ta cũng chẳng ăn trước". Khi ta được bố 
thí ít nhiều cho một bậc đại đức nào rồi, ta phải tìm nơi thanh vắng, chăm chỉ nhớ niệm 
sự thí mà ta đã làm như vậy: "Lãbhãvata me suladdham vata me yoham 
maccheramalapariyutthitiaya pajaya vigatamalamaccherena cetasa viharami muttacago 
Dayatapãäni vossaggarato yãcayogo dãnasamvibhagarato", nghĩa: Năm quả báo mà Đức 
Phật ngợi khen là tài lợi của thí chủ, quả báo ấy là của ta thật (năm món quả báo trong 
sự thí: được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh và giàu sang). Phật - Pháp hoặc hình 
thể con người mà ta đã được đây gọi là được theo lẻ chánh (bởi chúng sanh bị lắm nhơ 
vì bị lòng bỏn sẻn) ta đem của ra tự mình bố thí theo lẻ đạo, đó là cách hành động của 


người ưa thích việc đem của mình chia cho người khác. 


NIỆM NIỆM ĐỨC TIN CỦA CHƯ THIÊN (Devafãnussati) 


Nếu hành giả muốn niệm đề mục này, phải hết lòng tín ngưỡng, nhất là đức tin Chư 
Thiên và tìm nơi thanh vắng chăm chỉ niệm đức tin của Chư Thiên và đức tin của mình 
như vầy: "Chư Thiên trong cõi Tứ Đại Thiên Vương (cãtummahaãrajikä), Chư Thiên trong 
cõi Trời Đạo Lợi (tavatina), từng Dạ Ma Thiên (yamaä), Đấu Xuất Đà (fusitã) v.v... trong cõi 
Phạm Thiên hoặc trên nữa, tất cả Chư Thiên đó đều nhờ Tin, Giới, Văn, Thí, Tuệ và có 
trạng thái thế nào ở cõi người mới sanh lên cõi Đức Thiên hoặc cõi Phạm Thiên, ta đây 


cũng có trạng thái như thế ấy. 


NIỆM NIỆM SỰ CHẾT (Marananussati) 


Nếu hành giả muốn niệm sự chết, phải tìm ở nơi thanh vắng và niệm như vầy: "Maranam 
bhavissati jivitindriyam upacchijjissati", nghĩa là: Sự chết hẳn có thật, sanh mạng con 


người phải tiêu diệt. Hoặc niệm: maranam... maranarm... Sự chết... Sự chết... cũng được. 


Nếu đã niệm như thế đó rồi, 5 phép che lấp chưa yên lặng, ý nhớ chưa trọn đủ, tâm 


chưa đến gần nhập định thì phải suy gẫm đến sự chết, theo 8 điều sau này: 


1.- Vadhakaoaccupatthanato: Phải nhớ: Thấy sự chết rõ rệt, như kẻ nghịch cầm dao đưa 


ngang cổ; 


2.- Sampattivipattito: Phải nhớ: Vạn vật trong thế giới đều phải tiêu hoại không sao 
trángh khỏi; 

3.- Upasamharanato: Phải nhớ: Đến sự chết của mình và đem so sánh với sự chết của 
người; 

4.- Kãyabahusadharanato: Phải nhớ: Thân thể này hằng bị nhiều sự tai hại, nhất là bị 80 


thứ dòi (dòi trong cơ thể); 


5.- Ayudubbalato: Phải nhớ: Tuổi thọ này không được lâu dài, bởi sự sống của chúng 


sanh chỉ nhờ hơi thở ra, thở ra; 


6.- Animittato: Phải nhớ: Sự sống không chừng, bởi sự sống của chúng sanh không nhất 
định được; 


7.- Addhãnaparicchedato: Phải nhớ: Sự sống của chúng sanh trong thời kỳ này có lâu 


lắm chỉ được 100 tuổi là cùng; 


8.- Khanaparittato: Phải nhớ: Sự sống chốc lát của chúng sanh, nếu nói theo lẽ chánh thì 


rất ngắn ngủi. 


Cả 8 điều trên đây, điều thứ 3 đây phải nhớ đến sự chết của mình và đem so sánh với sự 


chết của người, ấy là phải so sánh sự chết của 7 hạng người sau này: 


1.- Yasamahattato: So sánh với sự chết của người cao sang, có bộ hạ đông đúc như các 
bực đại Hoàng đế; 


2.- Puñña mahatattato: So sánh với sự chết của người đại phước đức, như các bực đại 


phú gia; 


3.- Thamamahattato: So sánh với sự chết của người có sức lực nhiều, như đức 


Vua Vasudeva và Baladeva; 


4.- lddhimatattato: So sánh với sự chết của người có nhiều thần thông như Đại 
đức Mioggallanathera; 


5.- Paññamahattato: So sánh với sự chết của người có đại trí tuệ như Đại 


đức Sariputtathera; 

6.- Pacchekabuddhato: So sánh với sự nhập diệt của bậc Độc Giác Phật; 

7.- Sammasambuddhato: So sánh với sự nhập Niết Bàn của đức Phật Thế Tôn. 
- Phải so sánh với sự chết của 7 hạng người ấy như thế nào? 


- Đáp: Phải so sánh rằng: Tất cả bực cao siêu như thế mà cũng chẳng tránh khỏi sự 


chết, huống hồ là hạng thấp hèn, có thể nào ta thoát khỏi sự chết được. 


Khi hành giả nhớ đến sự chết theo một trong 8 điều ấy rồi do sự ghi vào tâm thường 
thường như thế thì 5 phép che lấp ắt yên lặng, các triệu chứng Thiền định sẽ phát sanh. 
Nhưng trong đề mục niệm niệm sự chết này chỉ có thắng lực đem tâm đến bực gần 


nhập định thôi, không có thể vào sơ thiền được. 


NIỆM THEO THÂN THỂ (Kãyagatasati) 


Trong đề mục thiền định này, phải chú ý đến 32 thể trong thân mình do sự ghi nhớ rằng 


là: "Vật dơ nhớp", gọi là đề mục thiền định niệm theo thân thể. 


Khi hành giả muốn niệm đề mục này, trước phải học 7 phương pháp uggahakosalla, sau 


học 10 pháp thông hiểu nơi vị Thiền sư. 
Bảy phương pháp uggahakosalla: 


1.- Học đọc cho trôi chảy cả 32 thể (vacasäi; 

2.- Học đọc thầm cho trôi chảy cả 32 thể (manasäi; 

3.- Học phân biệt màu sắc của 32 thể ấy (vannato) 

4.- Học phân biệt rõ ràng hình trạng các thể ấy (santhãnato) 

5.- Học phân biệt rõ ràng chỗ ở các thể ấy (disato); 

6.- Học phân biệt rõ ràng thể nào ở chỗ nào (okãsafo); 

7.- Học phân biệt rõ ràng nơi chung quanh và thái trạng của thể ấy, không lầm lộn 
(Darichedato); 


Giải: - Phương pháp thứ nhất dạy phải học đọc cho trôi chảy cả 32 thể ấy, chia ra 6 
phần: 


a) Phần thứ nhất 5 thể: Tóc (kesä), Lông (omä), Móng (nakhä), Răng (dantã), Da (taco) 


b) - Phần thứ nhì có 5 thể: Thịt (mamsam), Thần kinh (nhãrữ), Xương (affhi), Tủy trong 


xương (afthiminjam), vakkam (vakkam: 2 cục thịt từ cuống họng chạy xuống trái tim.); 


c) - Phần thứ ba có năm thể: Tim (hadayam), Gan (yakanam), Màng bao ruột (kilomakam), 
Dạ dày (oihakam), Phổi (oapphasami; 


d) Phần thứ tư có 5 thể: Ruột già (antam), Ruột non (antagunam), Vật thực mới 


(udariyam), Vật thực cũ (karisam), Tủy trong óc (matthalungam); 


e) - Phần thứ 5 có 6 thể: Mật (piffam), Đàm (semham), Mủ (pubbo), Máu (lohitam), Mỡ đặc 


(medo), Mồ hôi (sedo); 


ƒ - Phần thứ sáu có 6 thể: Nước mắt (assu), Mỡ lỏng (vasä), Nước miếng (khelo), Nước 
mũi (singhanikä), Nhớt (lasikä), Nước tiểu (muttam). 


Trước hết phải học đọc xuôi và đọc ngược phần thứ nhất cho thuộc làu, rồi mới nên học 
đọc qua phần thứ nhì. Khi học đọc thuộc làu phần thứ nhì rồi, phải đọc lại từ phần thứ 
nhất trở xuống (cũng phải học đọc xuôi và ngược). Khi đọc làu (xuôi và ngược) rồi mới 


nên học đến mấy phần sau nữa. 


Trong phương pháp thứ nhì dạy phải học thuộc thêm cho trôi chảy như học đọc bằng 
miệng, nghĩa là phải ghi nhớ cả 32 thể ấy y theo phương pháp học đọc bằng miệng. 


- Trong phương pháp thứ ba dạy phải phân biệt màu sắc các thể ấy cho biết rằng: Thể 


này màu này... thể kia màu kia như vậy cho đủ cả 32 thể. 


- Trong phương pháp thứ tư dạy phải học phân biệt hình trạng các thể ấy cho biết rằng: 
Thể này hình trạng như thế này... thể kia hình trạng như thế kia... như vậy cho đủ cả 32 
thể. 


- Trong phương pháp thứ năm dạy phải phân biệt cho biết: Thể nào ở hướng nào, phía 


trên hoặc phía dưới, phía trên từ rún trở lên, phía dưới từ rún trở xuống. 


- Trong phương pháp thứ sáu dạy phải phân biệt cho biết thể nào ở chỗ nào... cho đủ cả 
32 thể. 


- Trong phương pháp thứ bảy dạy phải học phân biệt cho biết nơi chung quanh của mỗi 


thể, thể nào tiếp cận với thể nào và phân biệt cho biết cả 32 thể ấy. 
MƯỜI PHƯƠNG PHÁP HỌC NẰM LÒNG NƠI VỊ THIỀN SƯ LÀ: 


1- Phải ghi nhớ theo thứ tự mỗi thể, từ phần thứ nhất và tiếp theo, không nên nhớ lẫn 


lộn (trước ra sau, sau ra trước) (anupubbato); 
2- Phải ghi nhớ không nên đọc mau lắm (nãtisighato); 
3- Phải ghi nhớ không nên đọc chậm lắm (nãtisanikato); 


4- Khi tâm bỏ đề mục Thiền định, tìm hoàn cảnh khác, phải kiểm chế đừng để cho tâm 


thối chuyển (vikkhepatibähanato); 


5- Phải ghi nhớ bỏ sự niệm: "Tóc, long..." chỉ phải nhớ đến trạng thái dơ nhớp, dơ 
nhớp... thôi; 


6- Phải ghi nhớ học theo thứ tự của mỗi thể, nếu thể nào không phát sanh rõ rệt, thì bỏ 


ra, chỉ phải ghi nhớ thể nào phát sanh rõ rệt (anupubbamuñcanato); 


7- Phải biết thể nào đem đến sự nhập định, là phải biết 32 thể (nhất là tóc...) đều có 


thắng lực đem tâm hành giả vào định được cả (apopanãio); 


8- Phải thông hiểu kinh adhicittasữtra (kinh giải về tâm cao thượng) mà Đức Phật đã giải 


rằng: Phải ghi nhớ luôn luôn đến ba triệu chứng: Thiền định, uggaha và tâm xả. 


(Nếu chỉ hành phép thiền định thì tâm phát hôn trầm; chỉ hành phép tinh tấn thì tâm phải 
xao lãng; chỉ hành phép xả thì tâm phát phóng đãng) 


9- Phải thông hiểu kinh sifibhãvasữtta mà đức Phật đã giảng giải rằng: thầy Tỳ khưu có 
đủ 6 pháp nên hành cho thấy rõ Niết Bàn (siftibhavato) 


(Sáu pháp: Đè nén tâm trong khi nên đè nén; xem chừng tâm trong khi nên xem chừng; 
phấn khởi tâm trong khi nên phấn khởi; kiểm chế tâm trong khi nên kiềm chế; tâm trụ 


trong đạo quả; thỏa thích trong Niết Bàn. ) 


10— Phải thông hiểu kinh saftabojjhangakosallasữtta mà Đức Phật đã giảng giải phải hành 
theo 7 pháp Bồ Đề trong khi tâm giãi đãi (sattabojjhangakosallosuttato) (Xem trong "Phật 
ngôn trích lục".). 


Bực hành giả khi đã học xong 7 pháp uggahakosalla và 10 pháp thuộc nằm lòng nơi vị 
Thiền sư như đã giải trên đây, biết phân biệt màu sắc, hình trạng, phương hướng và 
không lầm lộn cả 32 thể xong rồi, phải ghi nhớ rằng: các thể ấy đều là vật dơ nhớp, ghi 


nhớ theo 5 điều sau này, đừng mau lắm, đừng chậm lắm. 
Năm điều dơ nhớp là: 


1- Dơ nhớp vì màu sắc (vannato), 

2- Dơ nhớp vì hình trạng(santhãnato), 

3- Dơ nhớp vì mùi vị (gangdhato), 

4- Dơ nhớp vì chỗ nương dựa (ãsayato), 
5- Dơ nhớp vì không khí chỗ ở (okãsato), 


Khi hành giả đã ghi nhớ sự dơ nhớp trong mỗi thể theo 5 điều ấy, nhớ đủ cả 32 thể trong 
mình, sự ghi nhớ ấy phát sanh ra đều nhau, không trước không sau, chỉ phải ghi nhớ 


kộ 
^ " 


xuôi rằng: "Tóc"... thì sự ghi nhớ ấy thông thấu đến nước tiểu" là thể cuối cùng rồi ghi 


nhớ trở ngược lại: Nước tiểu... thì sự ghi nhớ ấy thông thấu đến "Tóc" là thể đầu tiên. 


Dầu ghi nhớ đến thân thể kẻ khác thì sự ghi nhớ cả 32 thể trong thân cũng phát sanh ra 
rõ rệt giống nhau. 


Nếu hành giả hằng niệm sự dơ nhớp y theo 10 phương pháp đọc thầm, theo thứ tự, ắt 
nhập định được. 


Trong 10 đề mục Niệm niệm, (uggahanimitta) và (patibhagangimitta) không phát sanh 
được đều đủ, chỉ phát sanh trong đề mục Niệm theo thân thể" và đề mục Niệm theo hơi 
thở" thôi. 


Tuy nhiên, (uggahanimitta) trong đề mục Niệm theo thân thể" thì thấy rõ rệt màu sắc hình 


trạng, phương hướng chỗ ở và chung quanh của 32 thể. 
Còn patibhãgangimitta phát sanh thấy sự dơ nhớp đủ cả 32 thể. 


Nếu hành giả thường gìn giữ patibhägangimitta, được thì sẽ đắc định, nhưng chỉ vào 


đến sơ thiền, cũng như trong đề mục tử thi vậy. 
ĐỀ MỤC NIỆM HƠI THỞ RA VÔ (Anapãnassati) 


Nếu hành giả muốn niệm đề mục hơi thở, trước hết phải trì giới cho trong sạch và học 
phương pháp niệm đề mục hơi thở theo 5 điều sau này nơi vị Thiền sư xong rồi mới nên 
hành: 


1.- Phải học cho thông hiểu đều đủ cách niệm đề mục Thiền định ấy (uggaho). 


2.- Phải tìm học hỏi nơi vị Thiển sư cho biết rõ rệt nơi nào mình còn hoài nghỉ 


(Daripucchana). 
3.- Phải ghi nhớ, giữ gìn triệu chứng đã niệm phát sanh được (upatthanam). 
4.- Phải học cho biết sự nhập định được trong đề mục này, như thế này (appana). 


5.- Phải học cho biết cái tướng của đề mục này rằng: phương pháp nhập định được nhờ 
năng lực của gangangãvidhr, anubandhanavidhT và phusanavidhĩ (xem lời giải phía dưới). 


Khi hành giả đã học thuộc nằm lòng phương pháp niệm đề mục Thiền định theo 


5 điều ấy rồi, phải tìm nơi thanh vắng, ngồi thong thả, tưởng ân đức Tam Bảo cho tâm 
được thơ thới và nhớ làm y theo lời giáo huấn của vị Thiền sư, chẳng nên lầm lộn điều 


nào cả. 
Phương pháp phải ghi nhớ cách niệm đề mục hơi thở có 8 điều: 


1.- Cách đếm hơi gió thở ra hít vô (gangangã); 

2.- Cách chú ý khắng khít theo hơi gió thở ra hít vô (anubandhanäl; 

3.- Nơi mà hơi gió thở ra, hít vô tiếp xúc nhằm (plasana); 

4.- Cách ghi nhớ chơn chánh cảnh giới nhập định (hapanäi; 

5.- Cách ghi nhớ về cái tướng vô thường là ghi nhớ pháp minh sát (sallakkhan3l, 
6.- Cách dứt bỏ sự luân hồi nương theo 4 đạo; 

7.- Cách trong sạch, lánh xa các phiền não, nương theo 4 quả; 


8.- Trí tuệ suy xét thấy rõ thể tướng vũ trụ theo pháp minh sát. 


Trong 8 phương pháp ghi nhớ ấy, từ phương pháp số 1 đến số 4 để cho bực hành giả 


sơ cơ. Từ số 5 đến số 8 về phần hành giả đã đắc tứ thiền và ngũ thiền rồi. 


Trong phương pháp thứ nhất giải rằng: Hành giả bực sơ cơ đã học nằm lòng cách niệm 
đề mục Thiền định này rồi, trước hết phải ghi nhớ phép đếm hơi gió thở ra hít vô. 


Phép đếm ấy, chẳng nên đếm ít hơn 5 (làm cho tâm phải tồi túng rung động), chẳng nên 
đếm nhiều hơn 10 (làm cho tâm hằng nương theo phép đếm). Chẳng nên ngưng đếm 
khoảng dứt hơi thở ra và hít vô, làm cho tâm xao lãng. Trước hết phải đếm thong thả, 
hiệp hơi thở ra và hơi hít vô, lại đếm làm một đôi. Hơi nào tiếp xúc nhằm chót mũi, phải 
bắt đầu đếm hơi gió ấy, nhưng phải đếm 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, đến 5-5... trở lại đếm 1-1, 
2-2,... đến 6-6, trở lại đếm 1-1... đến 7-7; trở lại đếm 1-1... cho đến 10-10. Rồi trở đếm 
1-1 cho đến 5-5 như trước, đếm cho đến khi hơi gió thở ra, hít vô phát sanh rõ rệt. Đến 
khi hơi gió thở ra hít vô càng mau, cũng phải đếm cho mau và không nên bắt đếm hơi 
gió từ trong thở ra, hoặc từ ngoài hít vô, chỉ phải đếm hơi gió tiếp xúc nhằm cửa mũi 
thôi, như thế này: 1, 2, 3, 4, 5. - 1,2,3, 4,5,6. - 1,2,3,4,5,6, 7. - 1,2, 3,4,5,6,7,8.- 
1,2,3,4,5,6, 7,8,9. - 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 


Khi đề mục thiền định đã trụ theo cách đếm như trên đây, thì tâm cũng an trụ vững vàng 


trong một cảnh giới. 


Trong cách chú ý khắng khít theo hơi gió thở ra hít vô (anubandhanä) có giải rằng: Khi 
hành giả đã ghi nhớ cách đếm rồi phải ngưng, chú ý theo hơi gió thở ra hít vô, ghi nhớ 


đừng cho gián đoạn, nhưng chẳng nên nhớ chặng đầu, chặng giữa hay là chặng chót, 
nghĩa là ghi nhớ gián đoạn như vậy: Hơi thở ra rún là chặng đầu, tim là chặng giữa, chót 
mũi là chặng cuối cùng; hơi hít vô chót mũi là chặng đầu, tim là chặng giữa, rún là chặng 


cuối cùng, như thế là gián đoạn thì tâm phải xao lãng. 


- Chỗ nói: Nơi hơi thở ra hít vô tiếp xúc nhằm ấy, chẳng phải khác với hai phương pháp 
trên, chỉ phải chú ý theo cách đếm và ghi nhớ đừng cho gián đoạn chỗ mà hơi gió thở ra 


hít vô, tiếp xúc nhằm đó. 


- Chỗ nói: Cách ghi nhớ chơn chánh trong cảnh giới nhập định ấy. Giải rằng: khi hành giả 
đếm hơi gió ngay chỗ hơi thở ra và hít vô tiếp xúc nhằm và phải ghi nhớ hơi gió ấy về sự 
đếm và sự ghi nhớ chỗ hơi gió tiếp xúc nhằm, xong rồi phải đếm trong chỗ ấy và chú ý 
theo hơi thở ra, hít vô. Nếu triệu chứng nào phát sanh rõ rệt, có thể làm cho tâm nhập 


định được, thì chỉ ghi nhớ triệu chứng đó. 


- Chỗ phương pháp đếm từ số 1 đến số 5 - số 1 đến số 6 - số 1 đến số 7 - số 1 tới số 
8... giải rằng: Hành giả đắc tứ thiền và ngũ thiền rồi, nếu muốn hành theo pháp Minh sát 
và 4 thánh đạo để đạt đến 4 thánh quả, chứng bực A-la-hán, là hàng cao nhân đáng cho 
chúng sanh lễ bái cúng dường, thì phải hành phép nhập định theo 5 điều nhuần nhã và 
thẩm xét cả danh và sắc, quán tưởng thêm phép Minh sát thì sẽ đắc kỳ sở nguyện 


chẳng sai. 


Trong phép niệm hơi thở (ãnäpãnassatikammatthana) này nếu hành giả là bực sơ cơ 
(adikammika) chú ý trong chỗ mà hơi thở ra, hít vô chạm nhằm cho thường thường theo 
phương tiện trí tuệ, do 4 phương pháp phía đầu, không bao lâu, hơi thở ra, hít vô đó sẽ 
trở nên rõ rệt, uggahanimitta và palibhãgangimitta cũng phát sanh. Song cả 


2 nimitta trong kammatthana này khép chung vào với nhau, không thấy giải khác nhau. 


Có hành giả, khiến sukhasamphassa phát lên, được nimitta sanh rõ rệt như bông, như 
gòn, như sao, như ngọc mani cũng có; có hành giả lại thấy như hột bông, như chùm 
hoa, như lưới nhền nhện, như hoa sen, như bánh xe, như mặt trăng, như mặt trời cũng 


có. 


Từ khi nimitta sanh lên rồi, các pháp cái và phiền não của hành giả cũng yên lặng, trí nhớ 


tươi tỉnh, tâm cũng an trụ vào cận định. 


Nếu hành giả gìn giữ nimitta cho chơn chánh theo rakkhanavidhi, thường thường, 
theo appanäkosallavidhr có thể đắc định cả catukanaya và pancakanaya như trong 


10 kasina. 
NIỆM PHÁP NIẾT BÀN (Upasamanussafi) 


Khi hành giả muốn niệm upasamanussatikammatthana , nên tìm ngụ trong nơi thanh 
vắng, xa khỏi các cảnh giới ngoại trần, rồi nhớ đến đức của Niết Bàn (nibbãna) là pháp 
yên lặng trừ diệt tất cả điều thống khổ sanh tử luân hồi nhất là theo Phật ngôn rằng: 
"vãvatã bhikkhavedhamma sankhatã và asankhatä và virägo tesam dhammanam aggamak 
hãyati": Này các tỳ khưu, tất cả bao nhiêu pháp, dầu là tạo tác (sankhata) hoặc không tạo 
tác (asanghata) chỉ có pháp ly dục (viraga) tức là Niết Bàn, rõ rệt cao quý hơn tất cả pháp 
đó "yadidammadanim madano pipasavinayo ãlayasamugghato vattupaccheto 
tanhakkhayo virãgo nirodho nibbaãnam": Phép ly dục này là đều sát hại sự say mê, là đều 
đuổi xô sự đói khát lòng ham muốn, là đều dứt khỏi sự thương tiếc trong ngũ dục, là đều 
cắt đứt sự luân chuyển trong tam giới, là đều tiêu diệt ái dục, là đều ly dục, là đều tắt ái 


dục thoát ly khỏi hẳn rừng sâu, tức là ái dục. Hoặc niệm một trong mấy tiếng sau này: 


Alayasamugghãdo: Niết Bàn, pháp rút khỏi sự thương tiếc tức là ngũ dục; 
Vaftũpacchedo: Niết Bàn hằng cắt đứt sự luân chuyển trong ba cõi; 
Tanhakkhayo: Niết Bàn, pháp tiêu diệt ái dục; 

Virago: ly dục; 

Nirodho: tắt ái dục; 


Nibbanam: khỏi ái dục. 


Phép niệm upasamanussatikammatthãana này chỉ có thế lực cho kết quả đến cận định 


thôi, như trong phép niệm ân đức Phật vậy. 
PHÉP NIỆM TỪ (Mettãbrahmavihãra) 


Hành giả muốn niệm Từ brahmavihãra nên †ìm ngụ trong nơi vắng vẻ, trước hết cần phải 
suy nghĩ đến tội của sự sân hận và phước của tư cách kiên nhẫn rằng: Người mà bị lòng 
giận đè nén rồi, nhất là có thể sát hại kẻ khác được. Về phước báo của nhẫn nại, hãy xét 
rằng, sự nhịn nín là một đức tánh cao quý, để dứt tâm sân, cho phát sanh nhẫn nại. Nếu 


không suy cứu cho thấy trước thì không có thể trừ điều cừu oán được. 


Đức Phật hằng ngợi khen đức nhẫn nại là Niết Bàn cao thượng thật. Người nào có sự 


nhịn nín là sức mạnh. Như Lai gọi người đó là Khimasavabrahmana (Bà-la-môn hết tâm 


phiền nãongầm) cao quý" "- Khi hành giả quán tưởng thấy tội của sự giận, rõ phước của 
điều nhẫn nại rồi, nên chú tâm ghi nhớ trong sự nhịn nín có quả báo rõ rệt như thế rồi, 


lúc niệm mettà, không nên tìm rải lòng từ ái đến 4 hạng người sau này: 


1- Người mình không yêu, 
2- Người mình quá thương, 
3- Người mình không thương, không ghét 


4- Người mình oán giận 


Chẳng phải chỉ có thế thôi, dầu là với hạng người khác tính nhau (nam nữ) và người quá 


vãng, cũng không nên rải mettã trước Các hạng người đó có sự bất lợi như sau này: 


1- Với người mình không yêu, thì khó làm cho thương được; 
2- Người mình quá thương khó làm cho trở nên người lãnh đạm; 
3- Người không thương ghét khó làm thành người tôn kính và thương yêu được; 


4- Người oán giận cùng nhau, nếu rải metta thì thêm sân hận; 


Với người có tính khác nhau, thì sanh tình ái; người đã quá vãng thì không có thể cho 


sanh cận định và định. 
Vì lẽ đó nên không cho rải mettã đến các hạng người như đã giải trên. 


Trước hết phải rải meftã cho mình, theo Pãli rằng: aham sukhitã homi niddukkho homi 
avero homi abyapajjho homi anigho homi sukhr attanam pariharami: Xin cho ta được vui, 
đừng có khổ, đừng oán giận, không làm hại, cho khỏi khổ, hãy giữ mình cho được an 


VUI. 


Nếu niệm niệm như thế đó mà chưa nhập định được, thì quán tưởng rằng: "Ta mong 
được vui, gớm khổ, ham sống, sợ chết thế nào, tất cả chúng sanh cũng ao ước sự vui, 


ghê khổ, hy vọng được sống, không muốn chết, cũng như thế đó". 


Xong rồi phải rải mettã thường thường đến hạng người đáng tôn kính, nhất là ông thầy 
thế độ, giáo đạo rằng: "esa sappuriso sukhito hotu niddukkho: "Xin cho bậc thiện trí thức 


đó được vui đừng có khổ". 


Do thế lực niệm niệm mettã brahmavihära ngay bậc ân nhân như thế đó, tâm định sẽ 
phát sanh không sai. 


Nếu chưa được như ý nguyện, cần phải niệm mettà đến hạng người mình thương, 
người lãnh đạm, người oán giận nhau, là đem hạng người thương để chỗ người không 
thương, không ghét, hạng người không thương ghét để chỗ người mình oán giận dứt 
trừ lòng bất bình trong người cựu thù nhau. 


Lại nữa, nên niệm mettã thường thường đến 4 hạnh người: 1) mình (hành giả); 2) người 
thương; 3) người không thương-ghét; 4) người thù,... cho đều, không cho nặng nhẹ hơn 


nhau. 


Khi hành giả niệm như thế đó được khắng khít, trong 4 oai nghi (đứng, đi, gnồi, nằm) 


chắc sẽ đắc định được dể dàng và 11 phước bảo sau này: 


1- Sukham supati: ngũ hằng được vui, 

2- Sukham patibujjhati: thức dậy cũng vui, 

3- Na papakam supinam passati: hằng không thấy mộng xấu xa, 

4- Manussãnam piyo hoti: hằng là nơi thương yêu của mọi người, 

5- Amanussãnam piyo hoti: hằng là nơi thương yêu của hàng phi nhơn, 
6- Devatä rakkhanti: chư thiên cũng hộ trì. 

7- Nãssa aggi và visam và kamaii: lửa, độc, binh khí, không làm hại được. 
8- Tuvatam cittam samadlhhiyati: tâm nhập định được mau lẹ, 

9- Mukhavanno vipassidatti: sắc mặt tươi tỉnh khác thường, 

10- Asammulho kalam karoti: không hôn mê trong giờ chết, 

11- Uftarin appativajjhanto brahmalokipaggo hoii: nếu chưa được giác ngộ pháp cao 


thượng, đạo quả, thì hằng thọ sanh trong cõi phạn thiên. 
Bi Brahmavihara (Karuna brahmavihara) 


Khi hành giả muốn niệm Bi brahmavihãra nên trú ngụ trong nơi vắng vẻ, tìm xét tội lỗi 
trong sự làm khổ (vihimsa) và phước trong sự thương xót (karunäa) trước rằng: "Sự làm 
khổ chúng sanh nhất là bằng tay hoặc bằng cây thật là rất xấu xa, cả và trong kiếp này 
và kiếp sau, quả báo của tâm thương xót, mong cho chúng sanh khỏi khổ mới là cao 


thượng trong đời này và đời sau. 


Nếu hành giả niệm đức Bi brahmavihära, đầu tiên, khoan nên tưởng đến 4 hạng người, 
như mettà brahmavihãra vậy, lúc thấy người đáng thương hại, như kẻ tàn tật, đói khát, 


nên rải lòng từ bi đến người đó rằng: "kíccam vatayam satto äppanno appeva nãma 


immamhã dukkhã mucceyya: Ồ! Chúng sanh này đang bị khổ, làm thế nào há cho (họ) 
khỏi khổ được? 


Nếu niệm như vậy không được, phải tưởng đến người đang thọ vui mà làm nghiệp dữ, 
để thí dụ với tội nhơn bị phép nước gia hình, rồi quán tưởng đức Bi cho phát sanh rằng: 
Người đó chỉ được vui trong kiếp này thôi, từ đây về sau họ phải chịu khổ thái quá trong 
bốn đường dữ không sai, vì không thấy làm điều lành nào, ví như tội nhơn bị dẫn đi đến 
pháp trường, khi có người cho chút ít thực phẩm thì làm như tuồng thỏa thích được vật 


cao lương, song chẳng có ai nhận rằng được vui đâu, họ chắc rằng kẻ đó sẽ bị hại thật. 


Kế tiếp phải rải tâm Bi đến 4 hạng người (thương, không thương - ghét...) dầu là hạng 
người đó có tạo nghiệp lành thì cũng niệm rằng: Người sẽ chịu khổ hẳn thật, vì chưa 


được giải thoát. 


Lại nữa, phải rải lòng thương xót đều nhau đến 4 hạng người trên đó, đừng cho nặng 
nhẹ hơn nhau, niệm cho đến khi đắc định, thì được phước báo như trong phép 


từ brahmavi hara vậy. 
Hỷ Brahmavihara (Muditabrahmavihara) 


Nếu muốn niệm phép HỈ brahmavihara, không nên quán tưởng đến 3 hạng người 
thương, người không thương ghét, người oán giận cùng nhau và đến hai hạng người 
nữa, là người khác tính nhau (nam với nữ), người đã quá vãng, trước hết, phải niệm 


trong người mình quá thương yêu. 


Khi thấy người đó, đáng thỏa thích, được vui, cần làm cho hỉ brahmavihara phát sanh lên 
rằng: rhodati vatayam satta aho sadhu aho sutthu": ÔI chúng sanh này hoan hỉ rất chơn 
chánh, rất phải lẽ. Dầu là người đó ngày trước đã được vui, hôm nay phải chịu khổ, cũng 
nên ghi nhớ đến điều vui của họ trong ngày đã qua, xét đến cái vui đã hưởng, khiến cho 
hỉ brahmavihãra phát sanh rằng: "Esa atite evam mahabhogo mahaparivaro niccamudito 
ahosi": Từ trước người đó là bậc giàu có như vậy, được nhiều kẻ phục tùng như vậy, là 
bậc thường hoan hỉ như vậy. 


Rồi nên hành hỉ brahmavihara rằng: "Trong hạng người mình thương, người không 
thương không ghét, người thù nhau theo thứ tự cho đến khi êm lặng bất bình trong 
người thù oán rồi, làm cho hỉ brahmavihara phát sanh tâm bình đẳng trong 4 hạng người, 


cần phải niệm niệm cho đắc định, như trong mettà brahmavihara. 


Xả Brahmavihara (Ubpekkhabrahmavihara) 


Muốn niệm Xả brahmavihara phải tập nhập thiền nhất là trong mettã brahmavihara cho 
thuần thục rồi đến giờ xuất thiền nên quán tưởng thấy tội trong 3 brahmavihãra trước 
rằng: "Còn có sự chú ý trong chúng sanh, trú gần cái tâm bất bình và hoan hỉ thô hiển, 
thấy phước báo trong tâm vô ký (upekkhäa) có trạng thái êm lặng vi tế cao thượng xong 
rồi, trước hết hành Xả brahmavihära cho phát sanh trong hạng người lãnh đạm, kế tiếp 
trong hạng người mình thương bực trung, người mình quá yêu, người cựu thù cùng 
nhau cho đến mình (hành giả) là thứ tự, cho có trạng thái bình đẳng, phải niệm thường 


thường cho đều trong 4 oai nghi. 


Hành giả nhờ thường tu tập như thế, thì tứ thiển hoặc ngũ thiền mới phát sanh lên 
được. 


Xả brahmavihära này, hành giả bực sơ cơ không nên niệm, cần phải thấy tội trong metiã, 


karuna, mudita-brahmavihãra trước, như đã có giải. 
-OoOoo- 
TƯỞNG THỰC PHẨM LÀ VẬT ĐÁNG GỚM (Ahãrapatikilasaññä) 


Cái ý tưởng phát sanh lên do thế lực tìm xét thực phẩm là đáng gớm trong thực phẩm 


gọi là ãhãrapatikulasañnaã. 


Hành giả, nếu muốn niệm phép thiền định này, trước hết nên học nơi vị thiền sư, rồi tìm 
ngụ nơi vắng vẻ, quán tưởng thực phẩm theo 10 thể, đừng cho sai khác lời dạy của ông 


thấy. 

Trạng thái đáng gớm do 10 thể như vầy: 

ĐỀ MỤC VẬT THỰC Ô TRƯỢC TƯỞNG (Ahãrepatikilasafiñä) 
Quán tưởng trạng thái ô trược trong vật thực theo 10 điều như vầy: 


1- Ô trược do đường đi (gamanäro): Nên quán tưởng cho thấy rằng: thực phẩm này là 
món đáng gớm, từ khi ra chỗ ở, đi đến xóm nhà, lội ngang bùn lầy, đạp trên vật không 


sạch như nước tiểu, phẩn...; 


2- Ô trược do sự tìm kiếm (oariyesanato): Nên quán tưởng cho thấy rằng: thực phẩm này 


là món đáng gờm, do sự đi tìm theo mỗi nhà, gặp chó chạy theo sủa cắn, trâu bò nghinh 


rượt, ruồi xanh bay đậu trên đầu cũng có. Có người cho có kẻ không cho, người cho 
nhiều, kẻ cho ít, người cho cơm thiu bánh cũ, kẻ làm tuồng không thấy, hoặc nói lời 
khinh bỉ; 


3- Ô trược do sự ăn (paribhogato): Nên quán tưởng cho thấy rằng: thực phẩm này là 
món đáng nhờm theo sự ăn, vắt cơm bằng tay có mồ hôi, nhớt chảy rớt vào đến khi ăn, 
vật thực nhiều món đều lẫn lộn nhau cả, răng nhai, lưỡi lừa, nước miếng thấm vào có 


trạng thái như đồ chó mửa, dính theo chân răng, thật rất đáng nhờm gớm. 
4- Ô trược theo chỗ trú (ãsayato): Chỗ trú có 4: 


a) chỗ trú của mật (oitãsaya) 

b) chỗ trú của đàm (semhãsaya 
c) chỗ trú của mủ (oubbäsaya) 
d) chỗ trú của máu (lohitãsaya) 

Trong bốn chỗ trú ấy, đức Phật Toàn giác, đức Độc giác Phật và đức Chuyển luân vương 


chỉ có một. Còn những người thiểu phước, ít trí huệ thì có điều đủ. 


Cớ ấy, người có đàm nhiều, thì thực phẩm ăn vào như dính dầu cà na đặc, rất đáng 
gớm. Người có đàm nhiều như dính vị củ tỏi hoặc lá tỏi; người có mủ nhiều như dính 


sữa thiu; người có máu nhiều như dính nước chấm, rất đáng gớm. 


5- Ô trược theo chỗ trú trong bụng (nidhãnafo): Nên quán tưởng cho thấy rằng: Thực 
phẩm dính theo một trong bốn chỗ trú rồi vào đến bụng, chẳng phải được đựng trong đồ 
vàng bạc đâu. Nghĩa là: nếu người ăn vào sống được 10 tuổi, 20 tuổi... 100 tuổi, thì thực 
phẩm vào trong chỗ rõ rệt như lỗ xí mà người không rửa trong 10 năm, 20 năm... 100 
năm, thật rất nhờm gớm; 


6- Ô trược do trạng thái chưa tiêu hóa (aparipakkhato): Nên quán tưởng cho thấy rõ 
rằng: Thực phẩm vào trong chỗ rất đáng nhờm gớm như thế, khi chưa tiêu hóa, dầu là 
thực phẩm mới ăn vào trong bữa nay, đã ăn trong ngày hôm qua, hoặc trong các ngày 
trước, cũng đều nhập cục nhau cả, có đàm bao bọc, chất lửa trong thân, hâm hấp thành 


bọt bèo nhỏ lớn, có mùi như tử thi thiệt đáng nhờm gớm. 


7- Ô trược theo trạng thái đã tiêu hóa (Paripakkhato): Nên quán tưởng cho thấy rằng: 
thực phẩm mà chất lửa hâm hấp trong bụng đã tiêu hóa rồi, chẳng phải biến thành vàng 


bạc chỉ đâu, chỉ thành bọt nhỏ lớn, phần nào thành phẩn thì vào chỗ phẩn, như đất sét 


vàng mà người đã nhồi nhuyễn rồi để trong lóng tre, có phần thành nước tiểu, thật rất 


nhờm gớm. 


8- Ô trược theo quả (Phalato): Nên quán tưởng cho thấy rõ rằng: Phần nào tốt để tiêu 
hóa thì làm cho tất cả thân thể (tóc, lông, móng, răng, da), tươi tốt, còn phần không tốt 


cho sanh nhiều chứng bệnh ngoài da. 


9- Ô trược theo sự chảy ra (Pissanfafo): Nên quán tưởng cho thấy rõ rằng: Thực phẩm 
này, khi ăn vào một cửa, đến lúc chảy ra, theo nhiều cửa. Vật nào ra theo mắt gọi là 
ghèn, theo tai gọi là cứt ráy v.v... Hoặc nên quán tưởng cho thấy nhơ nhớp rằng: Thực 
phẩm này khi ăn vào thì người hay gọi mời nhiều kẻ khác cùng ăn chung, vui cười hớn 
hở đến lúc biến thành nước tiểu, phần chảy ra, đi đại tiểu tiện một mình trong nơi vắng 


vẻ, thật rất nhờm gớm. 


10- Ô trược theo sự chảy, dính lấm (Sammakkhanato): Nên quán tưởng cho thấy rõ rằng: 
Vật thực này, khi ăn vào cũng lấm tay, môi. Sau khi ăn rồi chất lửa trong thân quạt đi 


khắp nơi, đến dính răng, lưỡi, giang môn... thiệt rất đáng nhờm gớm. 


Khi hành giả quán tưởng trạng thái nhờm gớm của vật thực theo 10 thể như đã giải, thì 
thực phẩm rõ rệt theo thể nhớp đục. Nếu được quán tưởng thường thường như thế, 
năm pháp cái yên lặng, tâm cũng an trụ vững vàng, vào bậc cận định. Nhưng không 
nhập định được vì đề mục thực phẩm "Ô trược tưởng" chỉ có thắng lực đến bực cận 
định thôi. 


ĐỀ MỤC PHÂN BIỆT CÁI TƯỚNG CỦA TỨ ĐẠI (Catudhãtuvavatthãna) 
Tứ đại là: đất (oathavi), nước (ãpo), lửa (fej/o), gió (vãyo). 


Tứ đại đó, nếu thuyết cho rộng ra, thì có 42 thể là: đất có 20 thể, nước có 12 thể, có giải 


trong đề mục niệm theo thân thể, 4 thể trong yếu tố lửa, khiến cho: 


1.- cả châu thân nóng đều (santappati) 
2.- thân thể già yếu (/ariyati) 
3.- thân thể ấm áp (oarinayhati) 


4.- thực phẩm tiêu hóa phải lẽ (Sammaparinämamgacchati.. 


Sáu thể trong yếu tố gió 


1.- Gió quạt lên phía trên (uddhangama vãtã) 

2.- Gió quạt xuống phía dưới (adhogama vãtã) 

3.- Gió quạt vận ở phía ngoài dạ dày (kacchitayã vãtã) 

4.- Gió quạt trong dạ dày (katthasaya vãtã) 

5. Gió quạt đều trong châu thân (angamamgangusarino vãtã) 


6.- Hơi gió thở ra, hít vô (assasapassasa) 
Cái tướng của tứ đại đó như vầy: 


Yếu tố đất có tướng cứng thô thiển; yếu tố nước có tướng ướt, thấm để kết hợp thân 
thể; yếu tố lửa có tướng nóng để nấu thân thể; yếu tố gió có tướng phất phơ để quạt 
thân thể. 


Hành giả muốn niệm pháp này, nên tìm ngụ trong nơi vắng vẻ, rồi quán tưởng ghi nhớ 


trong tâm theo phương pháp sẽ giải sau. 


Phép niệm này có 2 cách, tùy theo trí tuệ nhiều hay ít của hành giả. Nếu hành giả có 
nhiều trí tuệ, thì nên tìm xét cả thân thể của mình, ghi nhớ thường thường cho thấy là tứ 
đại chẳng phải là người, thú, tóm tắt như vầy: trong thân thể này, cái gì có tướng cứng 
thô thiển thì khép vào yếu tố đất; có tướng lỏng ẩm thấp để kết hợp thân thể cho liền với 
nhau khép vào yếu tố nước; có tướng nấu thân thể, có chất nóng, khép vào yếu tố lửa; 
có tướng quạt thân thể, khép vào yếu tố gió. Hành giả chỉ có tinh tấn ghi nhớ bấy nhiêu 
thì cận định ắt phát sanh; song không nhập định được, vì phép niệm này chỉ có thắng 


lực đến đó thôi. 


Nếu hành giả ít trí tuệ, cần học tứ đại cho rộng nơi vị thiền sư, theo 42 thể như đã giải 
phía trước rồi, quán tưởng theo 13 thể như vầy: 


1.- Vacanatthato: Phải ghi nhớ trong tâm do cách giải thích của "tiếng" rằng: "Tứ đại có 
nghĩa khác với nhau là có trạng thái dày rộng gọi là đất (Pathavi); có trạng thái ẩm thấp 
gọi là nước (ãpo); có trạng thái nóng gọi là lửa (fe/o); có trạng thái quạt hơi gọi là gió 
(vãyo). Trạng thái duy trì cái tướng của mình, tạo tác sự luân hồi khổ não, hoặc làm cho 
khổ chảy vào vô ngắn, nên gọi là yếu tố (dhafa), phải chú tâm bằng cách giải thích của 
"tiếng" như vầy. 


2.- Kalãpato: Phải ghi nhớ trong tâm do kalãpa rằng: Tất cả thể có tên gọi là: tóc, lông, 
móng... toàn là cái chỉ danh, do sự hội hợp của pháp; sắc, hương, vị, phần tư tưởng 


(nuôi thân tâm cho có sức mạnh) và tứ đại, đều giống nhau cả song cái thể nào mà 


người đặt tên do sự hội hợp 10 pháp là: 8 pháp trước thêm /itindriya (sanh mạng) và 
tính (nam, nữ) nửa thành 10, gọi là yếu tố đất, nước, lửa gió... đó là do yếu tố nào có 


phần nhiều hơn. Phải ghi để trong tâm theo kalãpa như thế đó. 


3.- Cunnato: Phải ghi để trong tâm do vi trần rằng: "yếu tố đất trong thân thể này, có yếu 
tố nước, lối nửa cân, yếu tố lửa duy trì, yếu tố gió quạt hộ không cho rời rã. Yếu tố nước, 
lửa, gió hòa trong yếu tố đất, hộ gôm, giữ, quạt duy trì lẫn nhau không cho tan rã, chảy 
lọt được, giúp đỡ, nấu, quạt thân không cho rã được. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng 


thái tinh vi như vầy. 


4.- Lakkhanadiio. - Phải ghi nhớ trong tâm theo một lakkhana nào rằng: yếu tố có tướng 
thô thiển là tướng (akkhana), có trạng thái hằng phụ trợ là sự (kícca), có sự nâng đỡ là 
quả (ohala), có sự tăng trưởng các pháp là (kicca), có sự kết hợp các pháp là (ohala) - 
Yếu tố lửa có trạng thái nóng là (lakkhana), có sự nóng, giữ các pháp là (kícca), có sự làm 
cho mềm dịu các pháp là (ohala). Yếu tố gió có trạng thái phất phơ là (lakkhana) có sự 
quạt hơi là (kícca), có sự đem các pháp đi là (phala). Phải ghi nhớ trong tâm 
theo lakkhana như thế đó. 


5.- Samulfhanato. - Phải ghi nhớ trong tâm do samuffhanato rằng: "Trong 42 thể, nhất là 
tóc, thực phẩm mới, thực phẩm cũ, nước mũi, nước tiểu có thời hạn phát sanh, nước 
mắt, mồ hôi, nướng miếng, có thời hạn phát sanh, có khi do tâm mà sanh. Yếu tố lửa 
nấu thực phẩm mà người ăn vào, có nghiệp là giới hạn sanh. Hơi gió thở ra hít vô có tâm 
là giới hạn sanh. Còn lại 32 thể: thời, tâm, nghiệp, thực phẩm (đủ cả 4) là giới hạn sanh. 
Phải ghi nhớ trong tâm như thế đó. 


6.- Nãnaftekattato. - Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái khác nhau và giống nhau rằng: 
Cả tứ đại đó có lakkhana, kicca và phala khác nhau thật, song đền có tên là áắc" giống 
nhau, vì không qua khỏi cái tướng (lakkhana) phải hư hoại, cho nên gọi là tứ đại giống 
nhau, vì to lớn rõ rệt gọi là dhãtu) giống nhau, vì qua khỏi dhãdũ lakkhana, duy 
trì lakkhana của mình và tạo tác sự luân hồi, hoặc chảy đến điều khổ, không có thể tưởng 
tượng được, gọi là dhammagiống nhau, do sự duy trì cái tướng của mình, đều là không 
thường giống nhau; vì hằng tiêu diệt, mục, thúi, là khổ giống nhau, hằng có sự kinh sợ, 
không phải của ta giống nhau, không vững chắc chi cả. Phải ghi nhớ trong tâm theo 


trạng thái giống nhau và khác nhau như thế đó. 


7.- Vinibbhogavinibbhogato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái phân ly và không chia 


la nhau rằng: "Cả tứ đại đó, khi sanh thì sanh đồng thời cùng nhau, lúc trụ cũng trụ cùng 


nhau, không từng tan lìa nhau trong một kalãpa nào. Song dầu là như vậy, cũng chia rẽ 
nhau do tướng giống nhau. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng thái tan rã và không chia 


la nhau như thế đó. 


8.- Sabhãgavi sabhäagato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái có phần đồng nhau và 
không đồng nhau rằng: Trong tứ đại, 2 đại đầu và 2 đại sau, có phần không đồng nhau, vì 
2 đại đầu có trạng thái nặng, 2 đại sau có trạng thái nhẹ. Phải ghi nhớ trong tâm theo 


trạng thái có phần đồng nhau và không đồng nhau như thế đó. 


9.- Ajjhattikabãhivisesato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái khác nhau của tứ đại phía 
trong và tứ đại phía ngoài rằng: Tứ đại phía trong là nơi nương dựa của 6 thức, 
2 viññatti (viññãtti: cử động) là thân cử động kãyaviññatti và khẩu cử động vaciVinnatti, 2 
tính nam nữ và sanh mạng (/witindriya) cả và oai nghi. Về tứ đại phía ngoài không phải 
như vậy. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng thái khác nhau của tứ đại phía trong và phía 


ngoài như thế đó. 


10.- Sangahato: Phải ghi nhớ trong tâm do sự "khép vào" rằng: "Yếu tố nào có nghiệp là 
giới hạn phát sanh, nên kép vào cùng nhau". Yếu tố nào có tâm là giới hạng phát sanh 
cũng khép vào với nhau. Phải ghi nhớ trong tâm như thế đó. 


11.- Pacacayato: Phải ghi nhớ trong tâm do paccaya rằng: Yếu tố đất có nước kết hộ, 
lửa giữ hộ, gió quạt hộ, là duyên nương dựa của 3 đại khác. Yếu tố nước, lửa, gió, trụ 
trong yếu tố đất hộ kết hợp duy trì, quạt gió hộ lẫn nhau và là duyên giúp đỡ; nóng giữ, 


quạt cả ba đại khác. Phải ghi nhớ trong tâm theo duyên như thế đó. 


12.- Asamannähãrato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái không biết nhau rằng: "Yếu tố 
đất không được biết: "Ta là đất, là duyên, là nơi nương dựa của 3 đại khác". Ba đại kia 
cũng không rõ ràng: "Yếu tố đất là duyên, là nơi nương dựa của ta". Phải ghi nhớ trong 


tâm theo trạng thái không biết nhau như thế đó. 


13.- Paccayaribhägato: Phải ghi nhớ trong sự chia duyên rằng: "Duyên của yếu tố có 4 


là : 


- nghiệp (kamma - nghiệp là nơi về thiện ác nghiệp khiến cho sanh sắc), 
- tâm (cifta - tâm là nói về tâm làm cho sanh sắc), 
- thực phẩm (ahãra - thực phẩm là nói về thực phẩm phía trong làm cho sanh sắc), 


- thời (ufu - thời, chỉ nói về yếu tố lửa). 


Chỉ có nghiệp, là duyên đến yếu tố, có nghiệp là giới hạn sanh; chỉ có tâm là duyên đến 
yếu tố, có tâm là giới hạn sanh; chỉ là nghiệp, tâm, thực phẩm thôi là cái duyên nhân 


sanh các yếu tố đó. 


Khi hành giả niệm trong tâm thường thường theo 13 thể như đã giải trên thì tứ đại cũng 
sẽ rõ rệt không sai. Tiếp theo, cận định cũng phát sanh, nhưng chỉ có đến đến cận định 
thôi. 


TỨ ĐẠI 
Tứ đại là: đất, nước, lửa, gió mà gọi là sắc giống nhau, do 5 nhân: 


1.- Mahäantapatubhutto: Gọi là tứ đại vì lẽ to lớn rõ rệt; 

2.- Mahaäbhutasamamnato: Gọi là tứ đại vì lẽ giống nhau như ma quỷ; 
3.- Mahapariharato: Gọi là tứ đại vì lẽ cần phải gìn giữ cho nhiều; 

4.- Mahavikarato: Gọi là tứ đại vì lẽ có nhiều sự biến đổi; 

5.- Mahättabhuttatã: Gọi là tứ đại vì lẽ cần phải phân biệt cho nhiều. 


Giải rằng: Tiếng gọi tứ đại vì lẽ to lớn rõ rệt đó, là sanh lên rõ rệt trong hai sắc (sankhara) 


là: 


- Vô tình sắc (anupãdinnasankhãra - cũng gọi là Tứ đại hữu thức.) 


- Hữu tình sắc (upãdinnasankhara - cũng gọi là Tứ đại vô thức.) 


1.- Tiếng nói: To lớn rõ rệt trong vô tình sắc, là nói về đất, nước, lửa, gió: đất dày 
240.000 do tuần (yojana); nước nâng đỡ đất, dày... 480.000 do tuần; gió đỡ nâng nước 
dày 960.000 do tuần. 


Nói về bề rộng của đất, nước, gió thì chẳng có thể đo lường được. 


Về phần lửa tức là mặt nhật (suriyadevaputta) và chất lửa trong cả thế giới cũng là vô 


lượng giống nhau. Đó là nói về tứ đại vô thức có tánh cách vô lượng khác nhau. 


Còn nói về tứ đại Hữu tình thì ám chỉ vào chúng sanh, như các loài thủy tộc trong đại hải. 
Có loài cá lớn dài từ 100 đến 1000 do tuần. Chẳng phải chỉ có thế thôi, các hạng quỷ la 
sát (yakkha), càn thát bà (gangbhaba), long vương (nãga), chư thiên (devatä), phạm thiên 
(brahma), đều có hình thể to lớn, khó đo lường được. Hình thể của loài thủy tộc, hàng 
phi nhơn, chư thiên đều cũng là tứ đại giống nhau, không ngoài tứ đại, vì lẽ đó nên gọi 


tứ đại là to lớn rõ rệt. 


2.- Tiếng gọi tứ đại vì lẽ giống nhau như ma quỷ là rhãyãkãro amaniyeva udakam manT 
katvã": Loài ma quỷ hằng dối gạt, xúi giục cho mọi người hiểu lầm rằng: nước trong sạch 
đó là ngọc pha-li; vật không phải ngọc, dối là ngọc, không phải vàng, gạt là vàng... Ma 
quỷ có cơ mưu khéo léo phỉnh gạt mọi người cho lầm lạc thế nào, tứ đại cũng lừa đảo 
chúng sanh làm cho mê muội, như thế ấy. Aniianevahutväa: Thật vậy, tứ đại chính mình 
không phải là xanh, lại đem sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là xanh; chính mình không phải 
là vàng, mà đem sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là vàng; chính mình chẳng phải là đỏ, mà 
đem sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là đỏ v.v... dối gạt chúng sanh làm cho lầm tưởng là 


đẹp, là tốt. Các tứ đại và lối dối gạt của ma quỷ đó. 


Tương tợ giống nhau. Cho nên, đức Đại Bi hằng giảng thuyết cho danh hiệu tứ đại 


là mahabhữita. 
"Yam ganhanti neva tesam tassa anto na bahi". 


Lại nữa, Ngài có thí dụ nữa rằng: ma quỷ, khi nương trong thân người đồng cốt, mà nói 
ở phía trong thân của người đồng cốt cũng không được, nói ở phía ngoài thân của 
người đồng cốt cũng không được. Nếu chỉ nói ma quỷ nương theo thân hình người đồng 
cốt thì phải. Thế nào, tứ đại cũng nương lẫn nhau thôi, chớ nói tứ đại ở phía ngoài hoặc 
ở phía trong thân cũng không được. Ví như cách tứ đại hợp nhau, nương nhau, giống 
như cử chỉ của ma quỷ vào thân người đồng cốt vậy; vì lẽ đó đức Phật mới gọi tứ đại 


là mahabhra. 


Lại nữa, quỷ La sát (yakkhinï) mong ăn thịt người, nên hằng biến làm phụ nữ có sắc đẹp 
giống như ngọc nữ. Người nam vô trí tuệ, không quan sát chu đáo, mê sắc, ắt phải bị la 
sát dùng làm thực phẩm, không sao trốn tránh khỏi được. Yakkhinr gạt người nam phải 
mắc trong quyền lực nó, thế nào, tứ đại (oaficchãdetvä) cũng ngăn che trí tuệ con người 
không cho thấy rõ thân thể toàn là dơ nhớp, đáng gớm ghê, lại tưởng là đẹp đế, tỷ như 
quỷ la sát biến hình để dối gạt người vậy. Nhân đó, đức Chánh Biến Tri mới gọi tứ 


đại mahabhuia. 


3.- Tiếng gọi tứ đại, "vì lẽ cần phải có nhiều sự gìn giữ chăm nom" là tứ đại hòa hợp 
cùng nhau gọi là sắc, là thân, là gái, là trai, là thú, là người, đó làm cho chúng ta phải chú 
tâm săn sóc tắm gội hằng ngày, phải tìm vật ăn thức uống, y mặc chỗ ở, quạt nồng, đắp 
lạnh, mới được nhẹ nhàng, bằng không thì thân thể hôi hám, xấu xa, đáng gớm và hổ 
thẹn với kẻ khác, vì lẽ cần phải có sự chăm nom săn sóc, cho nên đức Thế Tôn mới gọi 


là mahabhra. 


4.- Tiếng gọi là tứ đại, "vì lẽ có nhiều sự biến đổi không thường" là nói về phần tứ đại 
"vô tình sắc" như tất cả đất, núi, biển v.v.. các con sông lớn nhỏ cũng đều biến đổi, vì 
lửa, nước, hoặc gió phá hoại đại kiếp (cả thải 1.000.000 triệu thế giới ta bà (cakkaväla) 
cũng chẳng bền vững được. Vì lẽ đó, nên đức Thế Tôn gọi là mahàbhùta. 


^ 


5.- Còn tiếng gọi tứ đại là mahãabhuia "vì lẽ hành giả cần phải phân biệt cho nhiều", bởi 
tiếng mahãbhữia đó phổ thông đến cả thảy tứ đại: đất, nước, lửa, gió, có sự giống nhau 
không khác cũng đều là vô thường khổ não giống nhau. Hành giả phân biệt thấy rõ tứ 
đại có tướng (lakkhana), có sự (kicca), có quả (phala) và nhân sanh (samutthana) khác 
nhau, song cũng đều gọi tứ đại là pháp hành giống nhau, là không thường, là khổ, là 
chẳng phải của ta, như nhau không khác. 


BỐN THIỀN VÔ SẮC (Arupajjhana - có giải trong "Sưu tập pháp") 


1. - Hư không vô biên thiền (akãasanañcayatana) 
2. - Thực vô biên thiền (viññanancayatana) 
3. - Vô hữu sở thiền (akiñcaññayatana) 


4. - Phi phi tưởng thiền (nevasaññänasaññayatana) 
GIẢI VỀ ĐỊNH LỰC (Jhàna kathä) 


Trong nơi cuối cùng của phương pháp niệm 40 đề mục, xin giải về năng lực thiền định là 


đức tính mà hành giả phải đắc trong các đề mục bằng cách tóm tắt như sau này: 


Phép chăm chỉ nhìn xem đề mục, nhất là pathavikasina hoặc phép thiêu hủy các nghịch 
pháp (oaccanikadhamma), nhất là pháp cái (nivaranadhamma) không cho phát sanh gọi là 
định. Tiếng "định" (/hãna) đó có chỗ giải hai cách: 

a) Định nhìn xem đề mục, là nói về 8 thiền và cận định gọi là: (aärammanupanijjhäna); 


b) Định nhìn xem tướng, là nói về phép minh sát đạo, quả, gọi là (lakkhanupanijjhana). 


Giải về 8 thiền và cận định gọi là (arammanipanijjhana) do nhìn xem đề mục thiền định, 
nhất là pathavikasina. Phép minh sát đạo quả gọi là (lakkhanipanijjhana), vì phép minh sát 
quán tưởng cái tướng, nhất là vô thường tưởng của minh sát đó cho thành công (quả), 


nói về tathalakkhana là cái chân tướng của Niết Bàn. 


Trong nơi đây nói về hai bậc thiền khác: 


1.- Cận định (upacaräjhana): Thiền gần nhập định. 
2.- Nhập định (appanajhana). 


Giải: Khi hành giả nhìn xem vòng kasina, làm đề mục rồi niệm trong tâm cho đến khi 5 
pháp cái và các phiền não yên lặng lần lần. Các chi thiền, nhất là tâm (vifakka) pháp sanh 
lên, tuy chưa có sức mạnh, tâm chỉ trú trong bậc gần nhập định, không có thế nhập định 
được, như thế gọi là cận định. Chỗ mà các chi thiền phát sanh lên có mãnh lực rồi tâm 


nhảy lên níu vững gọi là nhập định (appanäjhãna). 


Cận định và nhập định khác nhau như vầy: Cận định thuộc về tâm đeo níu trong cõi dục 
(kãmaãvacara), chỉ dứt 5 pháp cái được, rồi trú trong nơi gần nhập định thôi. Song các chỉ 
thiền nhất là tâm (vitakka) đã phát sanh chưa có sức mạnh như đã giải trước, có khi níu 
lấy triệu chứng làm cảnh giới được, có khi rớt xuống níu (bhavanga) trở lại, không trú 
dính lâu được, vì như trẻ con chưa biết ngồi, đứng một mình người mẹ phải đỡ đứng 
dậy cho ngồi cũng chẳng được, hằng té xuống đất. Về phần nhập định" có thể đè nén 
dục tâm bậc thấp được, rồi lướt vào mahaggatagotra (đại định) do thế lực của các chỉ 
thiển đã phát sanh, có mãnh lực cao thượng, tâm có thể cắt đứt bhavanga chỉ một lần, 
rồi trú đến một ngày, một đêm được, hằng hành theo thiên tốc lực tâm (kusalajavana), ví 


như người lực lưỡng có thế trỗi dậy khỏi chỗ rồi đứng đến trọn ngày được. 


Khi hành giả đắc thiền bậc dưới rồi, mong nhập thiền bậc trên nữa, nên tập luyện xuất 
thiền bực dưới cho nhuần nhã theo 5 phép thuần thục (vas?). Đến giờ ra thiền phải quán 
tưởng cho thấy tội của thiền bậc dưới, rõ phước trong thiền bực trên, rồi ghi nhớ trong 


thiền bậc trên, tiếp niệm theo cho đến khi kết quả. 
NĂM PHÉP THUẦN THỤC (2sj) như vầy: 


1.- Thuần thục trong cách tìm chi của thiền (avajjanavasi) 
2.- Thuần thục trong cách nhập thiền (samapajjanavasï) 
3.- Thuần thục trong cách ngăn giữ thiền (adhitthanavasï) 
4.- Thuần thục trong cách xuất thiền (vutthanavasï) 


5.- Thuần thục trong cách quán tưởng chỉ của thiền (oaccavekkhanavasï). 
Giải: 


1.- Hành giả cần nhớ tìm thiền của mình đã đắc đó, nhớ tìm ở nơi nào, trong giờ nào, 
ngày chỉ thiền nào, chẳng hạn đến bao lâu cũng nhớ được mau lẹ, không lâu, như thế 


gọi là ãvajjanavasĩ. 


2.- Nếu hành giả cần nhập thiền đã đắc đó, dầu nhập trong nơi nào, ở giờ nào, ngày chỉ 


thiền nào, đến bao lâu cũng được mau lẹ, không lâu, như thế gọi là samapajjanavasi. 


3.- Khi hành giả nhập vào thiền rồi, nếu cần muốn duy trì thiền đó, không xuất mau, gìn 


giữ bao lâu cũng được, như thế gọi là adhitthãnavasI. 


4.- Đến khi hành giả ra khỏi thiền đó, cũng có để xuất mau lẹ, theo ý muốn mình, được 


như thế gọi là vutthãnavasI. 


5.- Tốc lực tâm, hành tiếp theo avajjanacitta tìm kiếm chỉ của thiền, nhất là tầm (vitakka) 
theo thứ tự, không lâu lắc do trạng thái đã thuần thục trong cách nhớ: gọi 


là paccayavekkhanavasï. Vasì này hành tiếp nối với ãvajjanavasi. 


Hành giả đã đến sơ thiền rồi (oathamajjhana), tập luyện nhuần nhã theo 5 vasr như đã 
giải, nếu cần nhập nhị thiền tiếp theo, thì nên nhập sơ thiền đã đắc trước đến khi xuất. 
Phải quán tưởng cho thấy tội trong sơ thiền, rõ phước trong nhị thiền rằng: "Thiền này 
có nghịch pháp, tức là pháp cái ở gần quá và chỉ thiền cũng thiếu sức, vì chi tầm và sát 
(vitakkavicära) còn thô thiển. Trong tâm nhị thiền chỉ có 3 chỉ là: phỉ (pifi), an... (sukkha), 
nhất tâm (ciftekaggata) mới yên lặng vi tế cao thượng và đè nén sự ưa thích trong sơ 
thiền đó, tinh tấn ghi nhớ thường thường trong nhứt tâm là đề mục kasina đã đắc, bỏ chỉ 
thô thiển, ghi nhớ trong chi vi tế. Kế đó, tâm tìm kiếm trong ý muốn 
(manodvãrãvãjjanacitta) cắt đứt bhavanga do tin chắc rằng: Nhị thiển sẽ phát sanh bây 
giờ đây" xong rồi níu lấy đề mục thiền định, để niệm cho phát sanh lên giờ đó 4 hoặc 5 
tốc lực tâm (/avana), vượt trong các cảnh giới. Tốc lực thứ ba hoặc thứ tư phía đầu 
thuộc về cõi dục (kãmãvacara). Tốc lực thứ tư hoặc thứ năm phía sau cuối cùng thuộc về 
cõi sắc (rũpavacara), tức là tâm nhập định; khi đó hành giả vào nhị thiền. 


Khi hành giả muốn nhập tam thiền, tứ thiền, cũng phải tập cho nhuần nhã trong thiền đã 
đắc theo 5 vasì. Phải thấy tội trong thiền bậc dưới, phước trong thiền bực trên như đã 


giải đó vậy. 
QUẢ BÁO CỦA THIỀN ĐỊNH (Samadhibhãvanãnisansä) 
- Đáp trong câu hỏi thứ 8, phép thiền định có 5 quả báo như vầy: 


1.- Thiền định có quả báo nhất là sự ở yên trong kiếp hiện tại 


(ditthadhammasukhaviharanisansa). 


Giải: Các bậc A La Hán, khi muốn ở yên vui trong hiện tại, niệm đề mục rồi nhập thiền an 


trụ trong nhất tâm, thì các ngài được tránh khỏi các cảnh trần, nghĩ an trọn ngày được. 
2.- Bậc cận định và nhập định đều có phép minh sát là quả báo (vipassananisansâi. 

Giải: Bậc hữu học và phàm nhơn, khi ra thiền rồi, trong giờ mà tâm an trụ trong một cảnh 
giới, nếu quán tưởng phép minh sát (vioassana) thì cũng được rõ chân lý, vì thiền định là 


nhân sanh trí tuệ. 


Giải: Các hành giả đã đắc cả 8 bậc định (8 samãpatti) đến giờ xuất thiền, nếu muốn đắc 


thần thông, thì cũng có thể đắc được. 


4. - Cả hai bậc thiền cận định và đại định đều có hạnh phúc cao quý trong cõi, là quả 


báo (bhavavisesanisansä). 


(cõi là 3 cõi - tam giới, nghĩa là hành đắc thiền rồi sẽ được sanh trong cõi dục thiên giới, 


sắc giới, vô sắc giới tùy theo thắng lực của thiền định) 


Giải: Thiền định đem hạnh phúc quý cao đến trong cõi sắc, nghĩa là hành giả đã đắc từ 
sơ thiền trở lên rồi, nếu thiền không hư hoại, dầu là có tâm mong mỏi hoặc không, đến 
khi lâm chung cũng được thọ sanh trong cõi phạm thiên rõ rệt. Về cận định thì hành giả 


sẽ được lên cõi dục. 
5. - Đại định có nirodha là quả báo (nirodhanisansä. 


Giải: Tất cả bậc thánh nhân, khi đã đắc đủ 8 samapathi rồi nhập diệt thọ tưởng định 
(vedayidanirodha) tức là Niết Bàn, được có trạng thái là người vô tâm và được nghĩ an 


trong cõi hiện tại đến 7 ngày. 


GIẢI VỀ PHÉP THẦN THÔNG (Abbhiññanakathã - xem thêm trong quyển "Bát thánh 
đạo") 


Tiếp theo đây xin giải tóm tắt về thần thông là quả báo thứ 3 của phép thiền định, để dục 
lòng hành giả cho càng thêm thỏa thích, vừa lòng vì được biết đều phước báo khác 


thường đáng mong mỏi. 


Phép thần thông này có chỗ giải cả phàm và thánh, tất cả 6 phép. Nhưng nơi đây chỉ 
giảng có 5 thần thông, vì lẽ về phần phàm. Thần thông thánh vức thuộc về phép minh sát 


(Vipassanã - xem trong "Thanh Tịnh Kinh giải"). 
NĂM THẦN THÔNG TRONG CÕI PHÀM LÀ: 


1.- Trí tuệ biết biến hóa đều đủ (Iddhividhaññana); 

2.- Trí tuệ có thể nghe biết được các thứ tiếng người và trời do nhĩ thông 
(dibbasotabhatuñana); 

3.- Trí tuệ có thể phân biệt biết được nước tâm của người khác do tha tâm thông 
(cetopariyafñfñana); 

4.- Trí tuệ có thể biết được các tiền kiếp (oubbenivãsãnusatiññãna); 

5.- Trí tuệ có thể biết được sự sanh tử luân hồi của chúng sanh 


(sattanamcutupapatañmiana). 
(Lục thông có giải rộng trong Thanh Tịnh Kinh)ỉ 


-- Dứt Phép Thiền Định Tóm Tắt -- 


II. SƯU TẬP PHÁP 
(DAKINNAKADHAMMA) 


GIẢI VỀ TÂM DƠ ĐỤC VÀ TRONG SẠCH 


Yathodake avile appasanne, na passati sippikasambukañca, sakkharam valukam 
macchagumbam, evam avilamhi citte, na so passati attadatthham paratthham yathodake 
acche vippasanne, so passati sippikasambukafca, sakkharam valukam macchagumbam, 


evam anavilamhi citte, so passati attadattham parattham. 


Nghĩa là: Người hằng không xem thấy, sò, hến, ốc, sỏi, cát và bầy cá trong nước đục thế 
nào, người cũng không xem thấy sự lợi ích của mình và của kẻ khác, khi tâm dơ đục, 
như thế ấy. Người hằng xem thấy sò, hến, ốc, sỏi, cát và bầy cá trong nước trong thế 
nào, người cũng thấy sự lợi ích của mình và của kẻ khác, ghi tâm không bợn dơ, như 


thế ấy". 


Giải rằng: Nước đục thường ngăn trở không cho thấy vật trong nước thế nào, tâm mờ 


tối cũng che án làm cho không thấy đều lợi ích của mình và của kẻ khác như thế đó. 


Các vật dơ bẩn làm cho nước trở nên đục có nhiều thứ thế nào, tâm hằng bị nhiều 
duyên cớ làm cho mờ ám, cũng như thế ấy. Nếu nói về điều trọng yếu thì nguyên do làm 


cho tâm dơ đục là: 


- 5 pháp cái (Nivaranadhamma) 
- 16 tùy phiền não (Upakilesa) 
- 9 ô trược (Miandila). 


Khi một trong các pháp trên đây phát sanh đến người nào, thì tâm người đó phải mờ tối. 
Cho nên, đức Phật thường khuyến hóa các tỳ khưu cần xem xét cái tâm mình rằng: "Có 
pháp nhơ nhớp nào ở trong tâm ta chăng?" Nếu có, phải mau dứt trừ, rồi Ngài dạy tìm 
phương pháp để ngăn ngừa không cho nó sanh lên nữa. Bằng xét rồi mà không thấy nó, 
thì phải quán tưởng đề mục thiền định hoặc hành phép minh sát (Xem trong "Thanh Tịnh 
Kinh giải"). Nhân đó, hành giả muốn cho tâm không mờ tối, nên thu thúc đừng cho 
5 nivaranadhamma, 16 upakilesa và 9 madila phát khởi trong tâm. Vì khi các ác pháp ấy 
dấy lên rồi, thì tâm phải dơ đục, làm cho trí tuệ không mở mang được. Mà thiếu trí tuệ thì 
suy tính đều chi cũng không chơn chánh, làm công việc chi cũng không sao thành tựu 


được mỹ mãn. 
Xin diễn tích sau đây để làm bằng: 


Thuở Phật còn hiện diện, ngự tại kinh đô Savafthi, có một thiếu niên thuộc dòng Bà Là 
Môn học suốt thông Trayaveda[], làm thầy dạy các vị hoàng tử và con của các bà la 
môn. Sau rồi, vị thanh niên acarya đó lớn lên, có nhà cửa, vườn đất, tôi trai tớ gái, có vợ 
đẹp con xinh, sắm các vật trang sức, các món ăn thức uống sang trọng phong túc. 
Chàng ta bị sa vào bẫy tình dục, phù pháp không còn linh nghiêm như xưa. Ngày nọ 
chàng đem hương hoa đến Kỳ Viên Tịnh Xá để yết kiến Phật. Đảnh lễ Phật xong rồi, ngồi 
tại chỗ nên ngồi. Đức Phật bèn hỏi rằng: Này người thanh niên, phù pháp của người còn 
linh nghiệm chăng? - Bạch Ngài, lúc trước phù pháp của tôi có hiệu lực lắm, song từ khi 
có gia đình, tâm tôi mờ tối, cho nên phù pháp ấy không còn linh ứng nữa. 


[] Trayaveda: dịch là 3 cái biết (về phái Bà la môn) a) rigveda hoặc iruveda: biết trong bộ 
kình (Bà La Môn giáo) để tụng khen ngợi đức hạnh chư thiên; 


b) yajuveda hoặc yajubveda đề tụng cúng hoặc khẩn cầu; c) sàmaveda để tụng cúng 


nước soma. Cả 3 bộ kinh đó toàn là tiếng Sanskrit (Bắc phạn) gọi 


là vedatrayahoặc trayaveda. 


Phật thuyết rằng: Chẳng phải có lần này đâu, trong kiếp trước kia cũng vậy, khi ngươi có 
tâm nhơ dục thì phù pháp ấy cũng hết linh. Phật bèn giảng tiếp rằng: 


"Thuở đức vua Brahmadatta trị vì trong kinh đô Baranasi, đức bồ tát sanh làm con nhà 
hào phú. Khi lớn lên, đi du học nơi xứ Takkasila, được thành tài, trở về làm vị đại sư, dạy 
các hoàng tử và con cái dòng bà-la-môn trong thành Baranasi. Trong hàng môn đệ của 
đức bồ tát, có một chàng thiếu niên học suốt thông Trayaveda do ngài dạy dỗ và được 
nhiều người ca tụng ngợi khen. Lúc lớn lên, chàng ta có gia đình, sự sản và để tâm chăm 
nom săn sóc, nên phù phép đều tiêu hủy. Người thanh niên đó đến bạch cho vị đại sư rõ 
đầu đuôi tự sự. Đức Bồ tát bèn thuyết rằng: Này người thanh niên, khi tâm dơ đục, dầu 
cho pháp phù linh nghiệm đến đâu, cũng phải hư hoại. Nếu tâm không mờ tối, phù pháp 
mới ứng nghiệm được. Lẽ đó, nên nhớ rằng: "khi tâm ám muội, thì sự suy nghĩ cũng tối" 
cho nên; nếu đã diệt được nguyên nhân làm đạo tâm mờ đục rồi thì cần tìm cách làm 


cho nó trở nên trong sạch do sự hành theo các pháp đã giải. 


16 TÙY PHIỀN NÃO (UPAKILESA) 


Tiếng Upakilesa nói về cảnh giới xấu xa vào nhuốm cái tâm cho nhơ nhớp như tro bụi 
dính y trắng vậy. 


1- Abhijjhavisamalobha: Xan tham không lựa chọn, là chú tâm dòm ngó mong mỏi được 
của kẻ khác về làm của mình, không lựa chọn vật tốt xấu, quý hèn, không sợ tội lỗi, miễn 


là được rồi dính mắc trong vật đó, không dám bỏ ra bố thí. 


2- Dosa: Nóng giận: là khi giận rồi nóng nảy, tỏ dáng ra bề ngoài, mong làm hại kẻ khác. 
Phiền não này khi đã phát sanh trong tâm người nào rồi, khiến cho người ấy làm các 
điều tội lỗi không hề sợ sệt. 


3- Kobha: Ngầm giận: là giận ngầm làm cho tâm khó chịu bực bội, tối tâm. 


4- Upanäha: Cố oán: là giận để trong lòng, chờ dịp trả thù, làm hại kẻ khác cho được. 


5- Makkha: Quên ơn người: là đã có thọ ơn kẻ khác rồi không tưởng nhớ đến. Người 
quên ơn là hạng xấu xa nhơ nhớp, là người bạc nghĩa, làm cho kẻ khác không còn 
thương xót, cứu giúp mình nữa được. Với người quên ơn thì ít ai muốn thi ân cho nữa. 


Vì lẽ đó, mình phải là người nhớ ơn, biết ơn, chẳng nên là kẻ bạc nghĩa. 


6- Palãsa: Tự cao: là đem mình lên so sánh với kẻ khác rằng: "Ta hay, giỏi hơn hoặc bằng 
họ. Họ cũng là người, ta cũng là người, họ làm được ta cũng làm được. Họ biết cái gì, ta 
cũng biết như họ; hoặc biết hơn họ nữa". Phiền não này làm cho người không rõ biết 
cao thấp, không biết tôn trọng bậc trưởng thượng hoặc có đạo đức hơn mình, là các 
nhân khiến cho kẻ khác ghét bỏ. 


7- Issã: Ganh ghét: là không muốn cho kẻ khác được tốt, lành. Khi thấy kẻ khác tốt thì 
nín thinh không được, nóng nảy khó chịu, mong tìm dịp làm cho tiêu hoại điều tốt, sự 


tiến hóa của người. Phiền não này là cái nhân gây ra sự ganh ghét. 


8- Macchariya Bỏn sẻn, rít róng: là được vật chi, có món gì thì giữ chắc, chỉ để cho mình 
dùng, không đem ra bố thí, dâng cúng đến kẻ khác. Không lòng từ bi thương xót đến ai, 
khiến cho phần đông không ưa thích. Thân quyến và bậu bạn ít ai gần gũi mình, đó là 


phiền não xấu xa; 


9- Mãyã: Giấu lỗi mình: là làm cho kẻ khác tin lầm mình, và giả bộ làm cho người tưởng 
mình là tốt, là lành. Đó là điều xấu xa cắt đứt cái tánh lành của mình, làm cho kẻ khác hết 


tin cậy, vì mình là người giả dối; 


10- Satheyya: Khoe tài: là khoe rằng mình biết rõ như thế này, như thế nọ cho kẻ khác ưa 
thích mình, khen ngợi mình. Đó là cái nhân khiến cho kẻ khác ghét bỏ mình, cắt đứt 
đường thông minh tiến hóa của mình không cho nảy sinh lên nữa được, vì sự khoe 


khoangg của mình đó; 


11- Thambha: Cứng cỏi: là tánh khó dạy, dầu có người dạy bảo chơn chánh cũng chẳng 
nghe theo. Đó là phiền não làm cho trở ngại con đường đạo đức. Sự cứng đầu làm cho 


mình không chịu nghe lời phải; 


12- Sarambha: Tranh tài: là khi thấy kẻ khác được tốt, lành thế nào, mình không bằng họ 


mà mong cho được như họ, vì không xét nghĩ đến địa vị của mình; phiền não này che án 


con đường đạo đức của mình. Trong điều này nên hiểu như vầy: "Khi thấy kẻ khác được 


tốt lành rồi ráng siêng năng làm lành như họ. 


13- Mana: Ngã chấp: là chấp rằng mình tốt lành như vầy, như kia, có sự cố chấp trong 
tâm. Phiền não này làm cho mình khinh rẻ kẻ khác, khiến cho họ ghét bỏ mình, là điều 


ngăn cản sự thân cận hòa hảo với mọi người; 


14- Atimana: Khinh rẻ kẻ khác: là thấy họ toàn là thấp hơn mình, không làm cho người 
thương mến mình được. Phiền não này cắt đứt tình yêu mến của mọi người, vì nguyên 


nhân khinh rẻ kẻ khác; 


15- Mada: Say mê: là quên mình, lầm lạc trong các công việc, như mê sa sự vui chơi bỏ 
công ăn việc làm cho đến không thấy sự hại; mê sa vui thích mong được ngợi khen; mê 
sa trong sự vui quên khổ. Phiền não này đem mình đến các điều nguy hiểm, là nguyên 


nhân khiến cho mình sai lầm khỏi đường đạo đức; 


16- Pamada: Dềể duôi: là không cẩn thận, không xem xét chu đáo. Phiền não này khiến 
cho mình lầm lạc, hằng gặp điều nguy hiểm, vì sự dể duôi là nguyên nhân đem đến sự 


tiêu diệt, đúng theo Phật ngôn rằng: 
"Pamado maccuno padam": Sự dể duôi là con đường chết". 


Tất cả 16 upakilesa này toàn là pháp nhơ nhớp, mờ ám, làm cho tâm trở nên hèn hạ xấu 
xa, làm điều tội lỗi. Người mong mỏi điều lành việc tốt, nên cố gắng, đừng cho phát sanh 
trong tâm và nên diệt trừ hẳn những phiền não đã phát sanh, mới có thể được yên vui 


như nguyện. Pháp trừ diệt 16 upakilesa đó như vầy: 

1- Abhijjhävisamlobha: Xan tham không lựa chọn, trừ bằng pháp Sandosa (biết đủ); 
2- Dosa: Nóng giận, trừ bằng Metfã (thương xói); 

3 và 4- Kobha, upanaha: Ngầm giận và cố oán, trừ bằng Karunä (lành thương) 

5- Makkha: Quên ơn, trừ bằng Katannu Katavedi (biết ơn và đền ơn); 

6- Palãsa: Tự cao, trừ bằng Apacäyana (kính nhường); 

7- lssä: Ganh ghét, trừ bằng mudffã (vui thích); 


8- Macchariya: Bỏn sẻn, trừ bằng Dãna pariccãga (bố thí, dứt bỏ); 


9- Mãyã: Giấu lỗi, trừ bằng Sacca (ngay thật); 


10, 12 13- Sãtheyya, Sarambha, Mãna: Khoe tài, tranh tài, ngã chấp, trừ 


bằng Affannurã (biết địa vị mình); 

11- Thamba: Cứng cỏi, trừ bằng Sovacassaiã (dễ dạy); 

14- Atimana: Khinh dể, trừ bằng Caravata (tôn kính); 

15- Mada Say mê, trừ bằng Saïi (tưởng nhới); 

16- Pamada: Dể duôi, trừ bằng Appamada (không dể duôi). 
PALI UDDESA 


"Pakassaramidam bhikkhave cittam tañce kho agangtukehi upakilesehi upakiletthanti" 

Này các tỳ khưu, tâm là cái trong sáng, song tâm đó phải bị dơ đục vì Upakilesanhập 
vào". 

Người tu hành mong được yên vui lâu dài, nên hằng xem chừng, không cho 5 pháp cái 
(Nivaranadhamma) và 16 Upakilesa vào trú trong tâm. Phải trừ ngay khi các pháp đó phát 
sanh và cần phải có 15 Pubbabhaga patipetti, thì mới chắc được khỏi sa trong 4 đường 


ác đạo. 
TRÍCH TRONG TẠNG KINH 


Lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu xa làm cho tâm xốn xang, nóng nảy, phá hại sự giác 
ngộ Niết Bàn, khó tìm pháp cao thượng được. Cớ ấy Tỳ khưu nên nhớ rằng: chúng ta 
cần phải dứt bỏ lễ vật và lời ngợi khen, điều đó không đè nén tâm ta được. Các Tỳ khưu 
nên nhớ như thế. Ví như người đánh cá, thả câu có sẵn mồi xuống bậc sâu, cá thấy mồi 
rồi ăn câu ấy, khi cá đã nuốt câu, hẳn thật phải chịu khổ, bị người đánh cá giết hại. 
Người đánh cá tức là tên của Ma vương, lưỡi câu có mồi tức là lễ vật và lời ngợi khen, 


Như Lai gọi là Tỳ khưu ăn lưỡi câu có mồi của Ma vương, tất nhiên phải chịu hại. 


Chó chốc mang bệnh ghẻ, lông đều rụng hết, nổi mụt có mủ khắp mình, đi ăn nơi khô ráo 
cũng không an, ở dưới bóng cây cũng không an, ở nơi khoảng trống cũng không an, dầu 
đi đến nơi nào cũng không an, nằm nơi nào cũng không an, thường bị nhiều điều tai hại 
khổ não trong các nơi ấy. Này, các Tỳ khưu, có Tỳ khưu bị lễ vật và lời ngợi khen đè nén 


buộc rịt tâm; rồi đi đến nơi thanh vắng cũng không an, đến dưới bóng cây cũng không 


an, đi ngụ trong khoảng trống cũng không an, dầu trú trong nơi nào cũng hằng bị điều 


khổ não tai hại đến đó. 


Lễ vật và lời người khen là điều xấu xa như thế. Này các Tỳ khưu, Như Lai thấy hạng 
người bị lễ vật đè nén buộc rịt tâm sau khi chết hằng sa vào đường cầm thú, a-tu-la, ngạ 


quỷ, địa ngục. 


Này các Tỳ khưu, lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu xa, này các Tỳ khưu! Lễ vật và lời 
ngợi khen hằng cắt đứt da ngoài rồi cắt đứt đến gân, rồi cắt đứt đến xương, rồi cắt đứt 
đến tủy trong xương mới thôi. Này các Tỳ khưul! lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu xa 


như vậy. Này các Tỳ khưul các người nên nhớ như thế. 


Cớ đó, các người nên ghi rằng: ta dứt bỏ lễ vật và lời ngợi khen đã phát sanh, đừng cho 
điều ấy đè nén tâm ta được. Này các Tỳ khưu, các người nên niệm như thế đó. Đề Bà 


Đạt Đa, bị lễ vật và lời ngợi khen đè nén, mới chia rẽ tăng, rồi phải sa Đại A-tỳ địa ngục. 
3 PHEP TRI TÚC (SANDOSA) 


1- "Ưa thích theo vật dụng đã được" (yathälãbhasandosa) là được y ca sa, thực phẩm, 
chỗ ở, thuốc men, tốt hoặc không tốt cũng dùng vật ấy, không mong tìm kiếm vật khác, 
dầu có người dâng cúng nữa cũng không thọ, hay là thọ rồi đem dâng cho vị Tỳ khưu 
khác. 


2- "Ưa thích theo sức mình" (Yathäbalasandosa) là: nếu có bệnh dùng món ăn không tiêu, 


nên đem đổi lấy món khác với Tỳ khưu thân thiết, rồi vừa lòng trong vật ấy. 


3- "Ưa thích cho vừa theo" (Yathäsãrupasandosa) là: nếu được vật tốt quý giá, nên xét 
rằng: vật này vừa đến vị cao hạ có đức hạnh, bậc thông hiểu, rồi dâng đến các ngài, 


phần mình chỉ dùng vật không tốt, hèn hạ. 


PHÉP TRI TÚC NẾU GIẢI RỘNG CÓ 50 PHÉP: Cíara có 20, Pindapäta có 15, Gilãna có 
15. 


15 PHÉP TRI TÚC VỀ PINDAPATA 


1- Suy nghĩ; 
2- Tri túc trong khi đi là: khi đi khất thực chỉ phải tham thiền quán tưởng; 
3- Tri túc trong khi kiếm là: không nên đi chung với người Ala//¡ (Alajji là người không biết 


xấu hổ, tội lỗi); 

4- Tri túc trong khi đứng chờ là: khi thấy thí chủ đem thực phẩm đến dâng, không nên 
nghĩ rằng vật ấy vừa lòng ta chăng? 

5- Tri túc trong khi thọ là: không nên nghĩ rằng: nếu vật vừa lòng thì ta lãnh, không vừa 
lòng ta không lãnh; 

6- Tri túc trong sự tiết chế là: chỉ nên thọ cho vừa đủ để nuôi sống thôi; 

7- Tri túc trong sự lãnh là: thực phẩm nhiều hoặc ít, cũng lãnh cho vừa, cho ít lãnh ít, cho 
nhiều cũng lãnh cho vừa bụng mình thôi. Nếu không biết tiết chế, ấy là làm cho giảm đức 
tin của thí chủ, sai lời của Đức Phật đã dạy, dầu là với cha mẹ mà mình thọ thái quá cũng 
làm cho cha mẹ mất đức tin; 

8- Tri túc trong sự không lựa nhà là: không đi khất thực theo nhà quan, nhà giàu, nhà 
thường dâng cúng nhiều, phải nên đi theo từng nhà; 

9- Tri túc trong sự tiết chế là: nếu thực phẩm đầy bát mà 
có Anupasampamna (Anupasampanna: nói về hạng sadi và cư sĩ) đi theo, nên chia sớt 
đến họ, chỉ lấy cho vừa đủ dùng thôi, rồi mang bát về; 

10- Tri túc trong khi ăn là: phải dùng trí tuệ quán tưởng nhiều lần cho thấy rõ thực phẩm 
là một nguyên tố hẳn thật là vật đáng ghê gớm, khi đã tiếp xúc với thân thể hôi thúi này. 
Ta dùng đây chỉ để ngăn ngừa sự đói hầu tu hành cho được giải thoát; 

11- Tri túc trong sự không cất giữ là: ăn rồi không để dành ăn lại nữa; 

12- Tri túc trong sự chia sớt là: khi đem dâng đến vị khác, không nên lựa chọn vật và Tỳ 
khưu rồi mới đem cho; 

13- Tri túc trong sự ưa thích trong vật đã được; 

14- Tri túc trong sự ưa thích theo sức mình; 


15- Tri túc trong sự ưa thích cho vừa. 


BA TƯỚNG PHÂN BIỆT NGƯỜI CÓ TRI TÚC 


1- Không buồn tiếc đến của đã qua (atitamnanusocanio); 
2- Không nói đến vật chưa có (naopajapoamanagatam); 


3- Nuôi mạng sống theo vật, phát sanh đến trước mặt (oaccuppanena yäpenio). 


BỐN TƯỚNG CỦA NGƯỜI KHÔNG DỂ DUÔI (Apramada) 


1. Không thù oán, bất bình (abyapamno); 

2. Có trí nhớ luôn khi (sadãsato); 

3. Gìn giữ thiền định trong tâm (ajjhãttam); 

4. Cố gắng dứt lòng tham muốn (appajjhãvinaye sikkham). 


11 TƯỚNG CỦA NGƯỜI DỂ DUÔI TRONG SỰ TU TẬP ĐIỀU LÀNH 


. Không hết lòng làm; 

. Không làm cho thường thường; 
. Bỏ sự vừa lòng; 

. Than thở lui sụt; 

. Làm gián đoạn; 

Bỏ công việc; 


. Không để ý; 
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. Không làm cho tăng tiến; 
9. Không làm cho đúng đắn; 
10. Không cố ý làm; 


11. Không cố ý siêng năng. 
3 NHÂN LÀM CHO HƯ THIỀN ĐỊNH 


1. Vì phiền não khuấy rối; 
2. Vì hành không đúng; 
3.. Vì không hành cho thường. 


THÂN CẬN VỚI BỰC THIỆN TRÍ THỨC CÓ 4 PHƯỚC BÁU 


1. Hằng làm cho giới được tăng tiến cao thượng 

2. Hằng làm cho định được tăng tiến cao thượng, 

3. Hằng làm cho trí tuệ được tăng tiến cao thượng; 

4. Hằng làm cho sự giải thoát được tăng tiến cao thượng 


BẬC MINH TUỆ CÓ 4 CHI (PANDITA) 


1. Biết ơn người đã làm đến mình (Kataññu); 

2. Làm cho mình trong sạch khỏi điều tội lỗi (Aftasuddhi) 
3. Làm cho người được trong sạch (Parãsuddhi); 

3. Tiếp độ người nên tiếp độ (Sangaha). 


5 ĐIỀU THU THÚC TRONG LUẬT (SAMVARAVINAYA). 


1. Thu thúc trong giới bổn (Silasamvara); 

2. Thu thúc trong lục căn (Safisamvara); 

3. Thu thúc trong ái dục bằng trí tuệ (Nãnasamvara); 

4. Thu thúc trong kiên nhẫn, là nín nhịn, sự lạnh, nóng, đói, khát, đau khổ 
(Khantisamvara); 

5. Thu thúc trong tinh tấn là dứt trừ 3 tà tư duy (suy nghĩ quấy trong cõi dục, cõi sắc và 


cõi vô sắc) (Virivasamvara). 
5 THỨ PHỈ LẠC (PTTI) 


1. Da đều nổi ốc (Khuddakapiii 

2. Như điển chớp, thấy rõ trong mắt (Khanikãpmi); 

3. Thân thể cử động như lượn sóng tát vào bờ (Okantikäprii) 
4. Thân thể nhẹ nhàng bay bổng (Obengäpiri; 

5. Mát mẻ khắp châu thân (Pharanäpiii. 


5 PHÁP TƯỞNG LÀM CHO SỰ GIẢI THOÁT MAU ĐƯỢC TIẾN HÓA 


1. Sự phân biệt rằng là: không thường (aniccasanna); 

2. Sự phân biệt rằng là: khổ trong vô thường (aniccedukkha sanna); 

3. Sự phân biệt rằng: Không phải là của ta trong pháp có khổ (dukkhãnattasannâi; 
4. Sự phân biệt trong pháp dứt bỏ (poahana sannai; 


5. Sự phân biệt trong pháp xa lánh tình dục (viraga sannà). 
5 PHÉP LÀM CHO SỰ GIẢI THOÁT MAU ĐƯỢC TIẾN HÓA 


1. Có bạn lành; 

2. Có giới trong sạch; 

3. Nói 10 điều trong sạch (Xem trong "Luật Xuất Gia", quyển Hai); 
4. Có tinh tấn; 


5. Có trí tuệ sáng suốt. 
6 ĐỨC TÁNH CỦA BẬC HƯỚNG ĐẠO 


1. Có sự kiên nhẫn (khamai; 


2. Có sự thức tỉnh thường thường (/ãgangiya); 


3. Có sự siêng năng tinh tấn (utthãna); 
4. Có sự chia sớt (samvibhaga); 
5. Có tâm thương xót (dayä); 


6. Có sự xem xét và suy nghĩ (/kkhana). 
PHÁP NÊN NHỚ THƯỜNG THƯỜNG (SARBANÑYADHAMMA). 


1. Nghiệp thân bác ái (Mettakayakamma); 

2. Nghiệp khẩu bác ái (Mettãvacr Kammai); 

3. Nghiệp ý bác ái (Mettãmano Kamm); 

4. Chia sớt lễ vật được theo phép, đến người có phạm hạnh (Lãbha); 
5. Trì giới cho trong sạch như bậc có phạm hạnh (Sïia); 

6. Hiểu thấy chơn chánh như bậc có phạm hạnh (Ditthi), 


6 TƯỚNG CỦA KẺ BÀLA (SI MÊ) 


1. Mong được người ngợi khen; 

2. Mong được làm đầu trong hàng Tỳ khưu; 

3. Mong được làm cả trong chùa; 

4. Mong được thiện tín cúng dường 

5. Mong được người ưa thích việc của kẻ khác làm mà nói là của mình; 


6. Mong được kẻ khác ở dưới quyền mình, trong tất cả các việc 
6 HẠNG XUẤT GIA 


1. Xuất gia của người dốt nát; 

2. Xuất gia của người hay giận; 

3. Xuất gia của người hay chơi giỡn; 

4. Xuất gia của người thu góp của cải; 

5. Xuất gia của người dễ nuôi sống; 

6. Xuất gia của người muốn được dứt khổ. 


NÊN THÂN CẬN CÙNG BẠN CÓ ĐỦ 7 CHI 


1. Cho những vật khó cho; 
3. Làm những việc khó làm; 
3. Kiên nhẫn với sự, hoặc nhân khó kiên nhẫn; 


4. Nói điều kín đến bạn; 


5. Giấu nhẹm điều kín của bạn; 
6. Không bỏ nhau trong khi có tai hại; 
7. Khi bạn hết của cải, không khinh rẻ. 


BẠN LÀNH CÓ 3 CHI 


1. Giám thức tỉnh trong khi bạn làm việc quấy; 
2. Giám khuyên bạn làm việc lành; 


3. Không bỏ bạn lúc hữu sự (cùng chia vui, buồn với bạn), 
TỲ KHƯU CÓ 7 PHÁP GỌI LÀ LÀM CHO DỨT ĐƯỢC ÄSAVA [] 


1. Có đức tin (Saddho hoti); 

2. Có giới (Siiavãa hoti); 

3. Có sự học rộng thấy xa (Bahussuto hoti); 

4. Xa lánh bè bạn, tìm ngụ trong nơi thanh vắng (Pafisalino hoti); 
5. Có tinh tấn (Araddhvairiyo hoti); 

6. Có trí nhớ (Satimã hoti); 


7. Có trí tuệ (Paññiavã hoti) 
[] Avsava: Tâm phiền não ngâm, ngủ trong tâm 
7 PHÁP HỘ TRỢ THIỀN ĐỊNH 


. Chánh kiến (Sammaditthi); 

. Chánh ngữ (Sammavaca); 

. Chánh tư duy (Sammasankappa); 
. Chánh nghiệp (Sammakammanita); 
. Chánh mạng (Sammaã ãjIva); 


. Chánh Tinh tấn (Samma vãyãma); 
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. Chánh niệm (Sammaã Sai). 
TỲ KHƯU CÓ 7 CHI LÀ NGƯỜI ĐÁNG BẬC PHẠM HẠNH YÊU MẾN. 


1. Không mong được lợi (Nalabhakamo); 
2. Không mong được lễ vật (Nasakkãrakãmo): 
3. Không tự cao (Anavafñfiattikamo): 


4. Biết hổ thẹn tội lỗi (Hirimäi; 


5. Biết ghê sợ tội lỗi (Otapp!; 
6. Không có tâm ganh gổ (Anissukï): 


7. Không có lòng bón rít (Amicchari). 
8 ĐIỀU VUI CỦA SA-MÔN 


1. Không cần phải gìn giữ của cải. 

2. Chỉ tìm thực phẩm vô tội; 

3. Chỉ thọ thực phẩm đã chín sẵn; 

4. Không có điều khó khăn về các sưu thuế; 

5. Không có sự ham muốn trong vật trang sức; 
6. Không sợ trộm cắp; 

7. Không dính mắc với nhà nước; 


8. Không có ai ngăn cấm trong bốn phương. 
8 NGUYÊN NHÂN LÀM CHO PHÁT SANH (SAMVEGAVATTHU) 


1. Suy xét về điều khổ trong sự sanh (/ãtidukkha); 

2. Suy xét về điều khổ trong sự già yếu (/ãhãdukkha); 

3. Suy xét về điều khổ trong sự đau ốm (Byãdhidukkha); 

4. Suy xét về điều khổ trong sự chết (Marana dukkha); 

5. Suy xét về điều khổ trong 4 đường dữ (Apãya dukkha); 

6. Suy xét về điều khổ trong kiếp đã qua (Atita dukkha); 

7. Suy xét về điều khổ trong kiếp chưa đến (Anãgata dukkha); 

8. Suy xét về điều khổ trong sự tìm kiếm thực phẩm (Ahãrapariyetthita dukkha). 


[] Samvegavatthu: Pháp động tâm (làm cho hoảng hốt, lo sợ, chán nản) 
8 NHÂN CỦA NGƯỜI LƯỜI BIẾNG 


. Tính rằng: ta nên nghỉ đã, vì sẽ phải làm công việc rồi, rồi ngủ; 

. Tính rằng: ta nên nghỉ cho khỏe, vì mới làm xong công việc, rồi ngủ; 

. Tính rằng: ta nên nghỉ đã, vì sẽ phải đi đường xa, rồi ngủ; 

. Tính rằng: ta nên nghỉ cho khỏe, vì mới đến chỗ, rồi ngủ; 

. Tính rằng: ta làm việc không được, vì thọ thực ít quá, rồi ngủ; 

. Tính rằng: ta nên nghỉ đã, cho thực phẩm dễ tiêu hóa, vì thọ thực nhiều, rồi ngủ; 


. Tính rằng: ta nên nghỉ đã, vì ta mang bệnh, rồi ngủ; 
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. Tính rằng: ta nên nghỉ làm việc đã, vì mới được bình phục, rồi ngủ. 


TÁM PHÁP NƯƠNG LẤN NHAU 


1. Sati Sampajañño (Trí nhớ, biết mình) có rồi, thì Hiri Ottappa (hổ thẹn, ghê sợ tội) cũng 
có; 

2. Hiri Ottappa có rồi, thì Indriyasamvara (lục căng thu thúc) cũng có; 

3. Indriyasamvara có rồi, thì Sila Samvara (giới thu thúc) cũng có; 

4. Sila Samvara có rồi, thì Sammasamadhi (chánh định) cũng có; 

5. Sammasamaädhi có rồi, thì Yathäbhitafñfñanadassana (sự hiểu rõ theo chân lý) cũng có; 
6. Yathabhutaññänadassana có rồi, thì Nibhadã và Viraäya (sự chán nản và y dục) cũng có; 
7. Nibhadã và Virãya có rồi, thì Vimuttiññadassana (trí tuệ hiểu biết trong sự giải thoát) 
cũng có; 


8. Vimutti (sự giải thoát) là pháp cuối cùng. 
TÁM NHÂN SIÊNG NĂNG 
Đức Phật có giảng rằng: Này các tỳ khưu, Tỳ khưu trong giáo pháp này, khi. 


1. Tỳ khưu hữu sự phải làm, nên suy nghĩ rằng: "Lúc làm công việc, không dễ hành đạo 
được; như vậy, ta cần phải cố gắng tu tập trước, hầu chứng đạo đức mà ta chưa có". 
Tỳ khưu ấy bèn tinh tấn thêm lên; 


2. Tỳ khưu đã làm công việc xong rồi, nên suy nghĩ rằng: "Ta đã làm công việc xong rồi, 
khi đương làm, ta chẳng hành đạo được; như vậy, ta cần phải cố gắng tu tập, hầu 


chứng đạo đức mà ta chưa có. "Tỳ khưu ấy bèn tinh tấn thêm lên; 


3. Tỳ khưu hữu sự phải đi đường, nên suy nghĩ rằng: "Lúc đi đường, ta không dễ hành 
đạo được; như vậy, ta cần phải cố gắng tu tập trước, hầu chứng đạo đức mà ta chưa 
có". Tỳ khưu ấy, bèn tinh tấn thêm lên; 


4. Khi đi đến nơi rồi, Tỳ khưu nên suy nghĩ rằng: ta đã đến nơi rồi, lúc đương đi ta không 
hành đạo được, như thế, ta cần phải cố gắng tu tập hầu chứng đạo đức mà ta chưa 


đắc. Tỳ khưu bèn tinh tấn thêm lên. 


5. Tỳ khưu vào xóm khất thực mà không được thực phẩm bèn hoặc quý vừa đủ no, nên 
suy nghĩ rằng: ta đi khất thực không vừa đủ no, thân thể ta được nhẹ nhàng, tiện bề 
hành đạo, như thế, ta nên cố gắng tu tập hầu chứng đạo đức mà ta chưa được, Tỳ khưu 


bèn tinh tấn thêm lên. 


6. Khi Tỳ khưu vào xóm khất thực được thực phẩm hèn hoặc quý vừa đủ no, nên suy 
nghĩ rằng: Ta đã khất thực được no đủ rồi, thân thể của ta nhẹ nhàng tiện bề hành đạo, 
như thế, ta cần phải cố gắng tu tập hầu chứng đạo quả mà ta chưa có, Tỳ khưu ấy bèn 


tinh tấn thêm lên. 


7. Khi có bệnh chút ít phát sanh đến Tỳ khưu rồi, Tỳ khưu ấy nên suy nghĩ rằng: bệnh ít 
đã phát sanh đến ta rồi, bệnh ấy chắc nặng thêm không sai, cớ ấy ta cần phải siêng năng 


tu tập trước, hầu chứng đạo đức mà ta chưa có. Tỳ khưu ấy bèn tinh tấn thêm lên. 


8. Khi Tỳ khưu được bình phục rồi, song mới vừa dứt bệnh, nên suy nghĩ rằng: Ta đã 
lành mạnh rồi, nhưng bệnh của ta ắt sẽ trở lại không sai, như thế ta cần phải cố gắng tu 


tập, hầu chứng đạo đức mà ta chưa có. Tỳ khưu ấy bèn tinh tấn thêm lên. 
PHƯƠNG PHÁP DỨT TRỪ SỰ LƯỜI BIẾNG LÀM CHO PHÁT SANH TINH TẤN 
Có 11 điều: 


1. Quán tưởng thấy sự kinh sợ trong ác đạo rằng: "Lệ thường chúng sanh luân hồi trong 
4 đàng dữ (cầm thú, a tu la, ngạ quỷ, địa ngục) thường chịu khổ không dứt, chúng sanh 
ấy hằng bị hại không sao tấn hóa được, vì không có thì giờ tu hành để đạt đến đạo quả. 


Quán tưởng thấy như thế rồi mới có lòng kinh sợ. 


2. Quán tưởng thấy phước báo rằng: "9 pháp xuất thế (Lokuttaradharma) là 4 đạo, 4 quả, 


1 Niết Bàn, không sao có đến người lười biếng, chỉ phát sanh đến người tinh tấn thôi! 


3. Quán tưởng về con đường đi đến Niết Bàn rằng: "Con đường mà Đức Toàn Giác, Độc 
Giác và Thỉnh Văn Giác đã đi đó, người đời nên đi theo, những kẻ lười biếng không sao 
đi được". 


4. Trạng thái của người không dể duôi, khinh rẻ trong vật thực hành khất bằng sự suy xét 
rằng: Những người hộ độ, họ chẳng phải quyến thuộc hoặc tôi tớ của người đâu. Dâng 
cúng thực phẩm quý giá đến người, họ không tính rằng: Nhờ ngươi họ mới được sống 
còn". Họ chỉ tưởng rằng: "Sự hành động của ngươi có nhiều phước báo, nên họ mới 
dâng. Đức Phật cho phép thọ các vật dụng ấy, do ngài tính rằng: "cho ngươi dùng, cho 
thân thể to béo, ngủ cho khỏe, cũng không, Ngài xét rằng: Tỳ khưu dùng các món ấy, để 
tu hành cho dể dàng, hầu thoát khỏi sự luân hồi khổ não, nên Ngài mới cho phép, vậy 
ngươi lười biếng, dể duôi trong thực phẩm hành khất sao nên". Khi đã quán tường như 


thế là nguyên nhân, làm cho phép sanh tinh tấn, như Đại Đức Tissathera đi khất thực, 


được nghe một bà đại tín nữ dạy người con gái, bảo lấy thực phẩm quý giá, như sữa 
lỏng, sữa đặc, đường, nấu lộn với cơm để dâng cho Ngài, còn phần bà chỉ dùng mắm 


muối thôi. 


Đại Đức Tissathera phát tâm suy nghĩ rằng: "Ô! bà tín nữ này chẳng phải là thân quyến 
của ta, vì sao mà sắp đặt thực phẩm cao thượng để dành cho ta như thế". Cớ ấy nếu ta 
lười biếng không cố gắng hành đạo cho chứng được một đạo quả nào, thì chẳng nên 
dùng thực phẩm ấy đâu. Nghĩ như vậy rồi, ngài bèn trở về chỗ ngụ tinh tấn tu pháp minh 
sát cho đến khi đắc A-la-hán, do sự không dể duôi trong thực phẩm hành khất nơi bà tín 


nữ. Như thế, là nguyên nhân phát sanh sự tinh tấn. 


5. Quán tưởng về di sản của Đức Phật rằng: "7 báu nhà Phật là quý cao, kẻ lười biếng 
không sao thọ hưởng được. Ví như người con không vâng lời cha mẹ từ bỏ hẳn, không 
còn nhìn nhận là con nữa. Khi cha mẹ quá vãng rồi, người con ấy không phép kế thừa 


gia tài, kẻ lười biếng cũng không được lãnh của cải như thế". 


6. Quán tưởng về Đức Phật là trọng rằng: "Đức Phật là bậc Đại phước đức rất khác 
thường, như khi Ngài thọ sanh vào lòng Phật Mẫu, khi Ngài xuất gia tu hành, giác ngộ, 
chuyển pháp luân và hiện thần thông, từ trên thiên cung xuống nhân gian, rồi định ngày 
nhập diệt và khi Ngài vào Niết Bàn, làm cho cả triệu thế giới phải chấn động. Người xuất 
gia trong giáo pháp của Phật có trạng thái thường như kẻ thế, lười biếng có nên 


chăng?". 


7. Trạng thái của người quán tưởng về dòng giống là trọng rằng: Người chẳng phải là 
bậc thấp hèn đâu, người được tu trong Phật giáo này, gọi là con của Đức Phật, là em 
của Đức Rahula là cháu của Đức Tịnh Phạn Vương (Suddhadhanaraya) là dòng họ của 
đức Vua Okakaraja. Cớ ấy, người không nên lười biếng, như kẻ thấp hèn khác đâu". 


8. Trạng thái của người quán tưởng lấy bậc phẩm hạnh là trọng rằng: "Đức Sariputta, 
Đức Moggallana hoặc chư Đại A La Hán được chứng pháp xuất thế gian cũng chỉ nhờ 
sự tinh tấn, cho nên người phải hành theo con người của các bậc phạm hạnh ấy, bằng 


không cũng chẳng có thế đắc thánh pháp được; 


9. Trạng thái của người xa lánh kẻ lười biếng nghĩa là: đừng gần gũi, thân thiết với người 


lười biếng; 


10. Trạng thái của người chỉ thân cận với bậc có tinh tấn tu tập đạo quả thôi; 


11. Trạng thái của người có tâm khuynh hướng tinh tấn trong 4 oai nghị. 
10 PHÁP NƯƠNG 


1. Giữ gìn thân khẩu cho đoan chánh; 
2. Học rộng hiểu nhiều; 
3. Có bạn lành; 

4. Làm người dể nuôi; 
5. Có lòng tôn kính giúp đỡ công việc của bậc phạm hạnh; 
6. Có lòng mong mỏi trong chánh pháp; 

7. Tỉnh tấn; 

8 Ưa thích với vật dụng tùy có, tùy được; 

9. Có trí nhớ; 

10. Có trí tuệ 


NGƯỜI KHÔNG CHỨNG ĐƯỢC A LA HÁN QUẢ VÌ KHÔNG DIỆT TRỪ 10 PHÁP 


1. Ưa thích ngũ trần (hPaga) 
2. Giận oán (Daso) 

3. Ngu dốt (Moha) 

4. Ngầm giận (Kodha) 

5. Cố oán (Upanaha) 

6. Quên ơn người (Miakkha) 
7. Kiêu hãnh (Palasa) 

8. Gây gổ (Issä) 

9. Bón tít (Macchariya) 

10. Ngã chấp (Mãna) 


10 ĐIỀU BUỘC TRÓI 


Vợ 
Con 
Bà con 


Bạn 


mo 0 ® 0N ~ 


. Của cải 


8. Lễ vật 
9. Danh dự 
10. Ngũ dục 


TÀ TƯ DUY (MICCHÃ VITÄKA) 


Đức Phật dạy Tỳ khưu (Nekhiya) phải tham thiền niệm niệm hơi thở ra vô để trừ 9 điều tà 
tư duy là: 


. Suy nghĩ trong vật mình ưa muốn (sắc, thinh, hương, vị, xúc) (Kãma vitakka); 
. Suy nghĩ trong cái mà mình oán thù giận ghét (Byãpadavitakka); 

. Suy nghĩ trong điều mà mình muốn làm khổ kẻ khác (Vihinsävitakka); 

. Suy nghĩ đến thân quyến (Nãffivitakka); 

. Suy nghĩ đến xóm làng, xứ sở, thành thị (Janapasavitakka); 

. Suy nghĩ đến sự thương yêu kẻ khác (Paramuddayavitakka); 

. Suy nghĩ rằng: mình chưa chết (Amarãä vitakkha); 


. Suy nghĩ đến lễ vật ngon, đẹp và mong được người khen ngợi (Lãbha sakkãravitakka); 
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. Suy nghĩ đến cảnh giới đã quen biết (về thế sự) (Anuvinnattivitakka); 


Tâm hằng duyên theo trần cảnh nên thường hay phóng túng, tưởng cái này, nhớ cái kia, 
không an trụ, như khỉ trong rừng, vì 9 tà tư duy ấy. Nếu bị tà tư duy thì thiện tâm phải hư 
hoại, phước báo phải tiêu tan, cũng như nhà bị đạo tặc vào cướp của, như chiếc thuyền 
khẳm, không sao qua sông, biển được. Hành giả đã bị 9 tà tư duy ấy đè nén khó đến 
Niết Bàn được. Muốn cho chiếc thuyền trở nên nhẹ nhàng, cần phải tát cho hết nước, 
mới mong qua sông biển được mau lẹ, thế nào, hành giả muốn cho tâm trong sạch, nên 
niệm niệm hơi thở ra, vô để trừ tà tư duy, mới có thể đến bờ kia được dễ dàng cũng như 


thế ấy. 
PHỔ THÔNG TƯỚNG (SAMANNALAKKHANA) 


Cái tướng thông thường cho tất cả hình sắc, gọi là "phổ thông tướng" hoặc là "tam 
tướng (frayalakkhana)", là: 


1. Aniccatã: Trạng thái vô thường, 
2. Dukkhatä: Trạng thái khổ não, 


3. Anatftatãa: Trạng thái vô ngã. 


Những người tu học nên hiểu tiếng áắc tướng" (sakhara) như vậy: "Các nguyên tố hiệp 
nhau theo lẽ tự nhiên, như thân thể và thảo mộc hoặc những vật liệu mà người gộp 
chung lại, như là: nhà, ghe, xe cộ, v.v... đều gọi là sắc tướng. Lại nữa cái gì do nhân 


duyên tạo tác ra cũng gọi là sắc tướng vậy. 
Tất cả sắc tướng đó chia ra làm hai loại, là: 


1. Hữu thức duy trì tướng (upadinnakasankhara), là sắc tướng có thức tánh gìn giữ; 

2. Vô thức duy trì tướng (anupadinnakasankhara), là sắc tướng không có thức tánh gìn 
giữ. 

"Hữu thức duy trì tướng" nói về tứ sanh: trời, người, phi nhơn, cầm thú, hoặc thai, noãn, 
thấp, hóa. Vì tất cả chúng sanh ấy đều do nhân duyên tạo thành và cố tâm hiểu biết vui, 
khổ. 


"Vô thức duy trì tướng" thuộc về những cái sanh ra tự nhiên, không có thức tánh, như: 
cây, núi, sông, biển và các vật mà người làm ra để dùng, như xe, thuyền, nhà, cửa, v.v... 
Tất cả vật ấy đều do nhân duyên tạo thành giống nhau cả, là cái không có sự hiểu biết 


vui khổ. 
Tiếng nói "Phổ thông tướng" là cái hình dáng giống nhau đến cả sắc tướng. 


Giải rằng: Trong thế gian, có nhiều hạng người: giàu, nghèo, mạnh, yếu, sang, hèn, 
quyền thế cao thấp khác nhau thật, song vẫn có đều đủ 3 tướng đó, chẳng có ai trángh 


khỏi ảnh hưởng thế lực của 3 tướng ấy cả. Cho nên, gọi là "Phổ thông tướng". 


Còn tiếng gọi "Tam tướng" (frãyalakkhana) là ám chỉ về các sắc đều hằng có 3 tướng 


như thế, nghĩa là thường ở dưới quyền lực của 3 tướng đó đồng nhau cả. 


1.- Aniccatäã: Trạng thái vô thường, là cái tướng không thường, hay thay đổi lúc này lúc 
khác; 


Giải rằng: Tất cả sắc tướng "Hữu thức duy trì tướng" cho đến 


Vô thức duy trì tướng" hằng có sự sanh lên trong khoảng đầu, thay đổi trong khoảng 


giữa, tiêu diệt trong khoảng cuối cùng. 


Về phần "Hữu thức duy trì tướng" (người, thú) đầu tiên sanh ra rồi biến đổi, trước còn 
non nớt, nhỏ nhít, lần hồi tấn hóa to lớn. Thân tâm cũng thay đổi theo, rồi sau rốt phải 


chịu già yếu bệnh hoạn, không còn trẻ trung khỏe mạnh như trước nữa. Tuổi thọ càng 


tăng thì trí suy, sức kiệt, ví như người qua cầu vậy. Còn các vật "Vô thức duy trì tướng" 
cũng phải chịu ở dưới định luật của sự vô thường như nhau. Trước nảy chồi đâm nhánh, 
kế đó trổ bông đơm trái, không bao lâu lại già, khô, héo, mục đi. Về nhà cửa cũng thế, 
lúc mới cất xong thì cho là đẹp đẽ, chắc chắn vững bền, nhưng không bao lâu cũng phải 
hư hao sụp đổ. Vì các sắc tướng, khoảng đầu sanh lên, khoảng giữa tấn hóa thay đổi, và 


khoảng cuối cùng phải bị tiêu diệt nên gọi là có trạng thái vô thường. 
2. Dukkhatä: "Trạng thái khổ não. 


Có giải rằng: "Tất cả sắc tướng hằng có sự khó chịu, như trong "hữu sắc duy trì tướng" 
thân thể con người đều bị sự lạnh nóng, đói khát, tiểu tiện, đại tiện phá hại luôn luôn. 
Lạnh rét cần đắp mền, mặc y; nóng nực phải tắm, quạt, đói phải ăn, khát phải uống; phải 
bận rộn phiền phức thay đổi oai nghi mỗi khi đại hoặc tiểu tiện, đi, đứng, nằm, ngồi cho 
vừa. Đó là cái khổ hiển nhiên. Ngoài ra, có các bệnh tật, ốm đau, mãi mãi hờm sẵn để 
làm hại giống hữu tình. Hơn nữa, còn có nhiều sự khổ thường thấy trước mắt, là : khổ vì 
phải gặp người, vật không vừa lòng; khổ vì lìa sự vật mến yêu; khổ vì mong cầu không 
được; khổ vì nghèo khó đói rách; khổ vì sự mất quyền thất lợi; khổ vì bị người chê bai 
khinh rẻ. Tất cả sắc tướng, khi đã sanh lên rồi thì tất nhiên phải chịu nạn tai khổ não 


muôn phần, cho nên gọi là trạng thái "khổ não". 
3. - Anattatã: "Trạng thái Vô ngã", 


có nghĩa rằng: tất cả sắc tướng đều chẳng phải của ta, không theo ý muốn của ta. Khi nó 
đã sanh lên rồi, ta không có quyền lực chi để đối phó với nó, nghĩa là sắc tướng đó 
không phải thuộc quyền sở hữu của ta, để cho ta sai khiến theo ý muốn, mỗi khi ta gặp 
phải tai nạn, bệnh hoạn, đều kinh sợ, v.v... vì ta không có thế nào bảo sắc tướng ấy 


đừng khổ, đừng đau, đừng sợ đặng. Như có Phật ngôn rằng: 


"Này các tỳ khưu! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải ta. Nếu là ta thì nó không có 
sự ốm đau, khổ não. Dầu ta có mong cầu rằng: xin có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy 
như thế này, hoặc như thế kia, cũng không đặng. Vì chúng nó chẳng phải ta hay là của ta 


nên mới có sự ốm đau khó chịu. Đó là hiện trạng "Vô ngã" vậy." 


Bậc hành giả cần phải quán tưởng thường thường "Phổ thông tướng" trong mỗi ngày, 


nhất là sau giờ ngồi thiền. 


-OOOOO- 


GIẢI VỀ PHẬT TUYÊN NGÔN (BUDDHA UDANA) SAU KHI NGÀI VỪA CHỨNG "VÔ 
THƯỢNG - CHÁNH ĐĂNG - CHÁNH GIÁC" (ANUTTARASAMMASAMBODHIÑÃNA) 


Những người mong được mau giải thoát, cần tìm ngụ trong nơi thanh vắng, nên học 
"Phần pháp hành đầu tiên" (oubbabhägatipatti) cho thông hiểu rồi giữ mình ở theo quy 
tắc đó, thì mới khỏi bị đời chê trách, khiến cho hàng phi nhơn và chư thiên ưa thích. Như 


thế, hành giả đến trú ngụ nơi nào cũng được yên vui. 


Phần pháp hành đầu tiên đó có ghi phép trong "Metfasutra". Người học phải cần trau 
giồi : giới, định, tuệ tiến lên bậc cao (adhisiia, adhicitta, adhipañña) hành 15 nghĩa vụ đầu 


tiên (oubbakicca) đó cho đầy đủ như dưới đây: 


PHÉP HÀNH ĐẦU TIÊN CHO GIỚI, ĐỊNH, TUỆ ĐƯỢC TRONG SẠCH THANH CAO, 
NHẤT LÀ CHO THIỀN ĐỊNH ĐƯỢC THÀNH TỰU GỌI LÀ "Pubbabhägapatiputti", cũng 
gọi là khí giới của bậc tu giải thoát, có 15 pháp: 


1.- Sakkho ca: nên là người dạn dĩ, không thương tiếc thân thể và sanh mạng, chỉ tinh 


tấn hành đạo để đắc tứ diệu đế (4 ariyassa), bằng tuệ hành (Pativedhañana). 


2.- Ujũ ca: nên là người ngay thật, là người ngay thân, ngay khẩu, ngay tâm, ngay đối với 


tam học; 


3.- Sunujũ ca: nên là người chân chánh, là mình không khoe đức tánh mà mình không có 


và là người không có sự giấu lỗi mình; 
4.- Suvaco ca: nên là người dễ nói dễ dạy, không phải là người cứng đầu; 
5.- Mudu ca: nên là người mềm dịu, ưa thích theo pháp hành; 


6.- Anãtimahi ca: nên là người không ngã mạng thái quá, làm cho trở ngại đường hành 


đạo; 


7.- Santussako ca: nên là người biết đủ, ưa thích trong vật dụng để nuôi sanh mạng, tùy 


có tùy được vừa theo sức mình; 
8.- Subhako ca: nên là người dể nuôi, không tham lựa chọn vật dụng; 
9.- Appakicco ca được thong thả; 


11.- Santinriyo ca: nên là người ít bận việc, vui đến sự hành đạo giải thoát; 


10.- Sallahukavutti ca: nên là người có sự hành vi nhẹ nhàng, là có đồ dùng vừa đủ, có 
thể đem đi đến nơi nào theo ý muốn, như loài chim chỉ có cái mỏ, cặp cánh và cái đuôi, 
có thể bay đi: nên là người có lục căn yên lặng, thu thúc không cho tham sân, si, đè nén, 
nhất là khi thấy sắc và nghe tiếng... nghĩa là không mê sa theo cảnh giới của tham, sân, 


SỈ; 


12.- Nipako ca: nên là người giữ mình được toàn vẹn, không sơ sót, là có trí tuệ giữ giới 


định, tuệ chín chắn bền vững được; 
13.- Appagabbho ca: nên là người vi vặt thu thúc. 


14.- Kusalesuananugiddho ca: nên là người không vui thích mê sa bận bịu thái quá trong 


thân quyến; 


15.- Na ca khuddam samaãcare kinci: nên là người không có nghiệp (thập ác nghiệp) dầu 


là nhỏ nhen chút ít, đáng cho bậc trí tuệ chê trách. 


Người không rõ điều lợi ích nên thật hành theo, cho vừa với pháp trên đây từ đầu chí 
cuối, làm cho mình như vật đựng đồ, đáng là người giác ngộ Niết Bàn, là pháp diệt khổ. 
Khi được hành đầy đủ pháp Pubbabhäagapatipatii, rồi gọi là người làm cho mình đến Niết 
Bàn bằng cách chơn chánh. 


Xong rồi, tu pháp bậc đại nhơn (Bramahvihara) chỉ quan [*] hoặc minh sát mới có kết quả 
dễ dàng theo chí nguyện. Đức Phật dùng đề mục "Số tức quan" (ãnãpãnussati) làm nền 
tảng. Ngài giảng thuyết để lại cho chúng ta biết, khi còn đương tìm đạo Niết Bàn trong 6 
năm khổ hạnh. Ngài chỉ ngụ trong nơi thanh vắng. Ngài chứng quả bồ đề cũng dưới 
bóng cây, nhập Niết Bàn cũng dưới cây Song long thọ. Cho nên, Ngài có dạy chư thỉnh 
văn rằng: "Các ngươi nên ưa thích trong đám rừng". 


Ƒ] Chỉ quan: là dừng tâm lại chăm chú xem, tức là pháp thiền định 


Đây xin giải lời Phật tuyên bố, khen ngợi sự trú ngụ trong chỗ yên lặng. Khi mới vừa đắc 
"Vô thượng chánh đẳng chánh giác" dưới cội cây bồ đề, Ngài biểu dương một mình 


bằng giọng thanh tao rằng: 


"Sukho viveko tu†thassa sutadhammassa passako abyapajjham sukham loke panabhudesu 
sañfñamo sukkha viragata loke kamanam samatikkamo asmimanassa vinayo, etam ve 


paramam sukham. ' 


Trong thời gian; các hàng Phật tử được tiến hóa nhiều rồi, Ngài mới đem những lời đã 
công bố trên đó, thuyết ra cho chư Thinh văn được thọ trì làm di sản tiếp tục cho đến 


ngày nay. 
Xin diễn dịch các kệ ngôn đó như dưới đây: 


"Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passako: 
"An tịnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, là vui, là nguyên nhân đem sự an lạc đến người 


đã ưa thích, nghĩa là người thấy xác thật cái pháp mà mình đã được nghe". 


"Abvapajjham sukkham loke panabhudesu sannamo: 
"Không hại, tức là có sự thu thúc, không làm khổ chúng" sanh có thức tính là điều vui 


trong đời. 


"Sukhã viragata loke kamanam samatikkhamo: 


"Thoát ly tình dục nghĩa là người đã ra khỏi sự ham muốn ñgũ dục, là điều vui trong đời. 


"Asmimanassa vinayo etam ve paranam sukham 
"Đem cái tâm cố chấp giữ vững ý kiến rằng "là ta, là người" cho tiêu mất, đó là điều cực 


VUI. 


Lời công bố của Phật chỉ là bấy nhiêu." 


Xin giải rộng thêm cho dễ hiểu, hầu giúp ích cho các hàng Phật tử. 


"Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passako: 
"An tịnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, là vui, là nguyên nhân đem sự an lạc đến người 


đã ưa thích, nghĩa là người thấy xác thật cái pháp mà mình đã được nghe. 
Giải rằng: An tịnh là nói về 3 chỗ yên lặng. 


1.- Tịnh thân, gọi là thân yên lặng (kãyaviveka). 
2.- Tịnh tâm, gọi là tâm yên lặng (ciftaviveka). 


3.- Tịnh kết phiền não, gọi là yên lặng khỏi phiền não thắt buộc (upadhiviveka). 


Tịnh thân, nói về chỗ ở vắng vẻ, xa khỏi đảng phái, bậu bạn lối 500 cây cung (1000m) gọi 
là lâm tuyền (ãraññika), nơi bóng cây xa khỏi chòm nhà, vắng tiếng ồn ào, gọi là dưới ảnh 
thọ (tukkhamila); chốn trống trải xa xóm (hang đá, ve đá hoặc khoảng trống thanh vắng 


hiệp với phép chỉ quán, gọi là tĩnh thất (suññagãra). Cả 3 chỗ quạnh hiu đó đều là miền 
đất vắng lặng. Người trú trong nói như vậy gọi là có thân yên lặng, là nhân làm cho phát 
sanh sự tịnh tâm, nghĩa là khi đã ngụ trong nơi vắng rồi chú tâm hành pháp chỉ quán, 
minh sát thì tâm đứng yên trong một cảnh giới gọi là nhất tâm (ekaggärammana). Tâm xa 
khỏi: tham, oán, hôn, phóng, nghỉ, gọi là tịnh tâm và là nguyên nhân cho đắc "tịnh kết - 


phiền não". 


Yên lặng khỏi phiền não thắt buộc đó, nói về cái ý tưởng đầu tiên (saññã ãtffa) và ẩn sâu 
trong tâm. Như tưởng rằng "Danh sắc (nãmaripa), nguyên tố (dhãtu), uấn (khandha), lục 
nhập (ãyatana), hoặc tóc, lông, móng, răng, da v.v.... điều có trong ta, là điều phiền não 
nhỏ nhen, không rõ rệt là tội hay phước. Tuy nhiên, chính đó là nguyên nhân, là căn 
duyên gây các phiền não thô thiển khác. Nhất là khổ về sự: thương tiếc, buồn rầu, than 
khóc v.v... cho nên phải cần có tâm yên tịnh, là trau giồi cái tâm cho trong sạch trước rồi 
mới dùng cái tâm tinh khiết đó để xem xét trong toàn thân thể theo quy tắc "Thập nhị 
duyên khởi" (oaticcasamuppada) dùng vô minh làm chủ đề, nghĩa là thân thể gọi là vô 
minh. Vô minh dịch là không biết, nghĩa là không biết rằng: chính mình là chi? Chỉ biết 
được 12 thể thức của vô minh là; hành (sankhãra), thức (viññãna), danh sắc (nãmaripa), 
lục nhập (ãyatana), xúc (ohassa), thọ (vedana), ái (tanhã), thủ (upadãna), cõi hoặc nghiệp 
(bhaba), sanh (/ãti), già (jãra) chết (marana). Cái ý tưởng đầu tiên chôn sâu trong mình là 
"Tập đế" (Samudaya). Tập đế đó che án một cách khít khao không thấy rõ toàn thân thể 
là cái gì. Ví như đám mây đen yếm mặt nhật. Đến khi hành giả có tâm yên lặng, tu cái 
tâm trong sạch, để thẩm tra mới biết rõ nhân và duyên. Nhân là hành, thức, v.v... là 12 cái 
thể đó, hiệp theo Phật ngôn rằng: "Yafopajãnäti sa hetudhammam: "Giờ nào bà-la-môn 


quan sát thấy rõ pháp và nhân, giờ đó sự hoài nghỉ của bà-la-môn ấy hằng tiêu mất". 


Duyên chỉ có một là vô minh. Nhân và duyên khác nhau. Nhân là chủ trì (chủ trì: đứng 
đầu, quản lý xem xét các công việc), duyên là người hộ trợ. Cớ đó, khi tuệ kiến 
(ñanadassana) sanh thì vô minh diệt, la duyên giúp đỡ thì hành, thức cho tới già, chết, 
cũng mất theo. Nếu không có duyên trợ lực, thì nhân cũng hết, đúng theo lời Phật công 
bố rằng: 


"Yato khayam paccãnam avedi: Giờ nào bà la môn tinh tấn xem xét, được biết rõ sự tiêu 


tan của duyên, giờ đó tâm hoài nghi của Bà la môn ấy cũng dứt". 


Nhân và duyên gọi tắt là diệt (nirodha) thì tâm được sáng suốt chẳng còn dính mắc, sự 
cố chấp (upadãna) cũng tuyệt, hiệp theo Phật ngôn rằng: Vidhipayam titthati mãrasenam 


Surova obhäsayamantalikham; trong lúc đó, bà-la-môn tinh tấn dò xét, khi đã diệt trừ ma 


vương và quân ma được rồi thì tỏ sáng, ví như ánh sáng mặt nhật trong thinh không vậy. 


Đó gọi là lặng phiền não kết buộc (upadhiviveka). 


Nên hiểu ba pháp tĩnh như đã giải trên đó. Nói tóm lại, giới gọi là thân tĩnh, nghĩa là thân 
yên lặng khỏi tội lỗi; định gọi là tâm tĩnh, nghĩa là tâm yên lặng khỏi ngũ dục: tuệ gọi là kết 


phiền não tĩnh, nghĩa là tâm yên lặng khỏi phiền não kết buộc. 


Điều nói rằng: "Người thấy pháp mà mình đã nghe" đó nên hiểu như vầy: người thấy 
pháp gọi là thấy Niết Bàn, là cái kết quả của sự lặng phiền não kết buộc, tức là thấy 
"toàn thân thể" này là "pháp đầu tiên, là căn bản tự nhiên" (sabhãva dharma) chung với 
cái nhân là hành, thức cho đến già, chết khi duyên diệt, nhân cũng tiêu, theo với nhau, 
chỉ còn sót "xuất thế pháp" (Lokuttaradharma), gọi là người biết rõ sự tận diệt của các 
duyên; tâm nghỉ ngờ trong cõi, sanh và ma phiền não hết thế lực, không còn theo phá hại 


nữa được. Hành giả được thông suốt như ánh sáng mặt nhật trong bầu trời vậy. 


Trong câu thứ nhì nói rằng: "Abyäãpajjham sukham loke pãnabhudesu saññamo: "Không 
hại tức là sự thu thúc không làm khổ chúng sanh, có thức tánh là đều vui trong đời". 
Trong điều này nên hiểu tóm tắt như vầy: Lẽ thường, người đã được thấy pháp hằng có 
sự thay đổi pháp nương nhờ mới, tức "Phật duyên" (buddhanissaya) là đức tin cao quý 
là: bi đức (karunaguna), tuệ đức (paññaguna), tịnh đức (visuddhiguna) vào làm chủ vĩnh 
viễn trong tâm. Người bực này chỉ có tâm thỏa thích trong Tam Bảo thôi. Người mà 
không bị ác tâm sở (akusalacetasika) đè nén thì hằng có sự yên vui. Người không có tâm 


làm hại chúng sanh, đức Phật mới gọi là vui trong đời như thế đó. 


Trong câu thứ 3 rằng: "Sukhã virãgatä loke kãmãnam samatikkamo: Xa lánh tình dục, 
nghĩa là người đã thoát ly sự ham muốn, làm đều vui trong đời đó nên hiểu theo lời đã 
giải trên. Người thấy pháp, người chứng pháp xuất thế bậc cao, là người đã lìa sự ưa 


thích ngũ dục, đã lướt qua khỏi dòng nước chảy (ogha). 


Thế thường, chúng sanh có lòng dục làm chủ nên Phật chỉ danh là ma vương. Nếu đã 
khỏi tay ma vương thì mới được yên vui. Chúng sanh trong đời hằng có sự nóng nảy khó 
chịu, do cái gì? Chẳng phải vì lòng tham dục chăng? Lòng dục đốt mình, bắt phải làm 
công việc mỗi ngày, như làm cho các nghề sĩ, nông, công, thương, không sao kể xiết 
được. Sự lo bảo tồn phe đảng, chủng tộc, lo cấp dưỡng thân quyến ngày đêm, từ trẻ 
đến già, cũng chưa tròn phận sự. Những đều khổ não, bất bình, tranh cãi, xung đột, giết 
hại lẫn nhau toàn là do lòng dục mà sanh ra cả. Nếu diễn giải cái tội của lòng ham muốn, 


thì không giấy mực nào mà tả cho cùng được. 


Người vui trong ngũ dục như kẻ bị trùng vi vậy. Cớ đó, đức Phật khi đã khỏi tay mà 
vương rồi, Ngài mới tuyên ngôn rằng: "Sukhã virägatä loke kãmãnam samattikkamo": Xa 


lánh tình dục nghĩa là người đã thoát ly sự ham muốn, như vậy là đều vui trong đời". 


Câu thứ 4: "Asmimaãnassa vinayo etam ve paramam sukham". Đem tâm cố chấp ra cho 
tiêu mất, là đều cực vui trong đời. Tiếng "cố chấp" là giữ vững ý kiến rằng: ta giàu, ta 
sang, ta như vầy, như kia..., đó gọi là cố chấp, nhân đó mới lầm lạc theo lòng ham muốn, 
rồi phải chịu sự thống khổ, rầu buồn, than khóc, rên la, thương tiếc v.v... Lẽ đó, đức 
Phật, khi trừ dứt được tâm cố chấp rồi, mới công bố rằng: "Asmimã nassa vinayo etam 


ve paramam sukham": Sự đem tâm cố chấp ra cho tiêu mất, đó là đều cực vui trong đời. 


Ba câu sau chỉ rõ cái quả phước của câu trước, nghĩa là cắt đứt tâm phá hại tình dục do 
a-na-hàm đạo, trừ hết cố chấp do a-la-hán đạo, mà được kết quả mỹ mãn đều nhờ thế 
lực của sự ưa thích trong nơi yên lặng, được thấy pháp mà mình đã nghe. Pháp mà mình 
đã nghe đó, chỉ được nghe chớ chưa hiểu biết xác thật. Đến lúc trú ngụ trong chỗ thanh 
vắng rồi mới thấy biết. Khi đến lúc ngụ trong chỗ thanh vắng rồi mới thấy biết. Khi sự 
hiểu biết phát sanh lên rõ rệt, nghĩa là khi trí tuệ đoạn tuyệt phiền não kết buộc, thì tâm 


phá hoại, dục vọng và cố chấp cũng dứt, đó là quả báo của sự tiêu tan upadhikilesa. 
GIẢI VỀ 10 KỆ NGÔN CHÍ RO CAI TỘI CUÚA AI DỤC 


1. Kamam kamayamanassa tassa ce tam samijjhati addha pitimano hoti laddha macco 
yadicchaiti. 

Nếu sự vật đó thành tựu đến người cần dùng, sự vật mà người thương yêu, thì họ cố 
tâm phi lạc, vì họ được vật mà họ mong mỏi". 


Lời giải: - Tiếng "Sự vật mà người thương yêu" đó là nói về tất cả người, thú và các vật 
liệu vô thức tánh (nhà cửa, vàng bạc...) Khi người cần dùng mà được vật vừa lòng, thì họ 
thỏa thích, đó là lẽ tự nhiên của phàm nhơn. Song sau rồi, sự ưa thích đó, sẽ làm cho họ 
phải buồn rầu, hoặc khổ não, kinh sợ. Nếu các vật đó bị hư hoại vì lẽ gì, thì họ phải 
thương tiếc. Trong lúc các vật đó chưa tiêu hao, họ cũng khó chịu, vì sự chăm nom, bởi 
tất cả sự vật đều phải cần nương với sự săn sóc mãi mãi. Tuy nhiên, phàm nhơn chỉ biết 
rằng; được là vui, cho nên người đời mới cần dùng tất cả vật dục. Cái lòng mong mỏi 


của phàm nhơn không bờ bến, hiệp theo kệ ngôn dưới đây: 


2. Kamam kamayamanassa tassa, ce tam samijjhati, tato nam aparam kame ghamme 


tanhamva vindati. 


Nếu vật đó thành tựu đến người cần dùng vật mà họ thương mến đó, thì họ cần dùng 


thêm vật khác nữa, như người đi đường khát nước muốn uống nước vậy". 


Lời giải. - Bộ hành đương khát nước, chỉ mong mỏi được uống nước, thế nào, người 
mà cần vật dục, cũng khao khát vật dục như thế đó. Khi được vật này, rồi cầu có vật 
khác thêm nữa; được sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm, thế này, cũng còn mong được sắc, 
tiếng, mùi, vị, đụng chạm, thế khác tiếp theo; có bấy nhiêu đây rồi, cũng ước mong được 
bấy nhiêu kia nữa, không bao giờ biết no dạ, dầu là được tất cả trong thế gian, cũng vẫn 
chưa phỉ chí, cũng như đức Chuyển luân vương Mandhaäturäja đã làm vua cõi nhân gian, 


còn mong thống trị cả cõi trời. Xin xét theo kệ ngôn dưới đây; 


3. GaVarnva singino singam vaddhamanassa vaddhati evam mandassa posassa balassa 
avijjanato bhiyyo tanha pipasa ca vaddhamanassa vaddhaii. 

Sừng bò hằng sanh trưởng đến bò, theo hình thể bò, thế nào, tâm ham muốn và lòng đói 
khát thường tăng tiến dữ dội đến người ít suy xét, đến kẻ tối tăm, đến người không thấy 


rõ, như thế đó. 


Lời giải. - Lẽ thường bò, lúc còn nhỏ, cũng chưa có sừng. Khi lớn lên mới có. Sừng đó 
cũng to lớn theo hình dạng của bò, thế nào, lòng ái dục (tanhã) của phàm nhơn cũng 
hằng phát khởi theo thứ tự, nghĩa là thuở còn bé thơ tâm ham muốn cũng ít oi, chỉ mong 
được đồ chơi, ăn bánh hoặc trái cây. Đến lúc tráng niên thì cầu có vật trang sức ăn chơi, 


đến tuổi trưởng thành thì sự mong mỏi lại càng tăng gia bội. 


Nhưng, sự mọc sừng của bò còn có nơi cuối cùng, là khi đã mọc ra vừa rồi thì tự nhiên 
ngưng lại. Trái lại, cái lòng ham muốn của thường nhân, thì không bao giờ cùng tột. Xin 
suy xét theo kệ ngôn sau đây: 


4. Pathabya saliyavakam gavassam dãasaporisam datväabi nalamekassa iti viddhãa sanam 
Care. 

Tâm tham của người thường giống nhau như sự mong mỏi của bò được ăn mạ lúa trong 
ruộng vậy. Dầu người cho bò và mạ lúa, với tất cả tôi tớ trong trái đất, cũng chưa vừa ý 
đến một người. Nếu người đời biết như thế rồi, không nên theo lòng ham muốn, cần 


phải hành theo chánh pháp. 


Lời giải. - Lẽ thường bò thấy mạ lúa tươi trong ruộng hằng mong được ăn, thế nào, 
phàm nhơn cũng ước ao được tài sản có thức tánh và của cải vô thức tánh, như thế đó, 


dầu là được: voi, ngựa, trâu, bò, tôi tớ, bộ hạ nhiều đến đâu cũng chưa biết đủ, tâm sở 


vọng hằng có mãi mãi. Cho nên người đời không nên chiều theo vọng tâm, mà tạo ra ác 
nghiệp vì lòng ham muốn, chỉ cần làm việc đáng làm, dầu có mong mỏi đến đâu, cũng 
chẳng nên làm dữ. Lũ cướp đoạt của người, gọi là làm ác theo lòng ham muốn. Kẻ giết 
thú lấy da, hại voi lấy ngà, đều gọi là bọn làm tội vì ái dục. Tội đó sẽ làm cho họ khổ trong 
cảnh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, cầm thú rất lâu dài. Xin nhớ đến ông triệu phú gia không 


con (apuftasetthi) cùng các tích xưa khác, và xem kệ ngôn dưới đây: 


5. 

Haja pasyha pathav! vijitvãa 
Sasagarantam mahimavasanto 
Oram samuddassa atittaripo 


Param samuddassapi atittlaruipo 


"Đức vua thắng người trên quả địa cầu, có bờ biển đây là nơi cuối cùng, rồi cũng chưa 


mãn ý, còn cần dùng bờ biển bên kia nữa". 


Lời giải. - Tuy đức vua có phước hậu thống trị suốt bờ biển bên nây rồi, song như thế 
cũng chưa vừa lòng, vẫn còn mong được đất đai bên bờ biển kia nữa. Cho nên nói: tâm 
tham của kẻ phàm phu thật không bờ bến. Xin xem qua ý nghĩa kệ ngôn tiếp theo đây 


rằng: 


6. 

Yava anussaram kame 
Manassa titti navajhaga 

Tato navatta patikamma disva 
Te ve titta ye pannaya tittã; 


"Khi người thường nhớ tưởng tới ngũ dục đến đâu, cũng chẳng gặp sự no lòng đến đó. 
Những kẻ nào trở tâm thoát ly dục cảnh, thấy tội trong dục cảnh, các kẻ đó là mãn 


nguyện. 
Lời giải. - Bực có trí tuệ mới biết vừa lòng phỉ chí trong vật dục phiền não dục. 


Người thế nào gọi là có trí tuệ? Người thấy tội của vật dục phiền não dục gọi là bậc có trí 
tuệ. Vì ngó thấy tội trong vật dục, phiền não dục tâm của họ lui khỏi vật dục, phiền não 
dục, không bận lòng tìm kiếm chúng nó. Họ thoái bộ giờ nào, gọi là no giờ đó, gọi là 
ngưng lúc đó, gọi là đến nơi cuối cùng của sự ham muốn, khi đó. Cái kết quả của sự 


không mong mỏi sẽ có, thế nào, xin xem tiếp câu kệ ngôn dưới đây: 


f, 

Pafifiaaya tittinam se†tham 
Na so kamelhi tappati 
Pafiñaya tittam purisam 


Tanha na kurute vasam 


"Phỉ do trí tuệ là đều cao quý, vì người no bằng trí tuệ hằng không nóng nảy vì vật dục, 
phiền não dục. Sự ham muốn không làm cho người mãn ý bằng trí tuệ ở trong thế lực 


của nó được. 


Lời giải. - Sự thỏa chí trong vật dụng, phiền não dục đó, hằng không có, bằng cách 
được vật dục, phiền não dục nghĩa là dầu có được vật dục, phiền não dục nhiều đến 
đâu, cũng không mãn ý. Sự mãn ý trong vật dục phiền não dục đó chỉ phát sanh do trí 
tuệ thôi, không phải được, vì lẽ gì khác. Vậy người no vật dục, phiền não dục rồi có lợi 
ích chi? Có lợi ích trong sự không nóng nảy vì vật dục, phiền não dục và khỏi sa trong 


quyền lực của ai dục. Xin quan sát theo kệ ngôn dưới đây: 


8. 

Apacinetheva kamani 
Appicchassa alolupo 
Samuddamatto puriso 


Na so kamelhi tappali: 


Người không nên thu thập vật dục phiền não dục. Sự không tham hằng có đến người ít 
ham muốn. Người không tham hằng không có sự nóng nảy vì vật dục, phiền não dục, 
như biển vậy". 


Lời giải. - Người có trí tuệ mong ra khỏi đời, thoát ly khổ não, không nên gom thâu vật 
dục, phiền não dục, đáng là người ít tham, không nên là người muốn nhiều. Người 
không thu thập vật dục, phiền não dục hay có tâm mát mẽ như nước trong biển thường 
mát mẽ luôn khi, nghĩa là dầu có người đem lửa đến đốt biển đến đâu, nước trong biển 
cũng vẫn không nóng. Người không cần dùng vật dục, phiền não dục, dầu có gặp đều 
khổ nhọc đến đâu, cũng tự nhiên không nao núng. Người có trí tuệ thường biết bỏ, hoặc 


để như người thợ đóng giày theo kệ ngôn rằng: 


9. 
Hathakarova cammassa, 


Parikantam upahanarm: 


"Thợ đóng giày khi thấy rằng cần cắt bỏ da chỗ nào thì cắt nơi đó, thấy rằng phải chừa 


da tại đâu, thì chừa tại đó, rồi họ làm giày mới được tốt đẹp". 


Lời giải. - Bậc trí tuệ cũng cần tinh tấn xét đến đều đáng bỏ và đều đáng để. Cái gì cần 
bỏ, cái gì phải để? Cái nên dứt trước hết là lòng ham muốn thái quá, là nguyên nhân cho 
sanh các nghiệp ác. Đều đáng để là tâm ít tham, không gây tội lỗi, mong mỏi trong điều 
lành, nhưng không buộc phải dứt hết một lần, trong kiếp chưa đến Niết Bàn, Song le, với 
sự tinh tấn diệt lòng ham muốn, mỗi khi một ít, cũng sẽ trừ tuyệt được gốc rễ vậy. Khi đã 


dứt bỏ tất cả thì chỉ có sự vui, như trong kệ ngôn thứ 10 rằng: 


10. 

Yam yam Jahati kamanam 
Tam tam sampajjate sukham 
Sabbafñce sukhamiccheyya 
Sabbe kame pariccaje: 


Người bỏ vật dục, phiền não dục nào, sự vui hằng đến họ, do sự dứt bỏ vật dục, phiền 
não dục đó. Nếu người cần được tất cả đều vui, cũng nên trừ tất cả vật dục, phiền não 


dục”. 


Lời giải. - Trong kệ ngôn này chỉ cho thấy rõ rằng: Người gìn giữ vật dục, phiền não dục 
nào rồi, thì vật dục, phiền não dục đó càng làm khổ đến họ chẳng sai. Chỉ khi bỏ được 
vật dục, phiền não dục nào rồi thì hằng được vui do sự diệt trừ vật dục, phiền não dục 
đó. Tuy nhiên, nếu muốn được vui đều đủ, cũng phải bỏ đều đủ vật dục, phiền não dục, 


bằng không cũng chẳng được vui. 


Jayam verarn passavati 
Dukkham seti paralayam 
Passafñto sukham seti 
Hit vã jayaparajayam: 


Người thắng hằng bị ganh ghét 
Người bại thường chịu khổ não 


"Vậy, người hãy bỏ sự thắng và bại đi 


"Thì hằng ngủ được yên vui." 
GIẢI VỀ TIẾNG "BẬC XUẤT GIA VÀ SAMÔN" (DABBAJITA SAMANA) 


Trong kinh "Ovãdapäatimokkha" có câu Phật ngôn: "Na hi pabbajito parũ paghati samano 
hoti param vihethayanto" - Người giết chúng sanh không gọi: bậc "xuất gia", người làm 


hại kẻ khác không gọi là bậc "samôn". 


Lời giải - Người đã tự nguyện rằng là bậc "xuất gia" hoặc "samôn" đó, chỉ đến khi có 
tâm nhẫn nại (adhivãsakhanti) nín nhịn, không làm hại kẻ khác cho họ chết mất, hoặc hao 
tài sản, hoặc không làm cho họ chịu khổ, mới vừa theo danh hiệu trên đó; nếu còn sát 


sanh hoặc làm hại kẻ khác, thì chẳng gọi là bậc "xuất gia" hoặc "sa môn" đâu. 
Vì sao lại giải như thế đó? 


Vì chưa đánh đuổi được điều ô nhiễm, như có Phật ngôn rằng "Pabbajayamattano 
malam tasmã pabbajamtotivuccati": người đã đánh đuổi đều ô nhiễm của mình cho ra 
khỏi được, Như Lai mới gọi là bậc "xuất gia", vì lẽ đó họ đã đánh đuổi được điều ô trược 


đó. - Sự đánh đuổi các điều ô nhiễm là cái tướng để phân biệt bậc xuất gia. 
Cái gì gọi là ô trược? 


Các bợn dơ làm cho cái tâm nhớp đục, như vật đen (than)... làm cho đồ sạch phải nhơ 


bẩn, nên gọi là ô trược. 
Ô trược có 9 điều (mandila): 


. Kodha: ngầm giận 
. Makkha: quên ơn 

. ssä: ganh ghét 

. Macchariya: bón tít 
. Mãyã: giấu lỗi mình 
. Gãtheyya: khoe tài 
. Musã: dối gạt 


. Papiccha: ham muốn xấu 


(©  Œœ ¬I G@ ƠI +> C3 ` — 


. Micchãditthi: hiểu quấy. 


Khi một trong chín ô trược đó phát sanh lên, làm cho tâm dơ đục, không trong sạch, cho 
nên gọi là "ô nhiễm" - Người đã trừ bỏ đều ô trược trong tâm rồi, mới đáng gọi là bực 
"xuất gia" thật; dầu chưa được dứt hẳn song chú tâm làm cho tiêu mất, cũng đáng gọi là 
bực "xuất gia" vậy. Người mà sát hại chúng sanh, cũng chỉ vì các ô trược đó ẩn núp 


trong tâm. 


Lại nữa, người "xuất gia" dịch là "người lánh" là tránh tội lỗi mà đức Phật đã ngăn cấm, 
nhất là tránh những điều: dâm dục, trộm cướp, sát nhơn và khoe pháp của bậc quý 
nhơn, vì cả 4 nghiệp dữ đó là nguyên nhân sát hại chúng sanh. (Pháp của bậc quý nhơn 


là: bát thiền, 4 đạo, 4 quả Niết bàn, dứt, tham, sân, sỉ) 


Có hạng người, vì cái nhân dâm dục mà phá hại lẫn nhau; có hạng người mong được 
của kẻ khác rồi giết tài chủ cũng có; có hạng người muốn được lợi (lời khen, lễ lộc ) rồi 
dối gạt rằng mình có đức hạnh cao siêu. Những nghiệp đó có thể làm hại, làm khổ kẻ 
khác là điều chẳng nên hành, mà đức Phật đã có chế định hẳn các hàng xuất gia trong 
phật giáo không cho phạm. Nhân đó, các tỳ khưu, sa di, nên lánh điều Phật cấm, chuyên 


hành theo lời Phật chuẩn, bằng không thì gọi là người "xuất gia" sao được. 
GIẢI VỀ TIẾNG "SA MÔN" 


Người không nhẫn nại, dầu không giết thác chúng sanh, chỉ có đánh đập làm khổ kẻ 


khác cũng chẳng gọi là "sa môn" được. 
Cớ sao? 


Vì lẽ chưa xa khỏi sự phá hại chúng sanh. Chỉ khi có tâm yên lặng mới gọi là "sa môn" 


được, hiệp theo Phật ngôn rằng: 


"Samittatã hi pãpãnam samanoti vuccati": người đã trừ các lội lỗi cho vắng lặng được, 
Như Lai mới gọi là áa môn" - Sự dứt bỏ điều ác là cái tướng để phân biệt của bậc "Sa 


môn". 


Lại nữa, bậc "Sa môn" chẳng phải do sự phân biệt cái tướng mạo bề ngoài đó đâu, như 


có Phật ngôn rằng: 


"Na munnakena samano abbato alikam bhanam icchalobhasamapanno samano kin 
bhavissati yo ca sameti papani anunthulani sabbaso samitatta hi papanam samanoti 
vuccafi": Người chẳng phải được gọi là "Sa môn" chỉ vì sự cạo tóc đó đâu. Người không 


có hạnh kiểm, nói lời không chánh, không đúng pháp luật, người có nhiều sự ham muốn, 


mà gọi là "Sa môn" sao được. Về phần người đã dứt đủ các tội lớn nhỏ. Như Lai mới gọi 


là "Sa môn" vì họ đã diệt cả điều ác. 
PHÁP LÀM CHO TRỞ NÊN "SA MÔN" 


Đức Chánh biến tri có giảng thuyết về danh hiệu và giáo pháp của "Sa môn" rằng: 


"Samanã samanäti vo bhikkhave jano sañjãnãti: Này các Tỳ khưu, đại chúng hằng rõ danh 


sÁ " 


hiệu của các người rằng là "Sa Môn". Về phần các ngươi cũng vậy, khi có ai hỏi rằng: 
"Ông là chi? Các ngươi cũng chắc tự nhận rằng: "Chúng ta là "Sa Môn". Như vậy nữa. 
Nếu các ngươi có danh hiệu như thế và nhận mình như vậy rồi, phải biết rằng: "Ye 
dhammaã samarnakarana brahmanakarana. Các pháp nào làm cho trở nên Sa Môn và làm 
trở nên Bà la môn, chúng ta sẽ thọ trì những pháp đó. Hành động như thế, mới vừa với 


sự nhận thức chơn chánh của chúng ta, theo lời họ đã gọi thật". 


Lại nữa, chúng ta đã chịu dùng y bát, thực phẩm, chỗ ngụ, thuốc men của những thí chủ 
nào, cái nghiệp lành của các kẻ đó, chắc sẽ phát phước lớn, có quả báo chẳng sai, vì họ 


nương nhờ chúng ta. 


Hơn nữa, sự xuất gia của chúng ta, chẳng phải là vô hiệu quả đâu, là pháp tu hành được 
nhiều phước báo thực. Này các Tỳ khưu! Các ngươi cần biết mình như vậy, chẳng nên 


quên. 


Khi đã thuyết như thế rồi, Ngài bèn giảng tiếp 2 pháp trọng yếu hơn là "hổ thẹn (Hi ri)" và 


"ghê sợ (Oftappa)" tội lỗi làm gốc, rồi giải rằng: 


"Parisuddhikayasamacara parisuddhivacisamacara parisuddhimanosamacara 
nương ngụ trong nơi thanh vắng, cách trau giồi cái tâm cho xa khỏi pháp cái 
(Nivaranadharma) rồi chú tâm ngưng thần làm cho trí tuệ thấy rõ trong "Tứ diệu đế" tất cả 


pháp đó, là pháp của "Sa Môn". 


1. Hổ thẹn (Híri) là nói về sự xấu hổ đối với các ác pháp; 


2. Ghê sợ (Offappa) là nói về sự ghê sợ các tội lỗi; 


ˆ " 


Cả 2 pháp trên đây là trọng yếu đặc biệt của "Sa Môn" bằng không cũng chẳng gọi là sa 


môn được. Có hai pháp đó rồi, các đức tánh khác mới có thể phát sanh lên được. 


3. Thân trong sạch đều đủ (Parisuddhikãäyasamacara) là nói về ba nghiệp lành của thân; 

4. Khẩu trong sạch đều đủ (Parisuddhivacisamacära) là nói về bốn nghiệp lành của 
miệng; 

5. Tâm trong sạch đều đủ (Parisuddhimanosamacara là nói về ba nghiệp lành của ý; 

6. Nuôi mạng trong sạch (Parisuddhaajwa) là nói về sự nuôi sống cho thanh cao (xem 
trong chánh mạng thanh tịnh giới); 

7. Lục căn thu thúc (Indriyasamvara) (xem trong lục căn thanh tịnh giới); 

8. Biết tiết chế trong thực phẩm (Bhojanamattannu) là nói về sự biết hạn chế trong khi thọ 
thực cho vừa (xem trong phép quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới); 

9. Tĩnh thức thường thường (Jãgariyanuyoya) là nói về sự thực nhiều ngủ ít; 

10. Trí nhớ biết mình (Satisampajañiña); 

11. Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng: là nói về sự trú ẩn trong rừng hoặc dưới bóng 
cây hay là nơi tịnh thất vắng vẻ; 

12. Sự trau giồi cái tâm cho xa khỏi pháp cái rồi chú tâm ngưng thần: là nói về hành phép 
thiền định; 

13. Làm cho trí tuệ thấy rõ trong "Tứ diệu đế": là làm cho phát sanh sự thấy biết rõ rệt: 
cái khổ, nhân sanh khổ, diệt khổ, đạo diệt khổ (xem trong Tứ diệu đế. 

Tất cả pháp đó là pháp của sa môn mà người đã tự nhận là sa môn phải cần có, bằng 


không, ắt sẽ có sự làm hại kẻ khác chẳng sai. 
Đức Thế Tôn giảng thuyết về hàng sa môn và cái pháp của bậc sa môn như thế đó. 
PHƯƠNG TIỆN CHO PHÁT SANH PHÁP CỦA BẬC XUẤT GIA HOẶC SA MÔN 


Người đã tự nguyện là bậc xuất gia hoặc sa môn phải chú tâm rằng: "Ta là bậc xuất gia 
hoặc sa môn rồi cần gìn giữ đức tín cho thanh cao vừa theo cái tướng mạo người xuất 
gia hoặc sa môn mới đặng, hay là quán tưởng theo Phật ngôn rằng: Bây giờ đây, ta có 
tướng mạo khác hơn kẻ thế, nhất là, cách thức hành động của sa môn thế nào, ta cần 
phải làm theo, không nên làm cho sai biệt cái pháp của sa môn. Bậc xuất gia ví như 
người thương mãi, bán buôn muốn được lợi, nếu hành đúng cách mới được lời nhiều, 
bằng làm sái, ắt phải lỗ vốn. Cớ đó, đức Phật có giải về pháp để đè nén cái tâm của 


người xuất gia như vầy: 


"Kusoyathaduggahito hatthamevanukantati samannam dupparamattham 


nirayâyupakadhati yamkifci sithilam kammam samkilitthanca yam vattam sankassa rạm 


brahmacariyam natam hoti mahabpphalam kayirace kayirathenam dalhamenam parakkame 


Sithilo hi paribbajo bhiyyo akirate rajam: 


"Lẽ thường, cỏ tranh mà người không khéo nắm, kéo ngược trở lại, ắt phải đứt tay, thí 
dụ thế nào, sự xuất gia của hành giả nào tu không chơn chánh, sái pháp luật, hằng lôi 
kéo bậc đó sa trong địa ngục, cũng như thế ấy. Công việc nào làm thối chuyển, sự hành 
động nào nhơ đục, giáo lý nào mà người niệm bằng cách hoài nghi, cả 3 nhân đó là điều 
không có hiệu quả nhiều. Nếu người làm cái gì, là việc nên làm, hãy làm cái đó đi. Song 
cần phải thi hành cho đúng đắn, chẳng nên chỉ nói rồi thôi, vì cái pháp tránh khỏi mà 


người hành lui sụt, hằng rải rác tội lỗi như bụi bặm, nghĩa là trở thành nghiệp xấu. 
TỘI CỦA BẬC XUẤT GIA TU HÀNH KHÔNG CHƠN CHÁNH 


Người mặc y vàng, song không thu thúc theo pháp của sa môn cũng không khỏi sa địa 
ngục, như Phật ngôn rằng: 


"Kasavakantha bahavo bapadhamma asannatä papapapehi kammehi nirayam te 
upapajjare: 

"Phần đông người có cà sa dính với cổ, tức là mặc y vàng song là kẻ có pháp xấu xa, 
không thu thúc theo phép của sa môn những kẻ không tốt đó thường phải bị đọa trong 


cảnh địa ngục, do các nghiệp xấu của họ đã tạo. 


Lại nữa, người xuất gia đã phá giới, rồi thọ thực của thí chủ mà họ dâng bằng đức tin, 


không nên đâu, ráng dùng cục sắt đương nóng còn hơn, hiệp theo Phật ngôn rằng: 


"Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhupamo yañce bhuñjeyya dussilo ralha pinnam 
asafmnato: 
Người xuất gia phá giới, là người không thu thúc mà cũng dùng vắt cơm của các kẻ thế 


chẳng dễ đâu, ráng ăn cục sắt nóng như ngọn lửa còn hơn. 


Đức Phật đã giảng thuyết chỉ rõ tội khổ của bậc xuất gia và sa môn không trú trong pháp 


của họ, như những quy tắc đã giải. 
PHƯƠNG PHÁP DẪN BẬC XUẤT GIA THỰC HÀNH THEO CHÂN LÝ 


Người xuất gia nên hiểu rằng: sự sanh ra làm người cũng khó, sanh ra làm người rồi 
không mang tật bệnh cũng khó, nuôi sanh mạng cho được sống còn đến ngày xuất gia 


thật là trăm ngàn điều khó, xuất gia rồi học hỏi cho thông hiểu rằng: đây nên kia không 


nên cũng chẳng dễ đâu. Khi đã thoát khỏi sự khó khăn, như đã giải đó rồi, phải vừa lòng 
với điều lợi ích quý cao của mình, chẳng nên chán nản, lãnh đạm với Phật huấn đâu. Cần 
phải hết lòng thỏa thích, rồi chú tâm học hỏi pháp luật trong Phật giáo cho được chu 
đáo, thành tâm thực hành theo, thì sự xuất gia đó mới có nhiều hiệu quả, mau đến Niết 
Bàn. Mặc dầu chưa thành tựu, song sự tu tập nghiệp lành, điều hành vi chơn chánh đó, 


cũng dính theo qua kiếp sau vậy. 


Lại nữa, bậc xuất gia hoặc sa môn mong được mau kết quả Niết Bàn, phải có nhiều sự 
nhẫn nại, đừng ở dưới quyền các pháp ô nhiễm xấu xa thô hiển đã phát sanh rồi làm cho 
kẻ khác bị hại, chịu khổ. Phải có đức nhẫn nại dẫn đầu, bằng không ắt sẽ làm khó chúng 
sanh. Như thế đó, đức Phật không gọi là bậc xuất gia hoặc sa môn hay là hàng Phật tử 


đâu. 

GIẢI VỀ PHÁP NHẪN NẠI (KHANTI) 

"Khanti paranam tapo titikkha: Sự nhẫn nại là pháp thiêu đốt cao quý. 
Chú giải: Sự nhẫn nại đó chia ra làm ba, là: 


1. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân cho sanh sân tham; 
2. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân cho sanh sân hận; 


3. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân cho sanh si mê. 


Nhẫn trong điều thứ nhất, nói về sự nhịn nín đối với các điều ham muốn, phát sanh trong 
sáu cửa. Tiếng nhịn nín" là ráng chịu, không làm dữ theo lòng mong mỏi hoặc đói khát. 
Có hạng người, chỉ vì không biết nhịn nín đối với cái tâm ham muốn hoặc sự đói khát, 
mới dối gạt cướp giựt của người, ắt sẽ bị nghiệp báo, chịu điều khổ não, do nhân dữ đã 
tạo (như bị đánh đập, tù tội...). Người nào nhẫn nại được thì hằng gặp điều an vui, lợi 


ích. Đó là nhẫn nại đối với cái khổ là nguyên nhân cho sanh sân tham. 


Sự nhẫn nại đối với các khổ là nguyên nhân cho sanh sân hận đó, nói về sự nhịn nín với 
những điều không vừa lòng, của kẻ khác. Lẽ thường con người đã sanh ra trong thế 
gian, chẳng có một ai không bị người chê trách, nếu họ không nhiếc ngay trước mặt, thì 
họ mắng xiên chửi xéo, hoặc nói xấu sau lưng. Xét coi như mặt trời mặt trăng, thường 
soi sáng khắp thế gian, cũng chẳng khỏi bị chê trách, hà huống đến người đời, tránh sao 
cho khỏi lời phỉ báng. Cho đến đức "Thiên nhơn Sư" có đủ đức từ bi mà cũng có kẻ oán 
trách, như lúc Ngài ngự trong thành Kosambi bị hoàng hậu của đức vua Udena bảo 


nhiều người chửi mắng. 


PHƯƠNG TIỆN DẬP TẮT LÒNG NÓNG GIẬN 
Đức Phật dạy: nếu muốn diệt cái tâm sân, phải làm như ñgười mù kẻ điếc", như thế đó 
mới nhịn sự nóng giận được. Làm người có mắt hay thấy, có tai hay nghe thì rất khó 
nhẫn. Những kẻ không biết nhịn đối với sự khổ vì giận, thì làm việc gì hay nóng nảy, 
thường phải gặp điều rủi ro tai hại, sau rồi hối hận rằng: Ô! ta đã làm sái lắm rồi, không 
nên thật. Dầu đối với việc nào chẳng hạn, nếu đã làm theo cái tâm nóng giận ắt phải hư 
hỏng cả. Cho nên, bậc trí tuệ cần phải suy xét cho thấy rõ tội lỗi trong sự sân, rồi ráng 


nhịn nhục như lẽ đã giải. 


Nhẫn nại trong điều thứ ba, là nhịn đối với điều khổ não phát sanh trong thân tâm mình, 
không nên chiều theo cái khổ mà làm dữ. Dầu nhẫn trong lúc mang bệnh là cái nhân 
sanh trí nhớ và sự biết mình, là một nết hạnh thanh cao, nên có trong tâm, hằng ngày 


hằng giờ, hoặc trong lúc bệnh nặng cũng cần có tánh nhẫn nại cho vững vàng. 


Phương tiện làm cho phát sanh đức nhẫn nại trong giờ hấp hối, là phải xét cho thấy 
chơn lý rằng: bệnh và chết là cái khổ mà tất cả chúng sanh phải mang, chẳng có một ai 
tránh khỏi. 


Trong "Abhinhappaccavekkhana", đức Phật dạy phải thường thường quán tưởng rằng: 


Ta có bệnh hoạn là lẽ thường, không sao tránh khỏi được 
(byadhidhammomhi byadhinanatito). Như thế để ngừa trước, khi còn mạnh khỏe. Nếu 
chờ đến bệnh nặng, thì khó mong nhớ xét cho kịp, vì khi bệnh nguy hằng có rất nhiều sự 
khổ, khó bề tưởng nghĩ. Trí nhớ và sự biết mình đều phóng túng, có khi lại dạy người sát 
sanh để cúng tế khẩn cầu, mong được tai qua nạn khỏi, không lòng nhơn từ đối với loài 
cầm thú. Những tội lỗi ấy phát sanh lên, vì khi còn mạnh khỏe không trau giồi trí nhớ 
rằng: "Chúng sanh trong thế gian đều phải mang bệnh hoạn ốm đau". Bởi thiếu trí nhớ 


mới gây ra nghiệp dữ, rồi sau khi chết phải sa đọa trong đường ác. 


Những người có trí nhớ và sự biết mình hằng được thọ sanh trong nhàn cảnh. Cho nên 
phương pháp dạy dỗ cái tâm cho có sự nhẫn nại là điều trọng yếu mà chúng ta cần phải 
có, hầu chiến thắng nghịch pháp, tức là bệnh khổ trong giờ hấp hối. Bậc trí tuệ nên suy 
xét thấy cái tội của sự lầm lạc và cái phước của trí nhớ với tánh nhẫn nại như đã giải, 
cần phải tu cái trí nhớ cho sẵn, theo phương pháp của đức Phật, để đè nén sự si mê, 


không cho sanh lên được. 


Nhẫn với cái khổ là nhân sanh tham và si như đã giải là pháp phụ thuộc, chưa phải là 
chánh. Nhịn đối với cái khổ, là nhân sanh nóng giận mới thiệt là quan trọng gọi là 


"abhivasakhanii". 
PHƯỚC BÁO CỦA ADHIVASANAKHANTI 
Có rất nhiều kệ ngôn khen ngợi adhivasnakhanri nhất là: 


"SIilasamadhigunanam khantipadhanakaranam sabbepi kusala dhamma khantyayeva 
vadhantite: 
Nhẫn nại là nhân sanh các đức tánh, tức là giới và định. Các thiện pháp hằng được tăng 


trưởng do lòng nhịn nín thật. 


"Kevalanampi papanam khanti mulam nikanti garahakalahadinam mulam khanati khantiko: 
Nhẫn nại hằng cắt đứt tất cả gốc tội được; người nhịn nhục gọi là người đào bứng cội rễ 


các tội, nhất là sự chửi mắng và lời tranh cãi nhau. 


"Khanti dhirassalankaro khanti tapo tapassini khanti balam va yatinamkhanti 
hitasukhavaha: 

Nhẫn nại là vật trang điểm của bậc trí tuệ; nhẫn nại là phép thiêu hủy tội lỗi của người có 
thiêu pháp (thiêu pháp: pháp thiêu đốt). Nhẫn nại là sức mạnh của người hành thiêu 


pháp; nhẫn nại là cái đức đem đến điều lợi ích và yên vui. 


"Khantiko mettava labhi yasass! sukhasilava piyo devamanussanam manapo hoti khantiko: 
Người nhịn nín là người có bầu bạn, là người có lợi, là người có quyền thế, là người 
thường có sự vui; người nhịn nín hằng là nơi thương yêu, là chỗ vừa lòng của người và 


chư thiên. 


Attanopi paresafñca atthavaho va khantiko saggamokkhagamam maggam arutho hoti 
khantiko: 

Người nhịn nín là bậc đem điều lợi ích đến mình, đến những kẻ khác nữa; người nhịn nín 
là người bước lên đường đến cõi trời và Niết bàn. 


Satthuno vacanovadam karotiyeva khantiko paramaya ca pujaya jinam pujeti khantiKo: 
Người nhịn nín gọi là làm theo lời dạy của "đức Giáo chủ" hẳn thật; người nhịn nín gọi là 


cúng dường đức Thế Tôn bằng cách cúng dường cao quý. 


GIẢI VỀ PHÁP NHẪN NẠI LÀ THIÊU PHÁP (7ADADHARMA) 


Pháp nào đã sanh lên rồi đốt tiêu được các pháp nghịch với mình, đó gọi là thiêu pháp. 
Như "thập thiện nghiệp" (Kusalakammapatha) là thiêu pháp của "thập ác nghiệp 
" (akusalakammapatha) vì khi thập thiện nghiệp sanh lên thì trừ diệt thập ác nghiệp cho 
tiêu tan được; "Tinh tấn" (viriya) là thiêu pháp của lười biếng (kosajja). 


Pháp nhẫn nại mà gọi là thiêu pháp, vì nó đốt các pháp, nhất là: nóng giận (dosa), ngầm 
giận (kodha), làm hại (byãpada), làm khó (vihinsa), ganh ghét (arati, bất bình (patigha), 
toàn là pháp phụ thuộc của sự ngóng giận (dosa), cho tiêu tan được. Sự nóng giận mà 
tăng trưởng được cũng vì thiếu pháp nhẫn nại. Xem coi những người tranh cãi nhau, 
như phái tỳ khưu nhịn trong quận Kosambi vì nương với cái nhân nhỏ nhen chút ít, không 
ráng được, làm cho xung đột nhau dữ dội, cho sanh ra sự chia rẽ tăng già, nếu một bên 


nín được thì có đâu phát sanh câu chuyện lớn lao như thế. 


Sự nhẫn nại chẳng phải chỉ có ích cho mình thôi đâu mà cũng có lợi đến kẻ khác nữa. 


Cho nên, đức Phật khen rằng là "Thiêu pháp" cao quý đặc biệt. 


Lại nữa các cảnh giới đến kích thích cho sanh nóng giận đó chẳng phải đến tiếp xúc cả 
ngày và đêm đâu, cũng có dịp rảnh cho mình chú tâm ngăn ngừa vậy (Cảnh giới là 
những cái mà mình chú ý đến rồi nó kích thích mình). 


Có sự nhẫn nại, là trong khi có nguyên nhân tiếp xúc nhằm, rồi nín được, mới gọi là nhịn. 
Người đã thọ trì phép nhẫn nại, nếu chưa có nhân, dẫn cho sanh sân hận, hoặc đi ẩn trú 
trong nơi vắng vẻ, cũng chưa thấy hiệu quả lạ thường, chỉ khi có nhân sanh lên rồi nhịn 
được mới thấy rõ quả báo khác thường thật. Như hạng võ tướng mà gọi là anh hùng, 


chỉ đến khi xông vào chiến trường rồi đánh thắng mới gọi là hào kiệt được. 
PHƯƠNG PHÁP LÀM CHO PHÁT SANH (Adhiväsakhanti) 


Hàng Phật tử có tâm kính thành hành theo pháp nhẫn nại, nếu xét cho thấy rõ như vậy: 
Người đến mắng nhiếc khinh ta đây, dường như họ đến làm cho ta được mau tấn hóa 
mà "Addhiväsakhanta" là một năng lực đặc biệt của đức Bồ Tát Như kiếp Ngài thọ sanh 
làm VWessantara, đem 2 con yêu mến của Ngài là Kanha và ưali cho đến lão Bà la 
môn Jữjaka. Khi hai trẻ dùng dằng không chịu đi, ông lão ấy tát tai, đánh đập chúng nó 
trước mặt Ngài. Nhờ giữ phép nhẫn nại rất bền vững, nên Ngài không làm hại lão .Jữ/aka. 


Như vậy mới gọi rằng Ngài chiến thắng, là Ngài tu adhivasakhanti vậy. 


Lại nữa, nên nghĩ rằng: "Ô! người đến nói xấu ta, ví như họ đem phước đến cho ta đây 


mà". 


Nhịn, không sân hận hoặc giận mà nín được, không chửi mắng theo năng lực của sự 
giận là một điều lành đúng đắn đặc biệt, làm cho phát sanh nhiều thiện pháp khác. Có 
thứ phước, khi làm phải hao tốn của cải hoặc mệt nhọc thân tâm, còn hạnh kiểm nhẫn 
nhịn đối với lời nói xấu xa là cái phước dễ dàng, không cần phải hao công tốn của mà 


vẫn được yên vui như thường. 
THẮNG CÁI SÂN BẰNG CÁI KHÔNG SÂN 


Người có tâm nhẫn nại bền chắc, hằng thắng kẻ hay giận, như nàng Uffarã thắng 


cô Sirima. 
Tích nàng Uïiarã 


Nàng tín nữ Uffarã là con gái của vị triệu phú gia Puñna và là vợ của trưởng 
giả Rajagaha. Từ khi theo về nhà chồng, không có dịp làm việc bố thí. Nàng bèn mướn 
cô ky nữ tên là Sirima đem về hầu hạ chồng để cho mình rảnh rang đi làm việc phước 
thiện. Cô Sirima, khi được về ở cùng chồng của người, chỉ trong nửa tháng, sanh lòng tà 
vạy, tính đoạt ngôi chủ nhà, nên tìm kế hại nàng Uarã nhiều lần. Đến nỗi cô ta dạy 
người đổ nước sôi trên mình nàng Uffarä nhưng nàng này không phiền trách chi cả, 
nước sôi đó trở thành nước mát như thường. Cô Sirimä biết lỗi, xin thú tội, rồi hai nàng 


đồng dẫn nhau đến bạch cùng đức Phật, 
Phật giảng rằng: 


"Akkodhena Jine kodham asadhun sadhuna jine-jine kadariyam danena saccena lika 
vadinam: 

Người nên thắng sự giận (của kẻ khác) bằng sự không giận (của mình); nên thắng điều 
không tốt (của kẻ khác) bằng điều tốt (của mình); nên thắng sự bón rít (của kẻ khác bằng 
sự cho (của mình); nên thắng lời không chơn chánh (của kẻ khác) bằng lời ngay thật (của 


mình)" 


Người nào khi có kẻ khác đến làm dữ, mình cũng có thế làm hại lại được, song nhịn 
nhục, biết tỏ lòng từ bi, mặt mày tươi tỉnh, vui vẻ với kẻ ấy như vậy, thì không lâu, kẻ làm 
dữ kia cũng hả lòng hết giận không sai. Thế ấy, mới gọi là người thắng kẻ giận hẳn thật 


như nàng Ufiara vậy. 


TỘI CỦA SỰ GIẬN 


Lẽ thường, kẻ nào nóng giận đối với người nhẫn nại, không giận trả lại mà kẻ kia vẫn 
còn mong làm dữ, thường đến chửi mắng, kẻ giận đó trở lại lo sợ hoặc bị tai hại chẳng 


sai, như tích người thợ rừng tên Kodaa. 
Có Phật ngôn rằng: 


"YO apadutthassa narassa dussati, suddhassa posassa anangangassa tameva, balam 
pacceti papam, sukhumo rajo pativatam va khitto: 

Người dốt nát nào làm hại kẻ không làm hại mình và kẻ ấy là người trong sạch không có 
điều ô nhiễm, cái nghiệp dữ đó thường trở lại cho người si mê đó không sai, như chất 


bụi nhỏ nhít mà người đổ ngược gió, nó hằng bay trở lại nhằm mình" 
NĂM PHƯ ỚC BÁU CỦA NHẪN NẠI (Adhivãsakhanti) 
Đức Phật có giảng thuyết ngợi khen đức tánh của sự nhẫn nại như vầy: 


"Dosam bhikkhave pajahatha: Này các tỳ khưul Nếu tất cả chúng ngươi bỏ được sự 
nóng giận, Như Lai gọi các ngươi là bậc "anahãm". 


Sự dứt lòng nóng giận, dầu chưa hết tuyệt, chỉ trừ được từ khoảng, từ lúc, bằng pháp 


nhẫn nại, cũng có 5 phước báu là: 


1. Piyo manopo: người nhịn nín hằng được nhiều kẻ thương yêu vừa lòng; 
2. Navera bahulo: ít có kẻ ganh ghét; 

3. Na vajja bahulo: ít có tội; 

4. Asammulho: không hôn mê trong giờ chết; 


5. Sugati: mạng chung rồi được thọ sanh nơi nhàn cảnh. 
GIẢI VỀ TIẾNG GANH GHÉT 


Người nào có tâm nhịn nín, không tìm cớ làm hại kẻ khác trước, thì kẻ khác cũng chẳng 
ganh ghét lại. Nếu có người ganh ghét đến kẻ vô tội, người có lòng ganh ghét đó, sẽ bị 


tai nạn không sai, hiệp theo Phật ngôn rằng: 


Na hi verena verani sammantidha kudaäacanamaverena ca sammanil esa dhamma 


Sanantano: 


"Dầu cho trong thời gian nào chẳng hạn, lẽ thường những sự ganh ghét trong đời này, 
chẳng bao giờ tiêu diệt bằng sự ganh ghét đâu. Hẳn thật, các điều ganh ghét hằng được 
yên lặng bằng cách không ganh ghét. Pháp này là pháp đã có từ lâu rồi" 


Xin giải về câu: "Các điều ganh ghét hằng yên lặng bằng cách không ganh đó". Chỉ đến 
khi có tâm mát mẻ, tức là lòng nhẫn nại, tâm từ ái thương xót, hoặc chú tâm quán tưởng 
cho thấy rõ cái tội của sự giận và cái phước báo của sự nhẫn nại, thì điều ganh ghét mới 
yên lặng được, ví như trong nơi nào dơ bẩn, lắm nước tiểu hoặc vật hôi thối, thì cần phải 


dùng nước trong để rửa mới sạch sẽ được. 
PHƯỚC BÁO LẠ THƯỜNG CỦA SỰ NHẪN NẠI 


Bậc có trí tuệ, nên thấy phước báo của điều nhịn nín là thường như tích sau đây: 
Tích Dighãvukumara 


Thuở đức hoàng đế Brahmadatta trị vì trong kinh đô Baranasi xứ Kasi, thì đức 
vua Dighãticũng là vị chúa tể trong thành Sãvatthï trong xứ Kosala. Thuở đó đức hoàng 
đế Brahmadattađem binh phá thành Sãvafthï. Đức vua Dighãtr dẫn bà chánh hậu trốn vào 
nương ngụ với bọn buôn nồi trong một biên địa. Sau rồi hoàng hậu sanh được một vị 


hoàng tử tên là Dighãvukumaãra. 


Nhưng không bao lâu, hoàng đế Brahmadatta bắt được vua Dighãti rồi dạy cho quân 
đem ra hành quyết. Trong lúc dẫn đi, hoàng tử Dighavukumara theo kịp, đức 
vua Dighãti bèn dạy hoàng tử rằng: Này Dighãvukumara, ngươi chẳng nên xem việc gần 
lắm, vắn lắm. Lẽ thường sự ganh ghét chẳng bao giờ diệt bằng cách ganh ghét được. 
Ganh ghét hằng trừ bằng sự giải ganh ghét" Xong rồi ngài bị hành hình. 
Khi Dighãvukumara có dịp vào làm tôi hầu cận hoàng đế Brahmadatta, trong một ngày 
nọ, đức vua ngự đi săn và dạy Dighãvukumara làm xa phu đánh xe cho ngài. Gặp dịp ấy, 
hoàng tử Dighãvukumãra ráng đánh xe chạy mau đến phía trước cách xa các quan hầu, 
có ý ám sát đức vua để trả phụ thù. Nhưng lúc xe vừa ngừng lại, hoàng 
đế Brahmadatta vì mệt nhọc, gối đầu trên bắp vế Dighãvukumãra mà 
nghĩ. Dighãvukumaãra rút kiếm ra, đưa lên toan thích khách, song nhớ đến lời di chúc của 
đức vua cha, bèn hạ kiếm xuống và thét lên cho hoàng đế Brahmadatta hay rằng: mình là 
hoàng tử con vua Dighäti. Lúc đó hoàng đế Brahmadatta và hoàng 


tử Dighãvukumãra đều xá lỗi cho nhau rồi trở về đền. Đức vua Brahmadatta bèn trả kinh 


đô Savatthr lại cho hoàng tử Dighãvukumara và gả luôn công chúa cho nữa. Sau khi 


đức Brahmadatta thăng hà thì đức Dighãvukumara được thống trị luôn cả hai nước. 


Sự nhẫn nại có đức trọng khác thường như tích Dighãvukumãra được làm vua cả hai 


nước, cũng chỉ do lòng nhịn nhục thôi. 


Cớ đó, đức Phật dạy: "Ganh ghét chẳng bao giờ diệt bằng ganh ghét, ganh ghét hằng 
giải bằng sự không ganh ghét. Cho nên, muốn được yên vui trong đời này và trong buổi 


vị lai, thì cần phải có pháp nhẫn nại luôn khi, chẳng nên bỏ qua lúc nào. 
-OoOoo- 

GIẢI VỀ PHÁP THỨ TÁM CỦA BỰC XUẤT GIA VÀ SA MÔN 
"Mattañfuta ca bhattasmin: Trạng thái người biết tiết chế trong thực phẩm. 


Biết tiết chế là biết buộc mình ở trong lễ phép, khiến cho khỏi thái quá, là biết hạn chế 
trong 4 oai nghỉ: đứng, đi, ngồi, nằm cho đều; biết hạn chế trong khi: nói, làm, nghĩ đúng 
theo quy tắc của Phật giáo v.v... Song nơi đây chỉ giải về 3 điều là: 


1. Biết tiết chế trong sự tìm kiếm; 
2. Biết tiết chế trong sự thọ lãnh; 


3. Biết tiết chế trong sự dụng; 

Xin xem trong "Chánh mạng thanh tịnh giới và phép quán tưởng thọ vật dụng". 
GIẢI VỀ PHÁP THỨ CHÍN CỦA BẬC XUẤT GIA VÀ SA MÔN 

Trong Tạng Luật, quyển thứ 8, đức Phật có giải: Tỳ kheo ngủ mê có 5 tội: 


1. Ngủ mê khổ. 

2. Thức dậy cũng khổ. 

3. Nằm mộng xấu xa. 

4. Chư thiên không hộ trì. 
5. Di tinh. 


Chư thinh văn đệ tử Phật chỉ có nghĩ: 


1. Buổi trưa sau khi thọ thực, nghỉ chốc lát rồi thức dậy (đứng, đi, ngồi) để tham thiền 
quán tưởng; 


2. Ban đêm phân làm 3 canh: canh đầu và canh cuối cùng (đứng, đi, ngồi) tham thiền 
quán tưởng; canh giữa nghỉ (nằm nghiêng bên tay mặt, như lúc Phật nhập diệt) đem trí 
nhớ nguyện rằng: ta nghĩ đến hết canh giữa rồi thức dậy, và tịnh tâm mà nghĩ. Ngủ như 
vậy có 5 phước báo; 


a. Ngủ được vui. 

b. Thức dậy cũng vui. 

c. Không nằm mộng xấu xa. 
d. Có chư thiên hộ trì. 

e. Tinh không di. 


GIẢI VỀ PHÁP NƯƠNG NGỤ TRONG NƠI THANH VẮNG 
"Pantanca sayanasanam: Nơi nằm, chỗ ngồi thanh vắng" 


Rừng núi hoặc rừng cây, xa khỏi xóm làng, và tịnh thất không người ở (suññagaratthana) 
đều gọi là nơi nằm, chỗ ngồi vắng vẻ. Các nơi thanh vắng đó, cho hành giả nương ngụ 
xa khỏi sắc và tiếng người, cho tâm dễ bề yên lặng nhân đó, mà các bậc trí tuệ chỉ vừa 


lòng với chỗ ngụ vắng vẻ nhất là rừng núi". 


Lễ thường, rừng núi là nơi yên vui, đáng cho bậc hành giả ưa thích. Song người hành 
đạo cần xu hướng, đem cái tâm mình thí dụ với rừng vắng, theo lời đại 


đức Nagasenatthera tâu với đức vua Milinda rằng: 
NĂM CHI CỦA RỪNG LỚN 


1.- "Rừng lớn là nơi che đậy những kẻ không tốt, thế nào, hành giả cũng nên là người 
che đậy tội lỗi và sự quên lãng của kẻ khác cho giống như rừng lớn giấu kín kẻ xấu xa 


vậy" 


2.- "Rừng lớn là nơi rỗng không, chẳng có kẻ tới lui, thế nào hành giả cũng nên là người 
rỗng không, chẳng có ô nhiễm là: tham, sân, si, ngã chấp, tà kiến cho giống như rừng 


vắng, chẳng có kẻ tới lui vậy". 


3.- "Rừng lớn là nơi vắng tanh thế nào, hành giả cũng nên là người lặng tâm khỏi ác 
pháp xấu xa, lạ tâm của hạng thường nhơn, chẳng phải là tâm của bậc thánh, cho giống 


như rừng lớn vắng tanh vậy" 


4. - "Rừng lớn là nơi yên lặng trong sạch, thế nào, hành giả cũng nên là người có tâm 
yên tịnh, nên là người dứt lòng ngã chấp, quên ơn, cho giống như rừng lớn yên lặng 


trong sạch vậy" 


5 - "Rừng lớn là nơi thân cận của hàng thánh nhân, thế nào, hành giả cũng nên làm cho 


mình là nơi thân thiết của bậc thánh nhân vậy" 
Hiệp theo Phật ngôn có ghi trong "Sañyuttanikaya" rằng: 


"Pavittehi ariyehi pahitattehi viñfñuhi niccam araddhaviriyedi panditehi sahasave: 
"Hành giả nên ngụ chung với hàng trí tuệ, bậc yên lặng, người xa khỏi đều ô nhiễm, 


người đưa cái tâm đi trong thiền định, là người thông minh, có sự tinh tấn luôn khi." 
GIẢI VỀ HÀNH GIẢ NGỤ TRONG RỪNG SONG LÒNG CÒN DỤC VỌNG 


Hành giả nào có thân lánh khỏi vật dục do sự ngụ trong rừng là nơi vắng vẻ, song không 
ngăn cái tâm cho xa khỏi phiền não được để cho tâm phóng túng theo thế lực 3 tà tư 
duy là: 


1. Suy nghĩ tìm kiếm ngũ dục (kãmavitakka), 
2. Suy nghĩ mong oán thù kẻ khác (byäpadavitakka); 


3. Suy nghĩ muốn làm khó kẻ khác (vihinsavitakka). 


Thì cũng chẳng cao thượng hơn người tu trong xóm làng, mà tâm xa khỏi ngũ dục. Như 
có vị tỳ khưu tên Meghiya đi ngụ trong rừng mà không được thành tựu các đức thanh 
cao, vì chìu theo 3 cái vọng tâm đó. 


Tích Đại Đức Mieghiya 


Thuở đại đức Ananda chưa lãnh trách nhiệm hầu Phật, thì có vị tỳ khưu Meghiya theo hộ 
đức Thế Tôn. Lúc thầy Meghiya thấy cụm rừng xoài (ambavana) là nơi đáng ưa thích 
(ramaniyatthana) rồi bạch xin Phật đi tham thiền trong nơi đó. Phật ngăn rằng: Ngươi chờ 
đã, khi có vị khác đến hộ Như Lai rồi sẽ đi". Tỳ khưu Meghiya vẫn nài nỉ cầu xin nữa 
rằng: "Đức Thế Tôn đã được tròn phận sự, phần tôi cần phải tu hành thêm nữa". Bạch 
rồi bèn lạy mà đi. Nhưng khi đến trú trong nơi đó, hằng bị tà tư duy đè nén, tham thiền vô 


hiệu quả, bèn trở lại bạch cho Phật rõ. Đức Thế Tôn thuyết rằng: 


"landanam capalam cittam durakkham dunnivarayam uJjum karoti medhavi, usukarova 
tejanam, varljova thale khitto, okamokataubhato, patitandatdam cittam, maradheyyam 


maradheyyam, pahatave" 


"Người có trí tuệ hằng uốn cái tâm lay chuyển trạo trực, khó gìn giữ, khó ngăn cấm, cho 
trở nên ngay thẳng được, như thợ làm tên uốn cây tên cho ngay vậy. Lẽ thường loài thủy 
sanh [*] (vãrijãti nếu bị người đem lên khỏi nước rồi, liệng bỏ trên khô, hằng giãy giụa, 
thế nào, cái tâm mà hành giả đem ra khỏi chỗ nó quen ở, tức là ngũ dục, rồi bỏ trên khô, 
tức là pháp quán tưởng, cho khỏi sự buộc ràng của ma vương, nó cũng hằng lay chuyển 


vậy". 
[Ƒ] Loài sanh trong nước như cá. 


Phật ngôn trên đây chỉ cho thấy rõ rằng: khi hành giả nương ngụ trong nơi vắng vẻ, nên 
làm cho yên lặng cả thân, tâm và điều ô nhiễm, mới có thể được quả báo chơn chánh 
theo lời Phật dạy. 


GIẢI VỀ PHÁP TU TÂM CAO CẤP 


"Adhicitte ca ayogo": sự tinh tấn tu tập trong tâm cao cấp. 


Tiếng adhicitta dịch là "tâm cao cấp" là tâm bậc cao, vượt khỏi lên trên tâm người 


thường, chia ra làm 2 phần là: 


1. Thiền hữu sắc 


2. Thiền vô sắc. 
Thiền hữu sắc (rũpajjhãna) có 4 bực: 


a) Sơ thiền (pathamajjhäna), 
b) Nhị thiền (dutiyajjhana), 
c) Tam thiền (tatiyajjhãna), 

d) Tứ thiền (catutthajjhãna). 

NĂM PHÁP CÁI (NIVARANADHARMA) 


Pháp che ngăn cái tâm không cho đắc thiền định được gọi là "pháp cái", có 5: 


1. Tham trong ngũ dục (kãmacchanda) 

2. Oán (byapada) 

3. Hôn trầm: là thân tâm lười biếng, rã rượi, buồn ngủ (thinamiddha) 
4. Phóng tâm: tâm buông thả, không chú trọng (uddhacca kukkucca) 
5. Hoài nghỉ (vicikiccha) 


NGUYÊN NHÂN SANH NĂM PHÁP CÁI 


1. Sự tham trong ngũ dục phát sanh "dơ" cho rằng là đẹp, là sạch; 
2. Sự oán thù phát sanh do tâm bất bình uất ức; 

3. Hôn trầm phát sanh do tâm không vui thích; 

4. Phóng tâm phát sanh do lòng không yên lặng; 

5. Hoài nghi phát sanh vì không ghi nhớ bằng trí tuệ. 


Năm pháp cái đó, dầu là người không có tác ý mong mỏi, cũng có thể phát sanh lên 
được, bởi đã có thói quen thân thiết từ lâu rồi. 


PHÁP TRỪ NĂM PHÁP CÁI 


|. Tham trong ngũ dục trừ bằng tham thiền đề mục bất tịnh (tử thi) (xem trong pháp 
chánh định). Lại có 6 pháp nữa để dứt lòng tham ngũ dục là: 


. Học đề mục thiền định bất tịnh; 
. Tỉnh tấn niệm đề mục bất tịnh; 
. Thu thúc lục căn; 

. Biết tiết chế trong thực phẩm; 


. Gần gũi bạn lành; 


G® ƠI + C5 » — 


. Chỉ nói lời nên nói (nói lời làm cho phát sanh sự chán nản thế sự) 


II. Trừ thù oán bằng niệm từ ái (mettã bhãvanã), nghĩa là rải tâm thương xót đến tất cả 


chúng sanh. Có 6 phép khác nữa để dứt lòng thù oán là: 


1. Học đề mục từ ái; 

2. Tinh tấn niệm đề mục từ ái; 

3. Quán tưởng rằng: chúng sanh có cái nghiệp là của mình; 
4. Cố gắng quán tưởng cho nhiều; 

5. Gần gũi cùng bạn lành; 


6. Chỉ nói lời nên nói. 


. Trừ hôn trầm bằng phép tinh tấn. Có 6 pháp khác để dứt hôn trầm là: 


. Chú tâm về sự tiết chế trong pháp thọ thực; 

. Rán thay đổi oai nghi cho đều, cho được vui; 
. Quán tưởng làm cho tâm sáng láng tươi tỉnh; 
. Chỉ ngụ trong nơi trống (khoảng trống); 


. Gần gũi cùng bạn lành; 


G@® ƠI +> C5  — 


. Chỉ nói lời nên nói. 
IV. Trừ sự phóng tâm bằng tịnh tâm. Có 6 pháp để dứt phóng tâm là: 


1. Trạng thái người được nghe nhiều học rộng; 

2. Ráng tra vấn điều phải chẳng; 

3. Biết thuần thục giới luật; 

4. Tìm kiếm bậc trưởng thượng hoặc hàng đức hạnh; 
5. Gần gũi cùng bạn lành; 


6. Chỉ nói lời nên nói; 


V. Trừ hoài nghi do sự ghi nhớ bằng trí tuệ trong thiện pháp. Có 6 pháp để trừ hoài nghỉ 
là: 


1. Trạng thái người nghe nhiều học rộng; 
2. Ráng tra hỏi đều phải chẳng; 

3. Biết thuần thục trong giới luật; 

4. Làm cho tâm có nhiều đức tin; 

5. Gần gũi cùng bạn lành; 

6. Chỉ nói lời nên nói. 


THÍ DỤ NĂM PHÁP CÁI VỚI NĂM THỨ NƯỚC 


1. Tham ngũ dục ví như nước có lẫn lộn nhiều màu; 
2. Oán thù ví như nước đang sôi trào; 

3. Hôn trầm ví như nước bị rong rêu che án; 

4. Phóng tâm ví như nước có sóng lưỡi búa; 


5. Hoài nghỉ ví như nước và để trong nơi tối. 


Khi nước đã biến đổi như vậy rồi, người không thể soi cho thấy bóng mặt được, thế nào, 


pháp cái cũng là điều che ngăn cái tâm không cho thấy lẽ chánh vậy. 


THIỀN HỮU SẮC 


Thiền định hữu sắc chia làm 4 bậc là: 
1. Khi hành giả tinh tấn trừ năm pháp cái được rồi thu tâm lại còn có năm là: 


a) Tầm (vitakka) 
b) Sát (vicära) 

c) Phỉ (oïii) 

d) An (sukha) 

e) Định (ekakkata). 


^ 


Như thế đó gọi là "sơ thiền" (oathamajjhãna). 


2. Thu cái tâm lại nữa, dứt tầm và sát, chỉ còn có 3 là: phỉ, an, định gọi là nhị thiền 


(dutiyajjhana). 


3. Thu cái tâm lại nữa, bỏ phỉ ra, chỉ còn có hai là: an và định, gọi là "tam 


thiền" (tatiyajjhäana). 


4. Thu cái tâm lại nữa, bỏ an, chỉ còn có 2 là định và xả (upekkha) gọi là "tứ 
thiền" (catutthajjhäna). 


GIẢI VỀ THIỀN HỮU SẮC 


Người muốn suy xét về pháp thiền định, cần phải chủ ý trước rằng: "Cái tâm của thường 
nhơn có nhiều bậc, tốt cũng có, xấu cũng có, lẫn lộn nhau là lẽ thường. Tất cả điều ác, 
nếu nói cho nhiều thì có đến 1.500 gọi là ô nhiễm (kilesa). Song trong nơi đây chỉ trích lấy 
có 10 là bên lành có 5, bên dữ có 5. Về phần lành thì nói về 5 chi thiền (anga/hana), phần 


dữ, về 5 pháp cái (nwvaranadharma) đem sắp hạng theo thứ tự như vầy: 
PHẦN LÀNH PHẦN DỮ 


1- Định (Samadlhhi) 
2- Phi (prfi) 

3- Tầm (vitakka) 
4- An (sukha) 


5- Sát (vicara) 


6- Tham (Kamacchanda) 

7- Oán (byãpada) 

8- Hôn (thinamiddha) 

9- Phóng (uddhacca kukkucca) 
10- Nghi (vicikiccha) 


Đó là tướng tâm của thường nhơn, nghĩa là tâm người đời có lúc ngưng thần được, 
song khi có sự tham trong một ngũ dục nào rồi thì ngưng thần phải lui. Trong lúc đó tâm 
liền phóng túng ngay. Khi phỉ phát lên, nếu có điều bất bình tiếp xúc thì phỉ cũng tiêu, trở 


thành oán cấp kỳ, 


Khi tâm xét đều gì rồi bỏ, không nghĩ nữa vì bị hôn trầm đè nén. Có khi được an lạc song 
bị phóng túng lại sanh lên làm cho hết an lạc đi. Lẽ thường, con người hằng có tâm quan 
sát trí tuệ tìm đều lợi ích, mà bị sự hoài nghi đè nén rồi, thì không còn xem xét được nữa, 


không tin chắc phía nào, sát cái gì cũng chẳng thành tựu. 


Nếu đã xem và nghe được vừa lòng lời giải trên đó đúng đắn rồi thì dễ hiểu biết trong 


pháp thiền định, theo thứ tự như sau này: 


1. Người đắc sơ thiển có thể cắt cả năm pháp cái phần dữ được, chỉ còn sót 5 phần 


lành là: định, phỉ, tầm, an và sát. 


2. Song về 5 phần lành đó, tầm và sát vẫn còn thô thiển, là nhân làm cho tâm rời rạc nữa 
được. Cho nên cần cố gắng trừ "tầm và sát", cho chỉ còn: "định, phỉ và an". Đây gọi là 


đắc nhị thiền". 


3. Phỉ là sự no lòng nhưng cũng còn xao động nên sợ e cho ác pháp sẽ nhập vào nữa. 
Cớ ấy, phải trừ bỏ phỉ, chỉ còn định và an. Được như vậy gọi là nhập "tam thiền". 


4. Mặc dầu như thế đó, sự an lạc cũng là điều còn thô thiển, đương yên vui, sự khổ lại 
đến, vì vui với khổ là pháp tương phản. Lễ đó, phải diệt vui cho chỉ còn có 1 "định" thì 


tâm hằng trú trong trạng thái "vô ký" (upekkha). Như thế gọi là "tứ thiền". 


Vì mong cho các hàng Phật tử được học hỏi dễ dàng, nên có bản đồ chỉ rành dưới đây 
cho thấy rõ tướng tâm của bậc đắc định. Hành giả muốn đắc thiền từ thấp đến cao, cần 
phải diệt tận đều xấu, lọc lấy cái tâm tốt, cao từng bậc, chỉ còn cái tâm thanh cao tối 


thượng thôi, ví như lấy nước sạch đem lóng lần lượt cho chỉ còn nước thật trong thôi. 


TÂM CỦA THƯỜNG NHƠN 

1. Hôn 2. Nghi 3. Sân 4. Phóng 5. Tham 
TÂM CỦA BẬC ĐẮC SƠ THIỀN 

1. Tầm 2. Sát 3. Phỉ 4. An 5. Định 

TÂM CỦA BẬC ĐẮC NHỊ THIỀN 

1. 2. 3.Phỉ 4. An 5. Định 

TÂM CỦA BẬC ĐẮC TAM THIỀN 
1.2.3.4. An 5. Định 

TÂM CỦA BẬC ĐẮC TỨ THIỀN 


1.2.3.4.5. Định 
BỐN THIỀN VÔ SẮC 


1.- Quán tưởng (oatibhãagangimitta) của đề mục Kasina cho trở thành "không không" gọi 
là rhở Kasina" rồi dùng hư không làm cảnh giới. Niệm "Ananto äkãso hư không vô biên" 
Niệm cho đến phát sanh định tâm, rồi dứt sự phân biệt trong điều bất bình, bỏ sự phân 


biệt trong các trạng thái khác. 


2.- Dùng cái thức (viññana) làm cảnh giới niệm rằng: "Anantam viñfñanam (thức vô biên). 
Niệm cho đến phát sanh định tâm, rồi dứt bỏ sự phân biệt trong "akãsãnañcayatana (hư 
không vô biên) ra gọi là (Viññãnañcajjhãna) "thức vô biên thiền". 


3.- Chẳng dùng cái gì làm cảnh giới cả, niệm rằng: Naffhi kiñci (cái gì chút ít cũng chẳng 
có). Niệm cho đến phát sanh định tâm, rồi dứt bỏ sự phân biệt trong "thức vô biên" ra 


được, gọi là "vô hữu sở thiền". 


4.- Chẳng dùng cái gì làm cảnh giới cả, rồi niệm "Santametam panitame tam (cái đó vi tế 


lắm, cái đó quý báu lắm). Niệm cho đến phát sanh định tâm rồi dứt bỏ sự phân biệt trong 


"vô hữu sở thiền" ra, gọi là "Phi phi tưởng thiền" (Nevasaññãnãsañfñãyatajjhãna). 


Hành giả đắc tứ thiền này mà gọi là "biết mình" cũng không được hoặc "không biết mình 


cũng không được”. 


PHÂN BIỆT THIỀN HỮU SẮC VỚI THIỀN VÔ SẮC 


Gọi là thiển hữu sắc, vì còn nương theo đề mục có sắc như Kasina song sau khi đắc 
thiển hữu sắc được thuần thục, rồi nhập thiền không cần dùng kasina nữa mới gọi là 


"thiền vô sắc". 
Xin giải thêm cho rõ rệt về thiền vô sắc lần thứ nhì nữa như sau này: 


1. Thiền vô sắc đầu tiên, dùng hư không làm đề mục, nghĩa là chỉ niệm: "Hư không là cái 
vô biên" thôi. Không tưởng nhớ đến patibhägangimitta, không dùng sắc làm cảnh giới. 


Đó gọi là "hư không vô biên thiền" 


2. Dứt sự nghĩ nhớ đến hư không đó ra, chỉ niệm cái thức thôi rằng: "thức là cái vô 


biên". Đó gọi là "thức vô biên thiền". 


3. Dứt sự nghĩ nhớ đến cái thức ra, không có nhớ tưởng đến cái gì cả, nghĩa là làm cho 
cái tâm vắng lặng, không có cái gì đến dính mắc cả. Đó gọi là "vô hữu sở thiền". 


4. Khi cái tâm đã nhập vững chắc trong thiền cao cấp, vi tế, tột bực như thế, hành giả 
đắc thiền đó cũng gọi là bực quý cao, tức là có sự biết mình rất ít", dường như gọi rằng: 
"không biết mình" cũng được. Dầu có người đến đánh đập cũng chẳng biết, song vẫn 


còn sanh mạng. Cho nên gọi là "phi phi tưởng thiền". 


Tất cả 8 thiền (4 thiền hữu sắc và 4 thiển vô sắc) thông thường đều có trong các thời 
gian (là trong thời gian có Phật hoặc không có Phật). Song ngoài Phật giáo, hành giả đắc 
thiền không có thể dứt điều ô nhiễm và khổ não chỉ được yên vui trong cái pháp mà 


mình thấy đó thôi và được sanh lên trong cõi Phạn thiên thôi. 


GIẢI VỀ TRÍ TUỆ 


Cái tư chất thông minh, hiểu rõ nhân quả, gọi là "trí tuệ (oañña)". Trí tuệ biết giữ mình 


được yên vui trong đời gọi là "trí tuệ đời" (lokiyapaiñña). Trí tuệ ra khỏi đời, đến đạo quả 


Niết bàn, gọi là "trí tuệ thoát đời" (lokuttarapañña). 


Đạo lý của trí tuệ mà đức Phật đã giảng giải đó, nói về trí tuệ biết rõ trong 3 tướng 


(trayalakkhana). 


1. Aniccatã: Vô thường; 
2. Dukkhatã: Khổ não; 
3. Anaftata: Vô ngã. 


Theo lẽ đó bậc trí tuệ nên phân biệt theo Phật ngôn như sau này: 


1. "Sabbe sankhara aniccati yadã paññaya passatti attha nibbindati dukkhe esa maggo 


visuddhiyä'. 


2. "Sabbe sankhara dukkhati yadãa pañfñiaya passatiattha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiya". 


3. "Sabbe dhamma anattati yadã pañfñaya passati attha nibbindati dukkhe esa maggo 


visuddhiyä'. 
Khi người suy xét, quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: 


1. "Tất cả sắc tướng đều là vô thường, không bền vững lâu dài"; 

2. "Tất cả sắc tướng đều là khổ não khó khăn": 

3. "Tất cả pháp tướng đều là vô ngã, chẳng phải ta", 

khi nào thì hằng có tâm chán nản với vòng khổ não thì khi đó sự quán tưởng được thấy 
rõ là không thường, là khổ não và là không phải ta đó là con đường của sự thanh tịnh 


trong sạch". 


Tiếng gọi là "sắc tướng" (sankhãrä) đó, trong nơi đây, nên phân biệt xa rằng: Những cái 
có hình trạng, tạo tác được cả quá khứ, vị lai, hiện tại, toàn là cái không thường, khổ 
não, không phải của ai cả". Chỉ có Niết Bàn mới là thường, là vui, vì Niết Bàn thoát khỏi 


duyên tạo tác là vô vi pháp (là không có duyên tạo tác). 


Ubpaljjanti nirujjhanti evam hutva abhavato: 
Nói là không thường đó, bởi vì sanh lên rồi diệt đi. Nếu như vậy, dầu có ai vay trở cho ra 


thế nào cũng chẳng đặng, ví như vật mượn của người, đem dùng trong một lúc thôi. 


"Punappunam pilitatta upadena vayena ca: 
Nói là khổ đó, vì chỉ bị sự sanh lên và sự tiêu diệt phá hoại thường thường, và là tội bởi 


đều nóng nảy, vì phần chịu lửa khổ và lửa ô nhiễm thiêu đốt luôn luôn. 


Vase avattanayeva attavipakkhabhavato: 
Nói là vô ngã đó, vì lẽ không hành theo thế lực sai khiến của người nào, không có ai là 


chủ nhân, là cái hư không, không phải ta, là cái riêng biệt khác ta. 
Trí tuệ quán tưởng thấy rõ trong 3 tướng, như đã giải là đường: đạo, quả, Niết bàn. 


Tâm thiệt hành trong pháp thiền định cho đến đạo quả Niết Bàn gọi là tâm cao cấp 
(adhicitta). 


10 PHÁP MÀ BẬC XUẤT GIA CẦN PHẢI QUÁN TƯỞNG THƯỜNG THƯỜNG 


1. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Bây giờ đây ta có tướng mạo 


khác hơn kẻ thế, nghĩa vụ nào của sa môn ta phải làm cho tròn; 


2. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Sự nuôi sanh mạng của ta nương 


nơi kẻ khác, ta cần phải làm cho họ dễ cấp dưỡng"; 


3. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Sự làm cho thân khẩu thêm chơn 
chánh, vẫn còn nữa, chẳng phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu"; 


4. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Chính mình ta chê trách ta về sự 
trì giới được chăng?"; 
5. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Hàng trí tuệ đã xem xét rồi, họ có 


thể chê trách ta vì sự trì giới chăng?"; 


6. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Ta phải phân ly sự vật mà ta 
thương yêu vừa lòng, không sao tránh khỏi được”; 


7. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Ta có cái nghiệp là của ta, ta làm 


lành được vui, làm dữ bị khổ"; 


8. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Ngày và đêm hằng qua mau lẹ, 
bây giờ đây, ta làm cái gì?"; 
9. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Ta có ưa thích trong nơi thanh 


vắng chăng?"; 


10. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: "Ta đã có các đức cao quý 


chăng? Làm cho ta không hổ thẹn khi có bạn phạm hạnh đến tra hỏi ta". 


Mười pháp mà bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường đó gọi là: "Thập 
Pháp" (dasadhamma). Song dịch như trên đó, mới thật đúng lý. Người tu học cần phải 
hiểu rằng: "Thập pháp đó là pháp dành để ngay cho hàng xuất gia. Tuy nhiên như đã có 


giải rằng: "Điều nào thuộc về bậc xuất gia, điều ấy, người cư sĩ hành theo cũng được". 
Trong 10 pháp đó nên hiểu như vầy: 


Điều thứ 1 dạy phải quán tưởng về tướng mạo; 

Điều thứ 2 dạy quán tưởng về chánh mạng; 

Điều thứ 3 dạy quán tưởng về sự hành động; 

Điều thứ 4 và thứ 5 dạy phải quán tưởng về quy tắc; 
Điều thứ 6 và 7 dạy phải quán tưởng về luật tự nhiên; 
Điều thứ 8 dạy phải quán tưởng về thời gian; 

Điều thứ 9 dạy phải quán tưởng về chỗ nơi; 

Điều thứ 10 dạy phải quán tưởng về đức hạnh cao quý; 


Về phước báu trong sự quán tưởng thì chia ra làm 2, làm: phần riêng và phần chung. 
Xin giải về phần riêng mỗi điều trước: 


1.- Giải về phương tiện cho phát sanh sự hổ thẹn (ñhíri) và ghê sợ (oftappa) tội lỗi, để thiệt 
hành theo cho vừa với bổn phận người xuất gia, nghĩa là điều nào không đúng quy tắc 
của bậc xuất gia thì phải chừa bỏ, nhất là: phải hành những pháp chơn chánh, như là trì 
giới cho thân khẩu trong sạch; tu định cho tâm yên lặng, hành tuệ cho thấy rõ chánh tà. 


Phải cần kiếp làm cho tròn nghĩa vụ. 
2.- Khi đã quán tưởng như vậy rồi thì sẽ được 2 điều lợi ích; 


a) Được làm tròn phận sự đối với người cấp dưỡng; 
b) Sẽ có sự hành động cho họ dễ nuôi, là làm cho mình trở nên người biết đủ (sandosa), 
thọ 4 vật dụng tùy có, tùy được. Họ cho cái gì thì vừa lòng với cái đó, không được chọn 


lựa tốt, xấu, ngon, dở. 


3.- Bậc xuất gia chưa chứng đạo quả, là đức hạnh cuối cùng trong Phật giáo gọi là còn 
phận sự phải hành, là còn phải tu tập thanh cao hơn nữa, là cần phải học những điều 
chưa biết, phải hành trong điều đã biết, khi đã trì giới được trong sạch thì cần phải tu 
thiền định thêm lên, rồi hành cho trí tuệ được hoàn toàn để đắc đạo quả Niết Bàn là mục 


đích tối cao của Phật giáo. Nếu bậc xuất gia được biết mình như vậy, thì hằng có sự lợi 


ích để dạy mình cho trở nên cao thượng. Nếu lầm tưởng rằng: mình là đủ, không cần tu 
tập nữa, vừa lòng với bấy nhiêu thì không cần mẫn hành bực cao mà mình chưa đắc. 
Như thế, bực xuất gia đó vẫn còn mắc trong vòng phàm tục và phải bị luật vô thường 
phá hại, rồi bị sa vào 4 đường ác đạo chẳng sai. Nếu hành giả hằng quán tưởng, biết 


mình như thế, ắt sẽ tinh tấn tu hành thêm lên. 


4 và 5.- Bậc xuất gia quán tưởng hiểu rõ trong điều thứ 4 và thứ 5 như vậy rồi, sẽ thấy 
mình chưa toàn vẹn, thì phát tâm cố gắng tu trì, không để cho mình chê trách mình 
được. Nhưng lẽ thường, hàng phàm nhơn hiếm có người được biết chơn chánh như 
thế. Vì vậy, có lúc làm sai mà họ cho là phải, có khi làm chánh mà họ cho ta là tà. Cho 
nên, có Phật ngôn rằng: "Tội mình khó biết, lỗi người dễ xem". Nhân đó, đức Phật dạy 


phải luôn luôn quán tưởng trong những điều trên đây cho phát sanh trí nhớ. 
6.- Khi đã thường thường quán tưởng trong điều này, thì sẽ thấy rõ sự chia lìa do 2 lẽ là: 


a) Các sự vật mà ta thương yêu vừa lòng đó, nó sẽ lìa ta khi ta còn sanh tiền cũng có; 
b) Trong giờ mạng chung, ta phải bỏ nó cũng có. Đó là lẽ tự nhiên, không sao tránh 


được; 
Thấy rõ 2 pháp trên đây rồi, mình được 3 điều lợi ích: 


a) Dứt cái tâm bất bình nóng giận, khi gặp sự vật đáng ghét bỏ; 
b) Ngăn cái tâm không cho buồn rầu thương tiếc, lúc ly biệt sự vật thương yêu; 
c) Kiểm chế cái tâm ham muốn ngoài sự vật của mình, là nguyên nhân tìm kiếm trong 


điều trái phép mà gây ra các nghiệp ác. 
Đó là 3 điều lợi ích mà bực xuất gia nhờ sự quán tưởng thường thường mới được thấy. 


7.- Trong điều này nên hiểu câu "Có cái nghiệp là của mình, rằng: Mỗi người trong mỗi 
kiếp, đều có tạo nghiệp, không dữ thì lành, chẳng tốt thì xấu, không có một ai tránh khỏi, 
cho nên gọi là "Có cái nghiệp là của mình", Lại nữa, nếu đã làm lành thì được vui, làm dữ 
thì chịu khổ. Cớ đó, sự quán tưởng trong điều thứ 7 mới có lợi ích, không cho làm ác, 


chỉ nên tạo việc lành, vì mình đã hiểu rõ quả báo của nghiệp. 


8.- Đức Phật có khuyên các tỳ khưu cần phải biết thời gian qua rồi chẳng khi nào trở lại. 
Nên hiểu rõ chơn chánh rằng nó chỉ thoáng qua mau chóng. Nếu không quán tưởng như 
thế thì các bậc xuất gia hằng để cho ngày giờ trải qua vô ích, sẽ có điều thất bại ăn năn. 


Có Phật ngôn rằng: Những người còn trai tráng, có tánh thông minh mà lười biếng, 


không chuyên cần trong các công việc thì không thế nào gặp đường xuất thế bằng "trí 
tuệ" được". Lời Phật dạy đây để tỉnh thức hàng tráng sĩ cho tinh tấn trong niên cấp còn 
khỏe mạnh, hầu tu tập để mau tấn hóa trong điều lợi ích, trong cả hai phương diện: đời 
và đạo. Sự quán tưởng thường thường trong điều này, hằng đem lại quả báo và các 


điều lợi ích an vui cho mình chẳng sai. 


9.- Khi đã quán tưởng thường thường thì có sự tĩnh tâm, vừa lòng trong nơi vắng vẻ, lìa 
xa bè đảng, bầu bạn, ưa thích trong nơi yên lặng để tham thiền, cho tâm an trụ trong một 
cảnh giới lành, rồi suy xét điều chi cũng được trong sạch rõ rệt, không chỉ trở ngại và tu 


bậc thượng thừa cũng dễ dàng. 


10.- Có giải rằng: "Các đức tánh cao quý đó là nói về tâm thiền định hoặc giải thoát. Nếu 
đã quán tưởng thường thường như thế thì được tĩnh tâm, không hề vừa lòng với các 


hạnh phúc nhỏ nhen bậc hạ, tinh tấn trong đức tánh cao thượng theo thứ tự. 


Về phước báo trong cách quán tưởng 10 điều đó, hằng đem lại sự yên lặng cho tâm, để 
tiến bước trong chánh pháp, tu giới định tuệ cho càng tăng trưởng thanh cao, nói tóm 
lại, sẽ được mãn nguyện trong hai đường: đời và đạo xuất thế, chứng quả Niết bàn là 


mục đích cuối cùng của Phật giáo. 


DHAMMAPADA - Pháp Cú trích lục 

Na piyehi sama gafñchi 

Apiychi kudacanam piyanam 

Adassanam dukkham 

Tasma piyam na kayibatha piyaäyAyo 

Hi papako gangtha 

Tesam na vijjanti 

Yesam natthi piyaplyam. 

Trong lúc nào, cũng chẳng nên thân thiết với hạng chúng sanh cùng vật thương yêu, 
chẳng nên gần gũi với hạng chúng sanh cùng vật không thương yêu. Vì sự không thấy 
chúng sanh và vật thương yêu, thấy chúng sanh và vật không thương yêu, là điều nhơ 
nhớp xấu xa. Nếu sự thương yêu và không thương yêu chẳng có đến người nào, thi các 


phiền não kết buộc lẫn nhau cũng chẳng có đến người ấy. 


Piyato Jayate soko piyato Jjayate bhayam piyato vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 
Thương yêu sanh ra ưa, thương yêu sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều thương yêu thì 


tiếc và sợ cũng chẳng do đâu mà sanh được. 


Tatiya jayate soko rotiya Jayate bhayam, vipbpamuttassa natthi soko kuto bhayam. 
Ưa thích sanh ra tiếc, ưa thích sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều ưa thích thì tiếc và sợ 


cũng chẳng do đâu mà sanh được. 
- Dứt "Sưu Tập Pháp" - 
LỜI THÍ CHỦ 


Đệ tử, tu nữ Diệu Linh, thế danh Đỗ Thị Lưu, xin ấn tống quyển sách "PHÁP CHÁNH 
ĐỊNH và SƯU TẬP PHÁP" để làm pháp thí, hồi hướng phước báu đến Cố Đại Lão Hòa 
Thượng Hộ Tông, cầu mong ngài sớm chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng, 


chánh giác, tiếp độ chúng sanh thoát ly vòng sanh tử luân hồi. 


Hồi hướng phần phước pháp thí này đến các bậc ân nhân ông bà, cha mẹ; các bậc thầy 
tổ và tất cả chúng sanh. Người quá vãng được siêu sanh nhàn cảnh. Người còn hiện tiền 


được tăng phúc tăng thọ. 


Nguyện cho con được tái sanh, kiếp nào cũng gặp được chánh pháp tu hành sớm tỏ 


ngộ Níp-bàn. 
Con xin thành kính tri ân: 


- Thượng tọa Thiện Pháp 
- Thượng tọa Tăng Định 
- Đại đức Thiện Minh 


Đã hướng dẫn và giúp con thực hiện này để đền đáp công lao của Thầy Tổ đã dạy dỗ 


con trưởng thành trong Phật pháp. 

Sau cùng con thành tâm cầu nguyện và chia phước đến toàn thể quý vị. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Tu nữ Diệu Linh 


Chân thành cám ơn Tỳ kheo Thiện Minh đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 
06-2002) 


